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LỜI NÓI ĐẦU

Tỉnh Hà Nam có diện tích tự nhiên 86.193,4 ha, nằm ở phía Tây-Nam châu thổ sông Hồng, trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế Bắc Bộ; dân số là 861.832 người; mật độ dân số trung bình trên toàn tỉnh là 1.000 người/km2 (Theo Niên giám thống kê 2020 tỉnh Hà Nam)1.

Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam có sự tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục là nhờ vào thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, đặc biệt là phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN). 

Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Mặc dù kinh tế - xã hội nói chung, sản xuất công nghiệp nói riêng, chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) vẫn tăng qua các năm. Năm 2020, GTSXCN (giá so sánh năm 2010) ước đạt 122.618 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 17,53%/năm (Nghị quyết số 11 ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp2). Thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiếp tục tăng cả về số lượng dự án và tổng mức đầu tư; lũy kế đến hết quý IV năm 2021, tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh là 1.052 dự án đầu tư còn hiệu lực (333 dự án FDI và 719 dự án trong nước) với vốn đăng ký 4.482,8 triệu USD và 143.185 tỷ đồng(Báo cáo số 114/BC-TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam kết quả công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý IV, năm 2021)3.

Phát huy lợi thế vị trí địa lý, điều kiện hạ tầng về giao thông, tỉnh Hà Nam đã tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển các KCN, CCN, trong đó, đặc biệt chú trọng chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng về xử lý nước thải; bảo dưỡng, nâng cấp đường giao thông. Đến nay, đã có 07/08 KCN được triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng và đi vào hoạt động với diện tích 2.143 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 75,15%; diện tích đất công nghiệp (CN) là 1.152,56 ha trong đó, 15 CCN với tổng diện tích 314  ha đã cơ bản lấp đầy.

Các dịch vụ về hạ tầng giao thông, cung cấp điện, nước sạch, thoát nước mưa, xử lý nước thải, hệ thống dịch vụ viễn thông, liên lạc, dịch vụ bảo vệ... cơ bản đồng bộ và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, nội dung về cung cấp điện ổn định là một trong 10 cam kết của tỉnh với nhà đầu tư được đẩy mạnh thực hiện.

Thu hút đầu tư tiếp tục được duy trì và phát triển, môi trường thu hút đầu tư ngày càng được cải thiện, thông thoáng, thuận lợi. Các dự án thu hút mới vào trong KCN đảm bảo phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.Tỷ suất đầu tư đối với doanh nghiệp FDI là 6,25 triệu USD và 71,18 triệu đồng đối với doanh nghiệp trong nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực nêu trên, quá trình phát triển các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về ô nhiễm môi trường, trong đó, phải kể đến nguồn chất thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở trong KCN, CCN. 

Từ vấn đề nêu trên, việc xây dựng "Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường KCN, CCN năm 2021" là cần thiết nhằm đánh giá hiện trạng môi trường của các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh; xem xét các tác động từ quá trình phát triển kinh tế; tổng kết những kết quả đạt được, những thách thức, hạn chế từ đó đề xuất 

các giải pháp kết hợp hòa giữa phát triển CN với bảo vệ môi trường, thúc đẩy hoạt động phát triển bền vững CN trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) năm 2014,Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quy định về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. Năm 2021, nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường KCN, CCN trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây, những diễn biến phát sinh và tác động của KCN, CCN tới môi trường; UBND tỉnh giao Sở TN & MT tham mưu xây dựng Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường KCN, CCN.

Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường KCN, CCN tỉnh Hà Nam năm 2021 là nguồn thông tin hữu ích, góp phần hỗ trợ quá trình ra các quyết định về BVMT cũng như công tác lập kế hoạch và quy hoạch phát triển bền vữngcủa các cấp, các ngành. Đồng thời, là tài liệu để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiến thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp về BVMT trong KCN, CCN. 

Là cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì tham mưu xây dựng Báo cáo, Sở TN&MT trân trọng cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các Sở, ngành, cán bộ quản lý môi trường cho Báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề năm 2021.

Trích yếu 

* Giới thiệu về chủ đề báo cáo: Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường KCN, CCN tỉnh Hà Nam năm 2021.

* Giới thiệu chung về Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường KCN, CCN tỉnh Hà Nam năm 2021:

1.1. Mục đích của báo cáo

Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường KCN, CCN tỉnh Hà Nam năm 2021 được thực hiện với mục đích thể hiện tổng quan về hiện trạng môi trường tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam và diễn biến xu hướng môi trường KCN, CCN. Từ đó, có những giải pháp thích hợp nhằm cải thiện và tăng cường công tác BVMT trong công tác quản lý KCN, CCN, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Phạm vi của báo cáo
Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường KCN, CCN tỉnh Hà Nam năm 2021 đề cập tới sự phát triển KT - XH nói chung và các lĩnh vực ngành khác có liên quan. Báo cáo tổng hợp một cách có hệ thống các thông tin, số liệu về hiện trạng phát triển các KCN, CCN phát sinh chất thải trong phạm vi tỉnh Hà Nam trong những năm qua, dự báo diễn biến các thành phần môi trường và những tác động tới KT - XH. Báo cáo nêu lên thực trạng phát triển tại các KCN, CCN và công tác BVMT, đề xuất các kế hoạch, biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh liên quan đến môi trường sản xuất của các KCN, CCN.

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở tổng hợp, phân tích các nguồn tài liệu có tính pháp lý từ các ngành, các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, cập nhật các thông tin về  KT - XH của toàn tỉnh trong một số năm qua. Báo cáo sử dụng các số liệu, thông tin về phát triển KT - XH nêu trong Niên giám thống kê Hà Nam từ năm 2016 đến năm 2020, các báo cáo tổng kết, quy hoạch phát triển của tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh, các tài liệu chuyên ngành liên quan.

Báo cáo được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ TN & MT quy định về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ XÃ HỘI

1.1 Điều kiện tự nhiên

1.1.1 Vị trí địa lý

Hà Nam là tỉnh thuộc đồng bằng Sông Hồng, phía Bắc và Tây Bắc giáp với thành phố Hà Nội, phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, phía Nam giáp tỉnh Nam Định, phía Tây Nam giáp tỉnh Ninh Bình và phía Tây giáp tỉnh Hoà Bình và có tọa độ địa lý nằm trong khoảng:

	105o45’00” 
	-
	106o10’00” 
	 Kinh độ Đông

	  20o22’00”
	-
	20o42’00” 
	 Vĩ độ Bắc


Trên địa bàn tỉnh có nhiều tuyến đường quan trọng chạy qua như trục đường Quốc lộ 1A, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường sắt Bắc - Nam và một số tuyến đường liên tỉnh khác như Quốc lộ 21A, 21B, 38, đường tránh thành phố Phủ Lý, các tuyến đường nội tỉnh: ĐT.491, ĐT.493, ĐT.494... Thuận lợi về vị trí địa lý và điều kiện giao thông sẽ là tiền đề thúc đẩy sự phát triển KT - XH, giao lưu văn hoá tỉnh Hà Nam với các tỉnh khác, đặc biệt là với thủ đô Hà Nội. 

1.1.2 Địa hình


- Trên địa bàn tỉnh có ba dạng địa hình: Địa hình núi đá vôi, địa hình đồi thấp và địa hình đồng bằng.

- Địa hình núi đá vôi: độ cao tuyệt đối lớn nhất +419m, mức địa hình cơ sở địa phương khoảng +10m đến +14m. Đây là một bộ phận của dải đá vôi tập trung tại hai huyện Kim Bảng và Thanh Liêm. Địa hình phân cắt mạnh, nhiều sườn dốc đứng, nhiều đỉnh nhọn cao hiểm trở. 

- Địa hình đồi thấp: gồm các dải đồi bát úp nằm xen kẽ hoặc ven rìa địa hình núi đá vôi, một số khu vực tạo thành một dải (dải thôn Non - xã Thanh Lưu, Chanh Thượng - xã Liêm Sơn) hoặc tạo thành các chỏm độc lập ở các xã Thanh Bình, Thanh Lưu, Đọi Sơn. Điểm chung của dạng địa hình đồi thấp là đỉnh tròn, sườn thoải (độ dốc sườn 10 - 15o), đa số là các đồi trọc hoặc trồng cây lương thực, cây công nghiệp như cây chè). Nhiều chỗ do quá trình xói lở đá gốc rắn chắc lộ ngay trên bề mặt. 

- Địa hình đồng bằng: chiếm diện tích rộng lớn ở các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Lý Nhân,thành phố Phủ Lý và một phần thuộc các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm. Địa hình đồng bằng trong tỉnh tương đối bằng phẳng. Cụ thể bề mặt đồng bằng thị xã Duy Tiên, Kim Bảng cao độ trung bình +3m đến +4m, Lý Nhân là +2m đến +3m và phía Đông huyện Thanh Liêm, Bình Lục là +1m đến +2m; nơi thấp nhất là cánh đồng An Lão, Bình Lục là +1m.

1.1.3 Khí hậu

Hà Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều thuộc tiểu khí hậu vùng đồng bằng Bắc Bộ chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam, đặc điểm nổi bật nhất là sự tương phản giữa mùa Đông và mùa Hè.

* Lượng mưa
Lượng mưa trung bình từ năm 2015 đến năm 2020 biến động khá lớn, thấp nhất vào năm 2015 là 1.246 mm cao nhất vào năm 2018 là 2.397,8 mm. Lượng 

mưa trung bình trong những năm gần đây khoảng 1.953,8 mm/năm, chia ra hai mùa rõ rệt mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm khoảng 80% lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trung bình đo được ở trạm khí tượng thuỷ văn Hà Nam được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Lượng mưa trong các tháng và năm

Đơn vị: mm

	TT
	Tháng
	Năm

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Tháng 1
	44
	165
	114,9
	34,1
	33,6
	162,1

	2
	Tháng 2
	79
	5,6
	14,3
	11,8
	26,5
	41.2

	3
	Tháng 3
	93
	47,7
	80,9
	25,4
	30,6
	133,9

	4
	Tháng 4
	27
	165,4
	95
	125,2
	136,6
	100,9

	5
	Tháng 5
	98
	333,1
	97
	277,7
	255,8
	62,2

	6
	Tháng 6
	140
	146,2
	165,7
	54,5
	158,8
	39,6

	7
	Tháng 7
	61
	387,6
	494,4
	844,3
	139,6
	175,4

	8
	Tháng 8
	146
	401,3
	273,5
	549,7
	625,6
	387,8

	9
	Tháng 9
	274
	162,6
	262,9
	74,7
	249,6
	216,7

	10
	Tháng 10
	43
	93,4
	658,1
	210,9
	194,2
	343,1

	11
	Tháng 11
	193
	18,2
	18,3
	95,6
	87,3
	70,8

	12
	Tháng 12
	48
	8
	41,9
	93,9
	19,4
	11,3

	Cả năm
	1.246
	1.917,9
	2.316,9
	2.397,8
	1.957,5
	1.745


* Nguồn: Niên giám thống kê 2020 tỉnh Hà Nam1, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam 20214.


* Độ ẩm


Nhìn chung độ ẩm không khí trung bình hàng năm khu vực Hà Nam tương đối lớn, dao động từ 81– 83%, diễn biến độ ẩm phụ thuộc vào lượng mưa nên trong 1 năm thường có 2 thời kỳ, một thời kỳ độ ẩm cao và một thời kỳ độ ẩm thấp.


Bảng 1.2. Độ ẩm trong các tháng và năm


Đơn vị: %

	TT
	Tháng
	Năm

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Tháng 1
	83
	88
	84
	85
	87
	84

	2
	Tháng 2
	87
	74
	74
	79
	87
	85

	3
	Tháng 3
	92
	88
	88
	85
	88
	89

	4
	Tháng 4
	83
	89
	85
	86
	88
	87

	5
	Tháng 5
	80
	84
	82
	82
	86
	81

	6
	Tháng 6
	76
	78
	79
	75
	76
	73

	7
	Tháng 7
	77
	80
	84
	83
	76
	78

	8
	Tháng 8
	81
	84
	84
	87
	83
	86

	9
	Tháng 9
	87
	82
	85
	81
	77
	84

	10
	Tháng 10
	79
	79
	82
	81
	83
	78

	11
	Tháng 11
	84
	79
	76
	81
	80
	76

	12
	Tháng 12
	83
	76
	76
	81
	77
	74

	Trung bình
	83
	82
	82
	83
	82
	81


* Nguồn: Niên giám thống kê 2020 tỉnh Hà Nam1, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam 20214.

* Nhiệt độ 

Nhiệt độ trung bình các năm gần đây chênh lệch nhau tương đối lớn, dao động trong khoảng 24,6 -25,020C, các tháng nóng nhất trong năm là tháng 6, 7, 8, 9, tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất trong năm thường là tháng 1,2,12.

Bảng 1.3. Nhiệt độ trung bình trong các năm

Đơn vị:0C
	TT
	Tháng
	Năm

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Tháng 1
	17,6
	17,1
	19,2
	17,7
	17,9
	19,5

	2
	Tháng 2
	18,9
	16,4
	19,6
	17,1
	22,1
	19,6

	3
	Tháng 3
	21,6
	19,7
	21,4
	22,1
	22,1
	22,8

	4
	Tháng 4
	24,6
	24,8
	24,5
	23,7
	26,7
	22,0

	5
	Tháng 5
	30
	28,1
	27,3
	28,7
	27,6
	29,3

	6
	Tháng 6
	30,9
	30,8
	30,1
	30,5
	31,5
	31,8

	7
	Tháng 7
	29,6
	30,3
	29,0
	29,3
	30,9
	30,9

	8
	Tháng 8
	29,6
	29,3
	29,4
	28,6
	29,3
	28,8

	9
	Tháng 9
	28,1
	28,6
	28,9
	28,4
	28,6
	28,8

	10
	Tháng 10
	26,4
	27,2
	25,4
	25,6
	25,9
	24,2

	11
	Tháng 11
	24,4
	22,7
	22,2
	23,8
	22,7
	23,3

	12
	Tháng 12
	18,5
	20,6
	17,7
	19,4
	19,1
	18,2

	Trung bình
	25,02
	24,6
	24,6
	24,6
	25,4
	24,9


    * Nguồn: Niên giám thống kê 2020 tỉnh Hà Nam1, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam 20214.


* Nắng và bức xạ:

- Tổng số giờ nắng trong năm tại Hà Nam thấp nhất năm 2016 là 1.387giờ và cao nhất trong năm 2017 là 1.764,9 giờ nắng, mùa hè chiếm khoảng 82% số giờ nắng cả năm, các tháng có giờ nắng cao là tháng 5, 6, 7, 8, 9,11.
-  Bức xạ mặt trời là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ nhiệt trong vùng, ảnh hưởng đến quá trình phát tán cũng như biến đổi các chất ô nhiễm. Tầng bức xạ trung bình hàng ngày ở Hà Nam là 100-120 kcal/cm2. Các tháng có bức xạ cao nhất là các tháng mùa hè (tháng 5,6 và tháng 8) và thấp nhất là các tháng mùa Đông.

Bảng 1.4. Giờ nắng trong các tháng và năm

Đơn vị : giờ
	TT
	Tháng
	Năm

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Tháng 1
	108
	34
	42,2
	28,2
	24,7
	60,9

	2
	Tháng 2
	29
	100
	78,9
	40,5
	80,2
	56,1

	3
	Tháng 3
	28
	22
	26,0
	94,1
	36,9
	38,0

	4
	Tháng 4
	130
	58
	96,8
	70,3
	99,0
	50,5

	5
	Tháng 5
	228
	151
	155,3
	229,5
	107,2
	174,4

	6
	Tháng 6
	214
	220
	140,1
	165,3
	175,9
	238,2

	7
	Tháng 7
	132
	182
	177,4
	134,7
	150,3
	215,9

	8
	Tháng 8
	192
	141
	116,5
	117,7
	144,5
	148,2

	9
	Tháng 9
	123
	116
	146,8
	159,6
	191,7
	132,3

	10
	Tháng 10
	147
	150
	101,7
	150,4
	130,7
	88,3

	11
	Tháng 11
	97
	105
	614,4
	135,8
	126,0
	112,1

	12
	Tháng 12
	54
	108
	68,8
	97,2
	130,4
	87,1

	Cả năm
	1.482
	1.387
	1.764,9
	1.423,3
	1.397,5
	1.402,0


    * Nguồn: Niên giám thống kê 2020 tỉnh Hà Nam1, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam 20214.

1.1.4 Hệ thống sông ngòi
Chảy qua tỉnh Hà Nam là các sông lớn như sông Hồng, sông Đáy, sông Châu và các sông do con người đào đắp như sông Nhuệ, sông Sắt, sông Nông Giang…

* Hệ thống các sông chính: 
- Sông Hồng chảy dọc ranh giới phía Đông, Đông Bắc tỉnh Hà Nam với chiều dài khoảng 38,6 km, rộng trung bình từ 500 - 600 m, đáy sông sâu từ (-6,0 m) đến (-8,0 m) cá biệt có những đoạn sâu tới (-15 m);hàm lượng phù sa, bùn cát lắng đọng ở lòng sông rất lớn nhưng luôn được di chuyển bồi hoàn do hoạt động vận chuyển bồi lắng không ngừng của dòng chảy.

- Sông Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà Nam với chiều dài khoảng 47,6 km, có chiều rộng khoảng 150 - 250 m, chảy qua thành phố Phủ Lý và các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm; đáy sâu trung bình từ (-3,0 m) đến (-5,0 m), cá biệt có đoạn sâu tới (-9,0 m);tại Phủ Lý lưu lượng nước Sông Đáy vào mùa khô khoảng 105m3/s và mùa mưa khoảng 400 m3/s.

- Sông Nhuệ là sông đào dẫn nước sông Hồng chảy từ xã Thụy Phương huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội và đi vào Hà Nam với chiều dài đoạn qua Hà Nam là 16 km gặp sông Đáy và sông Châu ngay tại Phủ Lý. Sông Nhuệ là trục tưới tiêu chính của hệ thống thuỷ lợi thành phố Hà Nội có lưu lượng phụ thuộc vào chế độ đóng mở cống Liên Mạc, là sông tiêu thuỷ lợi, thoát của Hà Nội qua một số khu vực làng nghề Hà Nội, vì thế nguồn nước của sông bị ô nhiễm, vào mùa nước kiệt, chiều sâu nước ở một số đoạn chỉ còn - 0,6m đến - 0,8m.

- Sông Châu bắt nguồn từ Tắc Giang, Thị xã Duy Tiên nhận hợp lưu của sông Nông Giang đến An Mông chia thành hai nhánh, một nhánh làm ranh giới giữa huyện Lý Nhân và Bình Lục, chảy ra trạm bơm tưới tiêu Hữu Bị rồi ra sông Hồng, nhánh còn lại làm ranh giới giữa Thị xã Duy Tiên và Bình Lục, chảy ra sông Đáy tại thành phố Phủ Lý; Sông Châu có chiều dài khoảng 58,6 km, Mực nước trung bình năm là + 2,18 m; Mực nước cao nhất (lũ lịch sử ngày 22/8/1971) là + 4,00 m.

* Hệ thống sông nhỏ và các ao hồ, kênh mương:

- Sông Nông Giang ở phía bắc Thị xã Duy Tiên (ranh giới với huyện Phú Xuyên của Hà Nội) dài chừng 12,5 km; 

- Sông Biên Hoà nằm trên lãnh thổ huyện Bình Lục và huyện Thanh Liêm dài khoảng 15,5 km.

- Sông Ninh (Ninh Giang):Sông Ninh khởi nguồn từ bờ hữu sông Châu, tại địa phận thôn Thanh Trực, xã An Ninh, huyện Bình Lục, Sông Ninh có chiều dài 29,5 km. Sông đi ra khỏi huyện Bình Lục ở địa phận thôn Lan, xã An Lão đi vào huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Sông Sắt: Là một chi lưu của Sông Châu khởi nguồn ở bờ hữu gần cầu An Bài, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, Sông Sắt dài 9,75 km, đổ nước vào sông Ninh ở cửa sông gần thôn Giải Động, xã An Đổ đối diện bên kia sông là xã Trung Lương.

- Những sông này tạo nên mạng lưới dòng chảy phong phú góp phần tiêu nước và cấp nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của cư dân.

* Ao, hồ, đầm:

- Ao, hồ, đầm là một bộ phận trong hệ thống thủy văn, chúng chiếm khoảng 7,6% diện tích tự nhiên của tỉnh và lưu giữ một khối lượng nước khá lớn đáp ứng những nhu cầu đa dạng của con người trong sản xuất và đời sống.Các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đều có chức năng điều hòa, tạo cảnh quan môi trường.
- Khu vực Thành phố Phủ Lý có một số hồ diện tích từ có diện tích từ 6-20 ha như hồ Chùa Bầu, hồ điều hòa Lam Hạ 1 và Lam Hạ 2. Ngoài ra còn một số hồ nhỏ có diện tích 1,5-5ha như: hồ Vân Sơn, hồ Nam Trần Hưng Đạo, hồ Bắc Trần Hưng Đạo, Hồ Vực Kiếu,hồ Viện Lao, hồ Minh Khôi, hồ Quang Trung. Đa số hồ được cải tạo, xây tường kè kiên cố làm đường giao thông, tạo cảnh quan đẹp mắt cho nhân dân ngắm cảnh, vui chơi giải trí và tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

- Khu vực huyện Kim Bảng có Hồ Tam Chúc nằm trong khu du lịch quốc gia Tam Chúc thuộc thị trấn Ba Sao. Hồ Tam Chúc trước đây là một vùng ngập nước đá vôi với diện tích khoảng 500 ha.Hồ Trứng thuộc xã Liên Sơn có diện tích khoảng 45 ha, hiện tại hồ chưa được kè xung quanh.Hồ Ao Dong xã Liên Sơn có diện tích khoảng 7 ha, hiện tại hồ chưa được kè xung quanh.Hồ Ngũ Cố (hồ Lạt Sơn) xã Thanh Sơn có diện tích khoảng  55ha, hiện tại hồ được kè một phần.
- Khu vực huyện Thanh Liêm có Hồ Nam Công thuộc xã Thanh Tân, có diện tích khoảng 4 ha. Hiện tại hồ chưa được kè xung quanh, bờ hồ tự nhiên.
- Ngoài ra còn có các ao, hồ nhỏ được hình thành trong quá trình đắp đê làm bối, vượt đất làm nền làm công trình giao thông, kênh mương, cầu cống. Do đặc điểm địa hình đồng bằng Hà Nam thấp với mức phổ biến từ 1,5 – 5 m, cho nên để có được nền đất cao cho các công trình hầu hết phải vượt đất tôn nền và hình thành nên những ao, hồ, thùng đấu.

1.1.5 Tài nguyên nước

Theo Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả thực hiện dự án điều tra, xác định danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam và danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ tỉnh Hà Nam5 các con sông chính chảy qua địa bàn tỉnh Hà Nam có một số đặc điểm như sau:

- Sông Hồng có vai trò tưới tiêu quan trọng và tạo nên những bãi bồi màu mỡ với diện tích gần 10.000 ha. Tổng lượng nước sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh là 47,05 tỷ m3, với tiềm năng có thể khai thác từ sông Hồng là 4,7 tỷ m3.Sông Hồng chảy qua tỉnh Hà Namtương đối thẳng, lòng sông rộng (500 ÷ 1000m), chiều sâu lòng sông biến đổi mạnh (10 ÷ 20m) có đoạn sâu đến 21,8 m (xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân). Trầm tích lòng sông chủ yếu là cát, bột. Bãi bồi ven sông khá rộng. Vận tốc dòng chảy trên sông phụ thuộc theo mùa, dao động từ 0,12 – 1,2 m/s, lưu lượng dòng chảy đo được tại Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam là 1.604 m3/s.Dọc bờ phải sông Hồng có nhiều công trình đang khai thác, sử dụng nguồn nước mặt từ sông, bao gồm: 05 trạm bơm và 06 nhà máy nước. Các công trình đều được xây dựng kiên cố, hoạt động ổn định. Các trạm bơm có công suất hoạt động từ 3.000 – 88.000 m3/h, phục vụ cần thiết và kịp thời cho cấp nước tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp. Qua kết quả quan trắc của Sở TN&MT cho thấy chất lượng nước sông nhìn chung vẫn còn khá tốt. Nước thải do chưa có hệ thống thu gom xử lý tập trung mà thải trực tiếp ra sông, tuy nhiên vẫn nằm trong khả năng điều tiết của sông.Đây là con sông có ý nghĩa rất lớn trên địa bàn có chức năng cung cấp nước phục vụ tưới tiêu, cung cấp nước cho các nhà máy nước sạch phục vụ cấp nước cho nhân dân, khu công nghiệp. Kết quả điều tra đã phân chia được sông Hồng là 05 đoạn để lập hành lang bảo vệ nguồn nước.

- Sông Đáy trên chảy qua tỉnh Hà Nam có đoạn uốn khúc quanh co mạnh đặc biệt là đoạn chảy qua các xã Khả Phong, Tân Sơn, Thụy Lôi của huyện Kim Bảng, trên đoạn này còn có địa hình núi (xã Tân Sơn), lòng sông tương đối hẹp (60 ÷ 100m), trầm tích lòng sông chủ yếu là cát, lẫn sạn sỏi ở phía trên, xuống đến Phủ Lý trầm tích lòng sông chủ yếu là cát lẫn bột có ít sạn. Bãi bồi ven sông rất hẹp (5 ÷ 30m). Hướng dòng chảy chung Tây Bắc – Đông Nam, vận tốc dòng chảy từ 0,3 ÷ 1 m/s. Đoạn sông Đáy từ Phủ Lý tương đối thẳng, lòng sông mở rộng hơn phía trên(80 ÷ 150m), bãi sông hẹp (10 ÷ 50m), chủ yếu nằm bên bờ trái có thành phần chủ yếu là sét, sét bột lẫn cát, sạn kém màu mỡ. Hướng dòng chảy chung chủ yếu là hướng gần Bắc – Nam. Vận tốc dòng chảy từ 0,3 ÷ 1 m/s.

Dọc 2 bên bờ sông Đáy có nhiều công trình đang khai thác, sử dụng nguồn nước mặt từ sông. Các công trình bao gồm: 19 trạm bơm và 04 nhà máy nước. Các trạm bơm đa số đều đang vận hành tốt, ổn định, có công suất hoạt động từ 500 – 72.000 m3/h, phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý. Một số trạm bơm đã xuống cấp như: trạm bơm Lại Xá, trạm bơm Tây Tân, riêng trạm bơm Bồng Lạng bị hỏng nên đã ngừng hoạt động. Các nhà máy nước có lưu lượng thường xuyên khai thác từ 800 – 15.000m3/ngày đêm, phục vụ và đáp ứng đủ nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho người dân. 
Qua số liệu quan trắc định kỳ hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường các năm gần đây cho thấy chất lượng nước sông Đáy qua tỉnh Hà Nam đang ở mức ô nhiễm, nồng độ chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng luôn vượt giới hạn cho phép, cần có các biện pháp xử lý.Kết quả công tác điều tra, đánh giá, phân tích đặc điểm nguồn nước sông Đáy cho thấy đây là con sông có ý nghĩa rất lớn trên địa bàn với chức năng nguồn nước là cung cấp nước phục vụ tưới tiêu, cung cấp nước cho các nhà máy nước sạch. Theo kết quả điều tra đã phân chia được sông Đáy là 04 đoạn để lập hành lang bảo vệ nguồn nước.

- Sông Nhuệ là phân lưu bên bờ hữu sông Hồng, dẫn nước sông Hồng từ Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đi vào Hà Nam sau đó đổ vào sông Đáy ở TP Phủ Lý.Kết quả điều tra, khảo sát sông Nhuệ cho thấy: độ rộng từ 30 ÷ 50m. Vận tốc dòng chảy từ 0,3 ÷ 0,7 m/s, độ sâu dao động từ 1,78 ÷ 4,28m. Hướng chảy chủ đạo là Đông Bắc – Tây Nam. Nước sông đang trong tình trạng ô nhiễm do chịu tác động từ nguồn nước thải sinh hoạt xả thải trực tiếp ra sông. Nước thải và rác thải xuất hiện nhiều hơn ở những đoạn sông đông dân cư như chợ, trung tâm xã, huyện.

Trên sông Nhuệ có 04 công trình trạm bơm đang khai thác, sử dụng nguồn nước từ sông. Các công trình vẫn hoạt động tốt với công suất từ 5.000 – 17.500 m3/h, phục vụ cấp nước cho sản xuất công nghiệp và cấp nước tưới và tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp.
Theo kết quả quan trắc của Sở TN&MT chất lượng nước sông Nhuệ trong những năm gần đây vẫn đang trong tình trạng bị ô nhiễm.Kết quả công tác điều tra, đánh giá, phân tích đặc điểm nguồn nước sông Nhuệ cho thấy đây là con sông có ý nghĩa rất lớn trên địa bàn có chức năng nguồn nước là cung cấp nước phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp. Kết quả điều tra đã phân chia được sông Nhuệ là 02 đoạn để lập hành lang bảo vệ nguồn nước.
- Sông Châu nằm trọn trong lãnh thổ tỉnh Hà Nam với chiều dài hơn 62,4km. Tại Tiên Phong (TX Duy Tiên) sông chia thành hai nhánh, một nhánh làm ranh giới giữa huyện Lý Nhân và Bình Lục,nhánh còn lại làm ranh giới giữa Thị xã Duy Tiên và Bình Lục. Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy: Đoạn 1 từ Tắc Giang đến Phủ Lý dài 28,4km. Đoạn sông này nhìn chung tương đối thẳng. Tại thời điểm khảo sát độ rộng mặt nước tương đối rộng (130 ÷170m), lòng sông mở rộng, trầm tích lòng sông chủ yếu là bùn sét lẫn cát bột. Đoạn sông được điều tiết nước bởi các hệ thống thủy nông gồm cống Phủ Lý, đập Quan Trung, cống đầu mối Tắc Giang điều tiết nên dòng chảy trên đoạn sông phụ thuộc vào sự điều tiết nước của hệ thống. Bãi sông tương đối hẹp (20 ÷ 30m), thảm thực vật hai bên bờ sông chủ yếu là hoa màu của nhân dân trồng, trên mặt nước có nhiều bèo trôi nổi gây cản trở sự lưu thông của dòng nước. Vận tốc dòng chảy nhỏ (0,02 ÷ 0,2m/s). Đoạn 2 từ đập Quan Trung đến cửa Hữu Bị dài 34km. Đoạn sông này tương đối thẳng, không uốn khúc mạnh, độ rộng mặt nước hẹp hơn đoạn 1, khoảng từ 45 ÷ 120m. Trầm tích lòng sông chủ yếu là bùn sét màu xám đen lẫn cát. Đoạn sông được điều tiết bởi hệ thống cống và đập gồm đập Quan Trung và hệ thống trạm bơm Hữu Bị, nên dòng nước trên đoạn sông phụ thuộc vào sự điều tiết của hệ thống là chủ yếu, ít phụ thuộc vào chế độ nước tự nhiên. Bãi sông hẹp (20 ÷ 30m), thảm thực vật hai bờ chủ yếu là hoa màu của nhân dân trồng. vận tốc dòng chảy nhỏ (0,03 ÷ 1,2m/s), hướng chảy chủ đạo Tây Bắc – Đông Nam. Trên sông một số đoạn có nhiều bèo và bè rau muống của dân trồng gây cản trở dòng chảy. 

Qua số liệu quan trắc định kỳ hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường các năm qua cho thấy chất lượng nước sông Châu Giang đang ở mức ô nhiễm. Đa phần tại các thời điểm lấy mẫu chất lượng nước chỉ có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.Kết quả công tác điều tra, đánh giá, phân tích đặc điểm nguồn nước sông cho thấy đây là con sông có ý nghĩa rất lớn trên địa bàn có chức năng nguồn nước là cung cấp nước phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp và phục vụ nước cho các nhà máy cấp nước sinh hoạt, công nghiệp. Kết quả điều tra đã phân chia được sông Châu Giang là 04 đoạn để lập hành lang bảo vệ nguồn nước.
- Sông Duy Tiên: Kết quả điều tra, khảo sát cho thấysông có độ rộng lòng chính sông khoảng từ 30 – 60 m, lòng sông có có thành phần chủ yếu là bùn, cát. Độ sâu lòng sông thay đổi từ 1,5 – 3,5 m, bãi bồi ven sông có nhiều đoạn hẹp (20 ÷ 30m), thảm thực vật hai bờ chủ yếu là hoa màu của nhân dân trồng. Vận tốc dòng chảy trên sông nhỏ. Trên sông một số đoạn có nhiều bèo và bè rau muống của dân trồng gây cản trở dòng chảy. Dọc 2 bờ sông Duy Tiên có 03 công trình là trạm bơm thủy lợi đang khai thác, sử dụng nguồn nước mặt từ sông, với công suất hoạt động từ 10.000- 24.000 m3/h. Các trạm bơm được xây dựng kiên cố và vận hành ổn định, phục vụ cấp nước tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân.Qua số liệu quan trắc định kỳ hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy chất lượng nước sông Duy Tiên qua tỉnh Hà Nam đang ở mức ô nhiễm.Nguồn nước sông Duy Tiên bị ô nhiễm phần lớn là do lượng nước từ Hà Nội đổ về. Các nguồn nước thải không qua xử lý hoặc xử lý không đạt chuẩn theo dòng chảy của sông đổ về sông Duy Tiên làm ô nhiễm nguồn nước. Kết quả đánh giá cho thấy sông Duy Tiên là con sông có ý nghĩa rất lớn trên địa bàn có chức năng nguồn nước là cung cấp nước phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp. Kết quả điều tra đã phân chia được sông Duy Tiên có 01 đoạn để lập hành lang bảo vệ nguồn nước.
- Sông Sắt có độ rộng lòng chính sông khoảng từ 30 – 50 m, lòng sông có có thành phần chủ yếu là bùn, cát. Độ sâu lòng sông thay đổi từ 1,5 – 3,2 m, bãi bồi ven sông có nhiều đoạn hẹp (20 ÷ 30m), thảm thực vật hai bờ chủ yếu là hoa màu của nhân dân trồng. Vận tốc dòng chảy trên sông nhỏ. Trên sông một số đoạn có nhiều bèo và bè rau muống của dân trồng gây cản trở dòng chảy.Qua số liệu quan trắc định kỳ hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2015-2020 cho thấy chất lượng nước sông Sắt tỉnh Hà Nam đang ở mức ô nhiễm. Đây là con sông có ý nghĩa rất lớn trên địa bàn có chức năng nguồn nước là cung cấp nước phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp. Kết quả điều tra đã phân chia được sông Sắt có 01 đoạn để lập hành lang bảo vệ nguồn nước.
- Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn một số con sông nhỏ chạy qua như sông Kinh Thủy, sông Long Xuyên, sông PK, sông Biên Hòa, các sông này có chiều rộng khoảng 10-15m, đây là nơi cấp nước phục vụ chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp cho các địa phương lân cận.

1.1.6
Tài nguyên đất và cơ cấu sử dụng đất

 Hà Nam có tổng diện tích tự nhiên 86.193,4 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 60,3% tổng diện tích đất tự nhiên. Ngoài ra còn có một diện tích lớn đất chưa sử dụng có thể khai thác phục vụ cho mục đích phát triển công nghiệp và xây dựng. Hiện trạng sử dụng đất toàn tỉnh năm 2020 được thể hiện trong bảng 1.5 dưới đây. 

Bảng 1.5. Hiện trạng sử dụng đất tại Hà Nam năm 2020

	STT


	Loại đất
	Diện tích 

(ha)
	Cơ cấu 

(%)

	
	Tổng số
	86.193,4
	100.0

	I
	Đất nông nghiệp
	51.478
	60,3

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp 
	40.528
	47,1

	a
	Đất trồng cây hàng năm 
	37.182
	43,2

	-
	     Đất trồng lúa 
	32.444
	37,7

	-
	     Đất trồng cây hàng năm khác 
	4.739
	5,5

	b
	Đất trồng cây lâu năm 
	3.373
	3,9

	2
	Đất lâm nghiệp 
	4.965
	5,8

	a
	Rừng sản xuất 
	883
	0,9

	b
	Rừng phòng hộ 
	4.082
	4,9

	3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	4.522
	5,4

	4
	Đất làm muối 
	-
	-

	5
	Đất nông nghiệp khác 
	1.435
	2,0

	II
	Đất phi nông nghiệp 
	32.720,4
	

	1
	Đất ở 
	6.639
	7,6

	a
	Đất ở đô thị 
	1.758
	1,1

	b
	Đất ở nông thôn 
	4.881
	6,5

	2
	Đất chuyên dùng 
	21.020
	23,9

	a
	Đất trụ sở cơ quan
	100
	1,5

	b
	Đất quốc phòng, an ninh 
	199
	0,5

	c
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	5.476
	6,2

	d
	Đất có mục đích công cộng
	13.688
	15,8

	3
	Đất cơ sở tôn giáo 
	168
	0,4

	4
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	138
	

	5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
	983
	1,1

	5
	Đất sông, ngòi, kênh rạch, suối 
	2.871
	4,2

	6
	Đất phi nông nghiệp khác 
	141,4
	0,2

	III
	Đất chưa sử dụng 
	1.995
	2,3


	1
	Đất bằng chưa sử dụng 
	281
	0,3

	2
	Đất đồi núi chưa sử dụng 
	244
	0,3

	3
	Núi đá không có rừng cây 
	1.471
	1,7


* Nguồn:Báo cáo kiểm kê đất đai năm 20206

1.1.7
Tài nguyên khoáng sản

a. Tiềm năng tài nguyên khoáng sản

Theo báo cáo số 33/BC-STN&MT ngày 18/02/2021 của Sở TN & MT về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 20207.

Hà Nam là một trong những tỉnh nằm trong khu vực đồng bằng sông Hồng, có đặc điểm cấu trúc địa chất là các trầm tích biển và trầm tích lục nguyên do đó khoáng sản chủ yếu là đá vôi xi măng và đá vôi xây dựng, sét xi măng, sét gạch ngói, than bùn, ngoài ra có xen lẫn đá vôi hoá chất, Dolomit chất lượng thấp tập trung ở hai huyện Thanh Liêm và Kim Bảng với trữ lượng:

- Đá vôi xi măng khoảng: 3.657.760.000 tấn 

- Đá vôi xây dựng: 1.666.210.000 m3

- Đá vôi hoá chất: 32.870.000 tấn

- Sét xi măng: 539.640.000 tấn


- Dolomit: 132.640.000 tấn

Đất làm gạch và cát, đất san lấp tập trung ở 03 huyện Duy Tiên, Lý Nhân và Thanh Liêm với trữ lượng:

- Sét làm gạch ngói: 6.700.000 m3
- Cát: 10.978.000 m3
- Đất san lấp: 280.000 m3

b. Công tác thăm dò khoáng sản

* Số lượng giấy phép thăm dò triển khai trên địa bàn tỉnh

- Năm 2020, Bộ TN&MT cấp 04 giấy phép thăm dò (02 giấy phép thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng; 01 giấy phép thăm do đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp; 01 giấy phép thăm dò đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng.


- Năm 2020 UBND tỉnh Hà Nam không cấp Giấy phép thăm dò và phê duyệt kết quả thăm dò khoáng sản đối với giấy phép thuộc thẩm quyền UBND tỉnh cấp.

c. Công tác khai thác khoáng sản

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 2020 như sau:

* Giấy phép UBND tỉnh cấp:
 Đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh có 92 tổ chức được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản ở 96 điểm mỏ (96 giấy phép) gồm:
- Đá vôi VLXD thông thường: 74 giấy phép; công suất 17.327.400 m3/năm.

- Sét xi măng: 01 giấy phép; công suất 52.200 m3/năm.

- Sét gạch ngói: 10 giấy phép;công suất 308.810 m3/năm.

- Vật liệu san lấp: 10 giấy phép; công suất 864.200 m3/năm.

- Cát xây dựng: 01 giấy phép; công suất 95.000 m3/năm.
* Giấy phép Bộ TN&MT cấp:

 Bộ TN&MT cấp 13 giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

- Đá vôi xi măng: có 06 doanh nghiệp được cấp 08 giấy phép khai thác. 

- Sét xi măng: có 04 doanh nghiệp được cấp 05 phép khai thác

Đánh giá những kết quả đạt được: 
+ Kết quả khai thác khoáng sản năm 2020:

-  Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường: 13.896.168 m3;
- Sét xi măng: 260.223m3;

- Vật liệu san lấp: 492.239 m3;

- Sét gạch ngói: 214.300 m3;

- Cát xây dựng: 14.833m3.
+ Tổng doanh thu: 2.226tỷ đồng.

* Những khó khăn, tồn tại:

- Một số tổ chức, cá nhân còn hiện tượng khai thác không đúng thiết kế mỏ, khai thác vượt mốc giới cho phép, giám đốc điều hành mỏ không đúng tiêu chuẩn 

theo quy định của pháp luật khoáng sản. Cán bộ quản lý không được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, nên hiệu quả sản xuất chưa cao.

- Nhận thức của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trong việc chấp hành pháp luật khoáng sản và pháp luật khác có liên quan nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn lao động và thực hiện đóng góp các nghĩa vụ đối với nhà nước còn hạn chế. 
- Việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chưa được các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, gây ô nhiễm môi trường, tình trạng vận chuyển vật liệu xây dựng sau khi khai thác và chế biến thường quá tải, thiếu che chắn gây mất an toàn, hư hỏng hạ tầng giao thông và ô nhiễm môi trường không khí.
-  Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có sự phối kết hợp giữa các ngành; Thanh tra tỉnh, Công Thương, Xây dựng, TN&MT, Lao động thương binh xã hội, nội dung các cuộc thanh kiểm tra được nâng cao về chất lượng và số lượng tuy nhiên chưa được thường xuyên, liên tục. Công tác hậu kiểm còn chưa được chú trọng.

1.1.6 Phát triển giao thông vận tải

Nằm trong chủ trương chung về xây dựng vùng Hà Nội, trong các năm qua, ngành giao thông vận tải Hà Nam đã hoàn thành các dự án giao thông và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông quan trọng kết nối thủ đô với các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

* Đường bộ:

- Theo quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18/4/2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết vành đai 5 – Vùng thủ đô Hà Nội tuyến đường vàng đai 5 đoạn qua Hà Nam có tổng chiều dài khoảng 35,3 km từ điểm vượt sông Đáy tuyến đi mới song song quốc lộ 21B về phía Tây Nam, sau đó nhập vào và đi trùng tuyền quốc lộ 21B đoạn chợ Dầu - Ba Đa khoảng 16,5 km; giao với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình tại nút giao Phú Thứ. Tuyến tiếp tục đi theo hướng Đông nhập vào đi cùng với tuyến nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ – Ninh Bình khoảng 10 km, vượt sông Hồng qua cầu Thái Hà sang địa phận tỉnh Thái Bình. Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có quy hoạch tuyến cao tốc Phủ Lý - Nam Định với chiều dài 25km. Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phu về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cáo Bắc – Nam đi qua địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Đường cao tốc: Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chiều dài 28,9 km được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2011 đã góp phần giảm tải cho tuyến QL1, giảm ùn tắc giao thông và TNGT trên địa bàn tỉnh. Tuyến đường bộ nối hai cao tốc Hà Nội Hải phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hiện nay đang nghiên cứu để triển khai giai đoạn 2.
 - Quốc lộ: Gồm 06 đoạn tuyến quốc lộ (QL.1 dài 34,5 km, QL21 dài 40,5 km, QL.21B dài 44km, QL37B dài 32,5 km, QL38 dài 25 km, QL38B dài 42,3 km) chạy qua với tổng chiều dài 218,8 km. Phần lớn các tuyến đường đã được nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng trở lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu khai thác. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh có tuyến đường QL.1 tránh thành phố Phủ Lý dài 23 km, tuyến QL.38 tránh thị trấn Hòa Mạc dài 9,6 km quy mô đường cấp III đồng bằng. Cầu Thái Hà, cầu Hưng Hà đã thông xe, các tuyến đường mới đưa vào khai thác sử dụng góp phần lớn cho việc kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 
 - Đường tỉnh: Gồm 17 tuyến với tổng chiều dài 245,5 km và đã được nâng cấp cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng với kết cấu mặt đường bê tông nhựa, đáp ứng nhu cầu đi lại trong tỉnh. Thời gian qua, hệ thống đường tỉnh đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên do nguồn vốn khó khăn nên vẫn còn một số đoạn trên các tuyến mặt đường bị hư hỏng và đang được thực hiện đảm bảo an toàn giao thông tạm thời bằng nguồn quỹ bảo trì. 

- Đường huyện: Gồm 58 tuyến, nhiều tuyến đã được nâng cấp, cải tạo với mặt đường bê tông nhựa.
- Đường đô thị: Toàn tỉnh có 166 tuyến đường đô thị với chiều dài 160 km đường đô thị thuộc địa bàn Phủ Lý và các huyện, chủ yếu là mặt đường bê tông nhựa, láng nhựa, chất lượng tốt, đảm bảo yêu cầu khai thác.

- Hệ thống đường xã, đường thôn xóm, đường ra đồng: Toàn tỉnh có 642 tuyến đường xã với tổng chiều dài 965,5 km, nền đường rộng trung bình 3,5m ÷ 7m; mặt đường rộng 2,5 ÷ 5 m chất lượng đường đạt mức trung bình; 2.447 km đường thôn xóm mặt đường chủ yếu là bê tông xi măng, chất lượng tốt.

* Đường sắt: Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn đi qua Hà Nam dài 30 km và có 10 km đường chuyên dùng: có 3 ga chính đặt ở trung tâm thành phố Phủ Lý, thị trấn Đồng Văn và thị trấn Bình Mỹ thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá, hành khách đi, đến các tỉnh thành trong cả nước. Đường sắt chuyên dùng đi vào khu sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh phục vụ trực tiếp việc cung ứng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm đá, xi măng clanke, vôi, bột nhẹ. 

* Đường thủy:Các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài 196 km trong đó: 

- Các tuyến đường sông Trung ương dài 117 km bao gồm: sông Hồng dài 40 km; sông Đáy dài 50 km; sông Châu Giang đoạn từ Phủ Lý - Tắc Giang dài 27 km. 

- Các tuyến đường sông địa phương quản lý với chiều dài 79 km gồm: Sông Nhuệ dài 18 km, sông Châu Giang (đoạn từ Vĩnh Trụ đến trạm bơm Hữu Bị) dài 30 km, sông Nông Giang dài 14 km và sông Sắt: 17 km.
- Vận tải thủy hiện nay chỉ phát triển trên các tuyến sông Trung ương (tập trung trên sông Hồng và sông Đáy), các tuyến sông Trung ương còn lại (sông Châu Giang) và các sông địa phương hiện nay chưa phát triển do tắc luồng, một số tuyến không có phương tiện thủy lưu thông do hạn chế về tĩnh không, khoảng thông thuyền và các chướng ngại vật trên luồng tuyến (bèo và các công trình trên tuyến như cống, Âu thuyền…).

1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội

1.2.1 Tăng trưởng kinh tế
Theo Báo cáo số 159/BC-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 04/10/2021 kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 20218của tỉnh như sau:
9 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh; với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành sâu sát,quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 9%. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp duy trì tăng trưởng khá, xuất khẩu tăng cao. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chốngdịch Covid. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Nổi bật là:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (giá SS 2010) ước đạt 28.552 tỷ đồng,tăng 109% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 68,74% kế hoạch năm.

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 10%; Công nghiệp - xây dựng 65,2%; Dịch vụ 24,8% (cùng kỳ năm 2020: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 10,7%;Công nghiệp - xây dựng 63,2%;Dịch vụ 26,1%).

- GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 51,98 triệu đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 67,5% kế hoạch năm.

- Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 9.910,9 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ và đạt 117% dự toán Trung ương giao, 114% dự toán địa phương.

- Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn ước đạt 25.889 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và bằng 69,9% kế hoạch năm.

- Năng suất lao động ước đạt 94,2% triệu đồng/người, tăng 10% so với cùng kỳ, bằng 68,1% kế hoạch năm.

- Số bác sỹ/10.000 dân ước đạt 7,9 bác sỹ.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 9,02%.

- Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đạt 90,38%.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 37,5%, tăng 0,9% so với năm 2020, đạt kế hoạch năm.

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chí mới đạt 96,75% (trong đó sử dụng nước sạch từ các nhà máy cung cấp nước sạch tập trung là 85,75%).

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 100%, trong đó xử lý 100%. Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom 97%, xử lý 91%.

Tỷ lệ các CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 13,3% (02/15CCN) (cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ các CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 13,2%).

- Đến nay có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu (tăng 8 xã so với cùng kỳ năm 2020) bằng 81,8% kế hoạch.

- Chỉ số sản xuất CN ước đạt 14,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 113.372 tỷ đồng tăng 12,61% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 75,2% kế hoạch năm. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng, trong đó có một số sản phẩm tăng khá.

* Sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao, bền vững giai đoạn 2016-2020; Xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về “đẩy mạnh phát triển CN, trọng tâm là CN công nghệ cao, CN hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030”. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, duy trì nghiêm 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư; Xây dựng và triển khai Chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-Cp của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

- Đẩy nhanh đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN. Triển khai củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng các dịch vụ hỗ trợ gắn với tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, CCN. Xây dựng đề án nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh theo hướng khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông, dịch vụ Logistic. Tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Châu Giang, Dự án cảng Yên Lệnh. Thành lập KCN Đồng Văn I mở rộng phí Đông Bắc nút giao Vực Vòng- giai đoạn I.

- Trong 9 tháng đầu năm 2021 có 508 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 8.168,8 tỷ đồng; 249 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động.

* Nông nghiệp- nông thôn

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá SS 2010) ước đạt 6.421,2 tỷ đồng, đạt 77,4% kế hoạch năm, tăng 2,4% so với cùng kỳ.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương dồn đổi ruộng đất, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với những sản phẩm chủ lực; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất....

- Chăn nuôi duy trì ổn định do dịch tả lợn Châu Phi đã được ngăn chặn, khống chế. Tiếp tục phát triển chăn nuôi bò sữa, bò sinh sản, bò thịt. Ban hành Đề án “Phát triển đàn lợn nái áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo phục vụ nhiệm vụ tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2022”; Kế hoạch phòng, chống Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2025; Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Hà Nam.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai hiệu quả; tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo kế hoạch.
* Tài chính- Thương mại- dịch vụ
- Thu cân đối ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 9.910,9 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ và đạt 117% dự toán Trung ương giao, 114% dự toán địa phương (trong đó thu nội địa đạt 8.874,6 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.036,3 tỷ đồng); một số khoản thu giảm so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách đạt 7.819,7 tỷ đồng; trong đó chi cân đối 6.796,1 tỷ đồng, tăng 19,24% so với cùng kỳ. Cơ bản đảm bảo các khoản chi theo dự toán đầu năm, đặc biệt ưu tiên nguồn chi lương và các chế độ chính sách...

- Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 23.451 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 74,7% kế hoạch năm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm đối với hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Ban hành Kế hoạch tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay.

- Các hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông, cấp nước sạch, điện lực tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng đượcyêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

- Hoạt động du lịch, xuất khẩu đạt kết quả khá mặc dù bị ảnh hưởng do dịch Covid 19. Kết quả 9 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3.001 triệu USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 93,5% kế hoạch năm; lượng khách du lịch đến các khu điểm du lịch tính đến 14/9/2021 ước đạt 2.530.560 lượt khách đạt 79% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch ước đạt 1.605,4 tỷ đồng, đạt 71% so với kế hoạch năm, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

* Tài nguyên- Môi trường
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường. Xây dựng và ban hành các quy định về quản lý, tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra. Trình UBND tỉnh ban hành Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trông lúa năm 2021; phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm năm 2021-2025 cấp tỉnh; tổ chức thẩm định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã.

- 9 tháng đầu năm đã thẩm định 81 hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho 471 hồ sơ tổ chức, 20.500 hồ sơ hộ gia đình cá nhân. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các tổ chức, các nhân lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; lập hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải pháp quản lý phát thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam – lĩnh vực sử dụng đất, chuyển đổi sử dụng đất lâm nghiệp”. Rà soát, đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường nước một số tuyến sông trên địa bàn tỉnh; phát hiện, thông báo kịp thời các đợt ô nhiễm nước Sông Nhuệ- Đáy. Xây dựng Chương trình của Tỉnh ủy về xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy, sông Nhuệ. Xây dựng phương án, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Thanh Thủy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các nhà máy xử lý rác thải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu trạm cân.
* Đầu tư - xây dựng

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện trên địa bàn ước đạt 25.889 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và bằng 69,9% kế hoạch năm.

- Đẩy mạnh quản lý trong lĩnh vực trật tự đô thị. Thực hiện nghiêm công tác phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 triển khai; quy hoạch tổng thể Khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh Hà Nam. Tổ chức lập, phê duyệt 19 quy hoạch phân khu.

- Hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 10 gửi các Sở, ngành, địa phương tham gia ý kiến). Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng phát triển đô thị tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2030; Quy định về lựa chọn nhà đầu tư và quản lý dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; Quy định trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.....

- Tập trung xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án, trọng tâm là các dự án trọng điểm: Dự án nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính, dự án hạ tầng khu du lịch Tam Chúc, dụ án phát triển đô thị Phủ Lý, các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh.....Tổng khối lượng thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm ước đạt 1.626 tỷ đồng; tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 15/9/2021 đạt 2.399,8 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch vốn giao, trong đó giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt 65,1%, giải ngân vốn ngân sách trung ương đạt 41,5%.

* Văn hóa - xã hội

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, báo chí, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, hướng trọng tâm tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh; mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ lớn....

Phong trào thể dục thể thao quần chúng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; nhiều hoạt động, sự kiện thể thao được chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để tổ chức song phải tạm dừng để tập trung công tác phòng chống, dịch bệnh.....
1.2.2 Phát triển loại hình công nghiệp

 Những thành tựu phát triển các ngành CN góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Hà Nam. Theo niên giám Thống kê Hà Nam năm 20201, sản xuất CN năm 2020 của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên, những tác động của Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành sản xuất đồ uống có cồn. Tiếp đó, đại dịch Covid-19 đã gây ra những hệ lụy đến sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh: thiếu hụt nguồn nguyên liệu, xuất nhập khẩu gặp khó khăn, một số doanh nghiệp và cơ sở cá thể công nghiệp đã phải tạm ngừng hoặc thu hẹp mô hình sản xuất… Tuy nhiên với sự quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, các lĩnh vực của nền kinh tế đang từng bước trở lại trạng thái “bình thường mới”sản xuất công nghiệp có sự phục hồi và dần lấy lại đà tăng trưởng từ cuối quý II/2020.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2020 ước tăng 5,5% so với năm 2019, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua (IIP năm 2019 tăng 12,8%, năm 2018 tăng 13%, năm 2017 tăng 12,9%, năm 2016 tăng 13,15%). Trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 5,4%, đóng góp 5,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành khai khoáng tăng 3,6% đóng góp 0,3 điểm phần trăm; ngành sản xuất phân phối điện tăng 9,45%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 7,6%.

Một số ngành có chỉ số sản xuất năm 2020 tăng cao so với năm 2019, đóng góp chủ yếu vào mức tăng chung của ngành công nghiệp: sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (xi măng, bê tông…) tăng 11,3%; sản xuất chế thực phẩm tăng 8,9%; sản xuất phương tiện vận tải tăng 9,7%.Có 5/26 ngành cấp II có chỉ số sản xuất giảm: sản xuất đồ uống giảm 13,2%; dệt giảm 11,6%; sản xuất trang phục giảm 1,8%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan giảm 0,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 2,2%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2020 tăng cao so với năm 2019: xi măng tăng 10,7%; thức ăn chăn nuôi tăng 14,2%; sữa các loại tăng 7,4%; xe gắn máy tăng 6,2%; gạch ngói các loại tăng 11,8%.

Bảng 1.6. Một số sản phẩm CN chủ yếu của tỉnh Hà Nam trong các năm

	TT
	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Đá các loại
	1000 m3
	6.020
	6.500
	6.800
	7.220
	7.686

	2
	Đá dăm
	1000 m3
	5.311
	5.582
	6.185
	6.505
	6.577

	3
	Bánh kẹo các loại
	tấn
	17.040
	17.510
	18.200
	18.600
	18.752

	4
	Gạo ngô xay xát
	1000 tấn
	751
	765
	770
	765
	770

	5
	Thức ăn gia súc
	1000 tấn
	653
	754
	955
	955,5
	1.003

	6
	Miến, bún, bánh
	tấn
	5.692
	6.020
	6.150
	6.200
	6.037

	7
	Rượu trắng
	1000 lít
	1.800
	1.860
	1.920
	1.805
	1.854

	8
	Bia các loại
	1000 lít
	60.400
	65.030
	64.950
	69.747
	41.454

	9
	Sợi các loại
	tấn
	28.500
	29.200
	30.500
	31.564
	28.682

	10
	Vải các loại
	1000 m2
	86.800
	89.890
	89.390
	95.980
	99.352

	11
	Khăn các loại
	tấn
	1.305
	1.440
	1.510
	1.550
	1.544

	12
	Quần áo may sẵn
	1000 SP
	64.400
	71.010
	72.820
	74.702
	75.540

	13
	Gỗ xẻ các loại
	1000 m3
	8
	8
	8
	9
	8

	14
	Cửa ra vào gỗ
	m2
	72.500
	74.000
	75.120
	77.400
	75.216

	15
	Mây tre đan các loại
	1000 SP
	15.800
	15.200
	14.805
	14.854
	14.325

	16
	Bột nhẹ
	tấn
	36.500
	38.600
	38.200
	38.300
	38.626

	17
	Vôi
	1000 tấn
	85
	81
	80
	81
	80

	18
	Xi măng
	1000 tấn
	6.603
	7.630
	8.160
	9.277
	10.268

	19
	Gạch xây
	1000 viên
	560.310
	630.810
	656.215
	685.540
	702.230

	20
	Tấm lợp Phibro xi măng
	1000 m2
	1.440
	1.265
	1.280
	1.200
	1.180

	21
	Ngói lợp
	1000 viên
	1.850
	1.750
	1.770
	1.810
	1.782

	22
	Sữa tươi tiệt trùng
	1000 lít
	79.600
	80.200
	80.600
	87.293
	96.304

	23
	Sữa chua
	1001 lít
	15.500
	16.300
	16.400
	16.454
	16.530

	24
	Thiết bị điện, điện tử
	1000 SP
	25.020
	30.040
	38.200
	60.040
	68.039

	25
	Dây đồng các loại 
	tấn
	6.040
	6.025
	6.320
	6.630
	7.180

	26
	Dây điện các loại
	triệu m
	45,4
	44
	48,7
	51
	53

	27
	Xe máy các loại
	1000 chiếc
	416
	577
	830
	901
	957


 * Nguồn: Niên giám thông kê 2020 tỉnh Hà Nam1

1.2.3 Tình hình phát triển KCN, CCN

a. Tình hình phát triển các KCN

- Tỉnh Hà Nam hiện có 08 KCN được Thủ tướng chính phủ phê duyệt với tổng diện tích 2.534 ha có 07 KCN đã đi vào hoạt động gồm: KCN Đồng Văn I, KCN Đồng Văn II, KCN Đồng Văn III, KCN Đồng Văn IV, KCN Hòa Mạc, KCN Châu Sơn, KCN Thanh Liêm có 02 doanh nghiệp đi vào hoạt động; KCN Thái Hà đã có quy hoạch chi tiết, đangxây dựng hạ tầng. Các KCN thu hút được rất nhiều doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động với đa dạng các ngành nghề sản xuất như: gia công chế tạo cơ khí, sản xuất, tái chế sắt thép, CN điện tử - đồ gia dụng, điện lạnh, lắp ráp linh kiện, sản xuất phân bón, hóa chất, chế biến lâm sản, nông 

sản, chế biến thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức, sản xuất chế biến VLXD…
- Thực hiện chủ trương phát triển và thu hút đầu tư, đến nay tỉnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng … để có quỹ đất sạch thu hút đầu tư; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, chú trọng doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Bắc Mỹ, cùng doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước...; thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh và các thỏa thuận hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp lớn. 

- Từ năm 2002, tỉnh Hà Nam đã tiến hành quy hoạch, đầu tư hạ tầng KCN Đồng Văn I - KCN đầu tiên với quy mô ban đầu 110 ha. Đến nay, sau 16 năm không ngừng nỗ lực đầu tư và xây dựng, Hà Nam đã có 7/8 KCN theo quy hoạch đang hoạt động gồm: KCN Đồng Văn I, KCN Đồng Văn II, KCN Châu Sơn, KCN Hòa Mạc, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, KCN Đồng Văn IV, KCN Thanh Liêm. Trong đó, một số KCN có tỷ lệ lấp đầy cao như:

+ KCN Đồng Văn I (diện tích là 221,2 ha) đã lấp đầy 100% diện tích; KCN Đồng Văn II (diện tích là 321 ha) đã lấp đầy 96,0% diện tích; KCN Châu Sơn (diện tích 377 ha) đã lấp đầy 88,4% diện tích.

+ Một số KCN đang tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và sẵn mặt bằng cho nhà đầu tư thuê như: KCN hỗ trợ Đồng Văn III giai đoạn I (diện tích là 131,5 ha), hỗ trợ Đồng Văn III giai đoạn II diện tích 300 ha; KCN Đồng Văn IV (diện tích 300 ha); KCN Hòa Mạc (diện tích 131 ha).

- Từ đầu năm 2020 đến tháng 4/2021, trên địa bàn tỉnh thực hiện cấp mới 27 dự án đầu tư (13 dự án FDI và 14 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký đầu tư 139 triệu USD và 1.034,5 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 04 dự án FDI và 06 dự án trong nước với mức tăng 67,4 triệu USD và 532,6 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 6.770 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút 156 nghìn lao động. Riêng giai đoạn 2015 ÷ 2020 có 3.020 DN được thành lập. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song sản xuất CN toàn tỉnh từ đầu năm đến nay vẫn tăng 5,8% so với cùng kỳ 2019. Riêng trong các KCN giá trị sản xuất chiếm khoảng 70% giá trị sản xuất CN toàn tỉnh, với các sản phẩm chủ lực như: linh kiện điện tử, xe máy, thức ăn chăn nuôi, dệt may, hàng mỹ ký...Giá trị sản xuất CN trong các KCN tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 ÷ 2018 ước đạt 32,9%/năm. Riêng năm 2018 ước đạt 70.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 78,6% giá trị sản xuất CN toàn tỉnh. Đặc biệt trong 3 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm giá trị sản xuất xe máy chiếm khoảng 20 ÷ 25% giá trị sản xuất trong các KCN; giá trị sản xuất thức ăn chăn nuôi chiếm hơn 10%; giá trị sản xuất linh kiện điện tử chiếm khoảng 16%; còn lại là hàng dệt may, phụ tùng ô tô, sản phẩm từ nhựa. 

Trong gần 200 dự án đã thu hút được giai đoạn 2016-2019, số dự án thuộc lĩnh vực CN chế biến chiếm 22,3%, lĩnh vực CN chế tạo, lắp ráp 21,1% và số dự án thuộc lĩnh vực CNHT chiếm 46,3%. Sản phẩm thuộc các lĩnh vực này khá đa dạng như: điện tử, viễn thông, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo và các sản phẩm CN công nghệ cao, sản phẩm chế biến (thịt lợn)....
Theo số liệu báo cáo của Ban quản lý các KCN tỉnh tính đến hết tháng 8/2021 có 473 doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN trong đó có 289 dự án FDI và 184 dự án trong nước với số lượng cán bộ công nhân viên khoảng 78.000 người.

b. Tình hình phát triển các CCN

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 15 CCN với tổng diện tích 314 ha, trong đó 13 CCN đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 100%, 02 CCN đang xây dựng cơ bản hạ tầng kỹ thuật CCN với diện tích 47,29 ha. Đến nay 02/15 CCN có trạm xử lý nước thải hoạt động gồm: CCN Cầu Giát và CCN Bình Lục. Các CCN đã thu hút176 doanh nghiệp, hộ kinh doanh vào đầu tư, tạo việc làm cho trên 11.900 lao động. Trong các CCN có một số doanh nghiệp phát sinh nước thải lớn như Công ty TNHH Nittoku Việt Nam lưu lượng hiện tại 1.700m3/ngày đêm (công suất trạm đã xây dựng 4.900m3/ngày đêm), Công ty TNHH May Kim Bình xây dựng xử lý nước thải công suất 500m3/ngày đêm, Công ty TNHH JY tại CCN Bình Lục xây dựng trạm xử lý nước công suất xử lý 300m3/ngày đêm.....

- Thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương về ưu đãi, hỗ trợ về kinh phí thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường CCN, Sở TN&MT đã phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, phấn đấu đến năm 2025 có 100% CCN có công trình xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường.

- Phát triển các CCN là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH, phù hợp với quy hoạch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những năm gần đây, thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng CCN tăng nhanh. Nhiều nhà đầu tư có nhu cầu xin mở rộng, bổ sung mới CCN để đầu tư hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư.Việc phát triển CCN song song với phát triển các KCN được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phục vụ nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp lớn nằm trong các KCN. Vì vậy, việc điều chỉnh mở rộng, thành lập mới có chọn lọc các CCN có vị trí giao thông thuận lợi, phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh là cần thiết nhằm thúc đẩy sản xuất CN của tỉnh phát triển, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn.

1.2.4 Tình hình xã hội

- Theo Niên giám thống kê 2020 tỉnh Hà Nam, tổng dân số của tỉnh Hà Nam năm 2020 là 861.832 người, trong đó nam chiếm 49,27%, nữ chiếm 50,73%. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009÷2019 là 0,84%/năm. Mật độ dân số tỉnh Hà Nam cao gấp 3,4 lần mật độ dân số toàn quốc. Dân tộc Kinh chiếm 99,8%, dân tộc khác chiếm 0,2% tổng dân số của tỉnh. Toàn tỉnh có khoảng 95,4% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học. Diện tích nhà ở bình quân đầu người là 24,5m2/người. Năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến hầu hết các ngành kinh tế và các mặt của đời sống xã hội, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an 

sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh vẫn có những chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 17.480,9 tỷ đồng, tăng 6,4%, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt 4.522,9 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 48% dự toán địa phương phấn đấu. Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước ước thực hiện 3.831,3 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 46% dự toán địa phương giao. Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 16.126,7 tỷ đồng, tăng 2,3%; huy động vốn của các tổ chức tín dụng đạt 44,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019.

- Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 6/5/2016 về việc “phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng cùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2050” và Quyết định số 1436/QĐ-UBND do UBND Tỉnh Hà Nam ban hành ngày 22/9/2016 về việc “phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; cụ thể tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Hà Nam đến năm 2030 sẽ khoảng 47÷52% và trở thành một khu vực phát triển về y tế và giáo dục đào tạo (Khu đô thị đại học Nam Hà Nội), du lịch quốc gia (Tam Chúc - Ba Sao, Kim Bảng...), dịch vụ trung chuyển hàng hóa (logistics tại Đồng Văn) phía Nam của Vùng Thủ đô Hà Nộicó vai trò cửa ngõ quan trọng của vùng đối với các tỉnh phía Nam của Vùng đồng bằng sông Hồng. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Hà Nam đã thể hiện quyết tâm thực hiện triển khai phát triển đô thị qua hàng loạt các quyết định như: Quyết định số 1436/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 22/9/2016 quyết định ”phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Quyết định số 2095/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 04/12/2017 quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Phủ Lý giai đoạn 2016÷2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Bảng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 205;Quyết định số 1406/QĐ-UBND  ngày 03/8/2021 về việc phê duyệt quy hoạch chung Thị xã Duy Tiên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050....

- Các quyết định, quy hoạch phát triển đô thị của các huyện: huyện Kim BảngThị trấn Quế, Ba Sao, Tượng Lĩnh, Nhật Tân, đô thị Nhật Tựu, đô thị Đại Cương, đô thị Thi Sơn; huyện Bình Lục - đô thị Ba Hàng; huyện Lý Nhân- đô thị Vĩnh Trụ, Nhân Mỹ, Hòa Hậu, Thái Hà; …

- Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đã được nâng lên rất nhiều so với năm 2016, TP Phủ Lý được công nhận là đô thị loại II. Đến nay địa giới hành chính của thành phố Phủ Lý được mở rộng từ 34,27 km2 với 12 đơn vị phường, xã lên 87,87 km2 với 21 đơn vị hành chính (11 phường, 10 xã), quy mô dân số trên 135.000 người. Thị xã Duy Tiên được công nhận là đô thị loại III với 120,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 154.016 người, gồm 16 đơn vị hành chính: 9 phường và 7 xã.Đến thời điểm tháng 9/2020, Tỉnh đã có 14 đô thị loại V, 5 đô thị là các thị trấn hiện hữu (Quế, Ba Sao, Kiện Khê, Vĩnh Trụ và Bình Mỹ) và 9 khu vực đã được quy hoạch đô thị loại V trong năm 2017 gồm các xã: 

Tràng An, An Lão, Tiêu Động (Bình Lục); Nhật Tân, Tượng Lĩnh (Kim Bảng); Nhân Mỹ, miền Nhân Hậu xã Hòa Hậu (Lý Nhân); khu vực Phố Cà và thị trấn Tân Thanh.

- Tuy nhiên, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh hiện mới chỉ đạt xấp xỉ 37% thấp hơn tỷ lệ trung bình của cả nước (37,5%). 
1.2.5 Dân số và vấn đề di cư

*  Gia tăng dân số
- Hà Nam có diện tích đất tự nhiên nhỏ 86.193,4 ha, đứng thứ 62 trên 63 tỉnh thành, nhưng có mật độ dân số khá cao. Dân số trung bình năm 2020 của tỉnh Hà Nam là 861.832 người. Theo cơ cấu, dân số nam chiếm 49,27%, dân số nữ chiếm 50,73%; dân số khu vực thành thị là 239.682 người chiếm 27,81% và 

khu vực nông thôn là 622.150 người chiếm 72,19%. Mật độ dân số trung bình trên toàn tỉnh là khoảng 1.000 người/km2, phân bố dân cư theo lãnh thổ không đồng đều, có sự chênh lệch về mật độ dân cư giữa các huyện, thành phố (cao nhất là thành phố Phủ Lý, mật độ là 1.841 người/km2; thấp nhất là huyện Kim Bảng là 723 người/km2).

Bảng 1.7. Dân số tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2016 - 2020

	Năm
	Dân số trung bình
	Mật độ (người/km2)
	Tỉ lệ tăng

tự nhiên (%0)
	Dân số thành thị (nghìn người)
	Tỷ lệ dân thành thị (%)
	Dân số nông thôn (nghìn người)
	Tỷ lệ dân nông thôn (%)

	2016
	832.217
	932
	9,8
	135.630
	15,6
	696.587
	84,4

	2017
	839.760
	935
	9,8
	138.210
	15,8
	701.550
	84,2

	2018
	847.137
	938
	9,4
	140.760
	15,9
	706.377
	84,1

	2019
	854.469
	991
	9,3
	143.290
	16,8
	711.179
	83,2

	2020
	861.832
	1000
	9,3
	239.682
	27,8
	622.150
	72,2


* Nguồn: Niên giám thống kê 2020 tỉnh Hà Nam1

Diện tích tự nhiên không đổi nhưng tổng dân số tăng dẫn đến mật độ dân số năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, giai đoạn 2016÷2020, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm dần qua các năm.
* Vấn đề di cư 

Trong 5 năm qua, lực lượng lao động được đào tạo của Hà Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ, các hoạt động phát triển kinh tế đã thu hút lực lượng lao động ở lại tỉnh. Cơ cầu lao động của tỉnh Hà Nam được trình bày trong bảng 1.8.

Bảng 1.8. Cơ cấu lao động của tỉnh Hà Nam

Nghìn người

	Năm
	Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên
	Tỷ suất di cư thuần
	Tỷ suất nhập cư

	2015
	4888
	-3,1
	8,3

	2016
	488,2
	2,5
	10,3

	2017
	487,4
	-4,0
	16,4

	2018
	487,7
	2,2
	13,5

	2019
	486,9
	-3,7
	12,8

	2020
	486,9
	1,6
	6,5


 * Nguồn: Niên giám thống kê 2020 tỉnh Hà Nam1
Trong quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá ở Hà Nam, các khu công nghiệp, khu đô thị, các phường mới được hình thành trên đất nông nghiệp. Theo cơ cấu, dân số nam chiếm 49,3%, dân số nữ chiếm 50,7%, dân số khu vực thành thị chiếm 27,8% và khu vực nông thôn 72,2%. Lực lượng lao động chiếm trên 75% so với dân số từ 15 tuổi trở lên nhưng gần 85% vẫn tập trung ở khu vực nông thôn. Tỷ lệ lao động trong ngành nông-lâm-thủy sản chiếm khoảng 37%; ngành công nghiệp-xây dựng chiếm khoảng 36%; ngành dịch vụ chiếm khoảng gần 30%.

Số liệu trên cho thấy, mặc dù các hoạt động phát triển kinh tế đã thu hút đáng kể nhu cầu lao động, nhưng hoạt động di cư để kiếm việc làm vẫn diễn ra với tỷ lệ cao hơn so với lượng nhập cư.

* Lao động, việc làm: 

- Theo Niên giám thống kê 2020 tỉnh Hà Nam lực lượng lao động đang làm việc trong nền kinh tế của tỉnh Hà Nam năm 2020 là 486.921 người, chiếm 74,78% so với dân số từ 15 tuổi trở lên. Lực lượng lao động nam giới chiếm (49,81%) chiếm tỷ trọng thấp hơn nữ giới (950,19%). Mặc dù có sự tăng lên đáng kể của lực lượng lao động thuộc khu vực thành thị trong năm 2020 nhưng vẫn còn 73,46% lực lượng lao động tập trung ở nông thôn. Năm 2020, lực lượng lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc là 478.921 người, trong đó lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm tỷ lệ 25,56%, CN và xây dựng 44,58%, dịch vụ 29,86%. Qua đó cho thấy cơ cấu lao động dịch chuyển theo hướng tích cực, số lao động việc làm trong ngành nông, lâm, nghiệp và thủy sản giảm dần và các ngành công nghiệp, dịch vụ tăng lên. Vì vậy, nhu cầu lao động trong các ngành, lĩnh vực công nghiệp- xây dựng và dịch vụ sẽ tăng và giảm dần lao động trong lĩnh vực nông nghiệp,thủy sản…Cơ cấu lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế về nguyên liệu và có khả năng thu hút nhiều lao động tại chỗ, đồng thời phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, gia công, lắp ráp cơ khí, điện tử… và công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm...

- Từ  năm 2019- 2020 chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ về dân cư thành thị và nông thôn. Một phần lớn điều này đến từ việc thị xã Duy Tiên được công nhận đô thị loại III. Cơ cấu lao độngchuyển dịch theo hướng tích cực, nhanh hơn so với xu thế chuyển dịch cơ cấu lao động của cả nước. Lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có xu hướng giảm, tỷ trọng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong khu vực CN và xây dựng có chiều hướng tăng lên. Đây là xu thế tất yếu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ ) theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Trong các năm qua, Hà Nam đã thành công trong việc thu hút và phát triển hoạt động công nghiệp – dịch vụ, tỷ suất nhập cư tăng mạnh lên 3,3% (2019) và có chiều hướng tiếp tục tăng trong năm 2020. Tỷ suất xuất cư cũng gia 

tăng 6,7% (2019) là tương đối thấp so với các địa phương khác trong vùng đồng bằng sông Hồng nhưng cũng cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ về thu hút lao động của các địa phương khác đã có ảnh hưởng đến lực lượng lao động của tỉnh. 

CHƯƠNG 2. SỨC ÉP Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KCN, CCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

2.1
Thải lượng của các chất ô nhiễm phát sinh và nguyên nhân gây ô nhiễm

2.1.1
Nước thải
- Nước thải từ KCN, CCN có 3 nguồn chính bao gồm: Nước thải từ hoạt động sản xuất của nhà máy; nước thải của công nhân viên trong KCN và nước mưa.

- Nước thải sản xuất trong KCN có các loại nhà máy sản xuất như: dệt may, giấy, sơ sợi, tái chế phế liệu, thực phẩm, nhựa, các công đoạn xi mạ, đúc, sản xuất đồ mỹ ký, … nên nước thải có nhiều chất khó phân hủy và được quy vào loại nước thải nguy hại. Ngoài ra còn có nước thải từ quá trình thu gom, vệ sinh thiết bị từ các công đoạn sản xuất. Nồng độ đặc thù của nước thải trong các KCN, CCN bao gồm COD, BOD5, tổng N, tổng P, các kim loại nặng như As, Cd, Hg,Cr, Fe, Cu...

- Nước thải sinh hoạt: Chủ yếu phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân viên trong KCN, CCN. Nước thải này chứa nhiều chất hữu cơCOD, BOD5, tổng N, tổng P, các chất cặn bẩn…

- Nước mưa chảy tràn từ các mái nhà xưởng sản xuất cuốn theo bụi và các chất bẩn trên bề mặt được thu gom và lắng cặn tại các hố gas sau đó thải vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN,CCN trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

- Bên cạnh đó trên địa bàn tỉnh Hà Nam nước thải còn bao gồm nguồn ngoại tỉnh từ Hà Nội đổ về các lưu vực sông. Theo báo cáo của Ủy ban lưu vực sông Nhuệ - Đáy, lượng nước thải chủ yếu vào lưu vực sông Nhuệ - Đáy là nước thải sinh hoạt, tiếp theo là nước thải làng nghề, KCN, CCN. Mỗi ngày lưu vực sông Nhuệ - Đáy phải tiếp nhận khoảng 1.982 nguồn thải khác nhau, với tổng lưu lượng nước thải xả khoảng 19.048m3/ngày đêm (ng.đ). Trong đó lưu lượng phát sinh từ sinh hoạt của người dân là 16.421 m3/ng.đ.

- Khối lượng nước thải phát sinh của các doanh nghiệp trong CCN kể cả đã có hệ thống xử lý tập trung và chưa có hệ thống xử lý tập trung ước tính sơ bộ các CCN phát thải khoảng 5.000m3/ng.đ. 
- Chất lượng nước thải sau xử lý của các KCN, CCN sau xử lý đạt cột A- QCVN 40:2011/BTMNT. Đối với các CCN chưa xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng hệ thống xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTMNT- cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

- Kết quả đánh giá tổng hợp khối lượng nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các KCN, CCN được tổng hợp dưới các bảng sau:

Bảng 2.1. Tổng hợp lượng nước thải và nguồn tiếp nhận

 các KCN tỉnh Hà Nam

	TT
	Tên KCN
	Địa chỉ
	Công suất thiết kế (m3/ngđ)
	Lưu lượng hiện tại (m3/ngđ)
	Chất lượng nước
	Nguồn tiếp nhận

	1
	Đồng Văn I
	TT.Đồng Văn
	2.950
	2.200
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Kênh A48 ra sông Duy Tiên

	2
	Đồng Văn II
	TT.Đồng Văn
	4.000
	1.900
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Sông Duy Tiên

	3
	Đồng Văn III
	Xã Hoàng Đông
	2.000
	700
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Sông Châu Giang

	4
	Đồng Văn IV
	Xã Đại Cương
	2.000

(GĐ I)
	1.100
	Cột A- QCVN 40: 2011
	SôngNhuệ

	5
	Hòa Mạc
	TT. Hòa Mạc
	1.500
	500
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Sông Cầu Giát ra sông Duy Tiên

	6
	Châu Sơn
	TP.Phủ Lý
	5.950
	1.500
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Sông Đáy

	7
	Thanh Liêm
	Xã Thanh Phong
	2.000

(GĐ I)
	300
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Sông Đáy

	8
	Thái Hà
	Xã Chân Lý
	2050
	-
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Kênh T4 ra Sông Hồng

	
	Tổng lưu lượng
	
	22.450
	8.200
	
	


* Nguồn: Tổng hợp báo cáo và phiếu điều tra của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam9

Bảng 2.2. Tổng hợp phát sinh nước thải, tình trạng xử lý và nguồn tiếp nhận tại các CCN trên địa bàn tỉnh

	TT
	Tên CCN
	Địa chỉ
	Công suất thiết kế (m3/ngđ)
	Chất lượng nước
	Nguồn tiếp nhận

	1
	CCN Nam Châu Sơn
	TP. Phủ Lý
	-
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Sông Đáy

	2
	CCN Tiên Tân
	TP. Phủ Lý
	-
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Sông Nhuệ

	3
	CCN Kim Bình
	TP. Phủ Lý
	500 

(đề xuất xây dựng)


	Cột A- QCVN 40: 2011
	Mương thoát ra Sông Nhuệ

	4
	CCN Thi Sơn
	Huyện Kim Bảng
	1.300

(đề xuất xây dựng)
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Mương thoát Sông Đáy

	5
	CCN Nhật Tân
	Huyện Kim Bảng
	-
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Mương ra sông Đáy

	6
	CCN Biên Hòa
	Huyện Kim Bảng
	-
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Mương ra sông Đáy

	7
	CCN Cầu Giát
	Thị xã Duy Tiên
	1.200
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Sông Duy Tiên

	8
	CCN Hoàng Đông
	Thị xã Duy Tiên
	
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Sông Nhuệ

	9
	CCN Hòa Hậu
	Huyện Lý Nhân
	
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Sông Châu Giang

	10
	CCN Bình Lục
	Huyện Bình Lục
	500
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Sông Sắt

	11
	CCN An Mỹ, Đồn Xá
	Huyện Bình Lục
	-
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Kênh, mương

	12
	CCN Trung Lương
	Huyện Bình Lục
	2000

(dự kiến 2022- Theo báo cáo ĐTM)
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Kênh, mương

	13
	CCN Thanh Lưu
	Huyện Thanh Liêm
	-
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Kênh, mương

	14
	CCN Thanh Hải
	Huyện Thanh Liêm
	-
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Mương ra sông Đáy


	15
	CCN Châu Giang 
	Thị xã Duy Tiên
	800

(khởi công 9/2020)
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Kênh mương


* Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam 05 năm giai đoạn 2016-202010

Bảng 2.3 Tổng hợp các cơ sở có hệ thống xử lý nước thải riêng tại các 

KCN, CCN trên địa bàn tỉnh

	TT
	Tên CCN
	Địa chỉ
	Công suất thiết kế (m3/ngđ)
	Chất lượng nước
	Nguồn tiếp nhận

	I
	Các doanh nghiệp hoạt động trong các CCN

	1
	Công ty TNHH Nitoku Việt Nam
	CCN Thi Sơn, Kim Bảng
	4.900 m3/ng.đ
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Mương ngoài CCN

	2
	Công ty TNHH May Kim Bình
	CCN Kim Bình, TP Phủ Lý
	3000 m3/ng.đ

(hiện tại 500m3/ng.đ)
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Mương ngoài CCN

	3
	Công ty Gen Việt
	CCN Cầu Giát , TX Duy Tiên
	50 m3/ng.đ


	Cột A- QCVN 40: 2011
	Hệ thống thoát nước CCN Cầu Giát

	4
	Công ty TNHH JY Plastic
	CCN Trung Lương
	140 m3/ng.đ
	Cột A- QCVN 40: 2011
	Hệ thống thoát nước chung CCN Bình Lục

	II
	Các doanh nghiệp hoạt động trong KCN

	1
	Công ty TNHH Number One
	KCN Thanh Liêm
	4.800 m3/ng.đ
	Cột A- QCVN 40: 2011/BTNMT
	Kênh thoát nước chung KCN Thanh Liêm

	2
	Công TNHH Dream Platic
	KCN Châu Sơn
	Nhà máy 1:154

m3/ng.đ

Nhà máy 2: 140 m3/ng.đ
	Cột A- QCVN 40: 2011/BTNMT
	Mương Ngòi Ruột

	3
	Công ty TNHH MSN Meat
	KCN Đồng Văn IV
	1.000 m3/ng.đ
	Cột A- QCVN 40: 2011/BTNMT
	Hệ thống 

thoát nước chung KCN Đồng Văn IV


	4
	Công ty Dệt Đài Nguyên
	KCN Đồng Văn II
	2.000 m3/ng.đ
	Cột A- QCVN 13: 2015/BTVMT
	Mương Cửa Đình- Phường Bạch Thượng


* Chi cục BVMT tổng hợp tháng 9/2021

2.1.2 Khí thải, bụi, tiếng ồn
- Hoạt động sản xuất CN tại các KCN và CCN với nhiều loại hình khác nhau là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, bụi, tiếng ồn đáng kể trên địa bàn tỉnh. Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, quy mô, công nghệ sản xuất, nhiên liệu sử dụng mà các hoạt động sản xuất CN khác nhau sẽ làm phát sinh khí thải, bụi và tiếng ồn với các thành phần và mức độ khác nhau. 

- Khí thải CN của tỉnh bao gồmmột số nguồn phát thải chính, trong đó hai nguồn phát thải quan trọng nhất là từ các nhà máy sản xuất phát sinh khí thải của 08 KCN và 15 CCN hiện có. Bên cạnh đó ô nhiễm khí thải, bụi, tiếng ồn tại các nút giao thông, đường vào các KCN, CCN do quá trình vận chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất; do hoạt động xây dựng nhà xưởng, hệ thống hạ tầng của các KCN,CCN cũng tác động một phần đến môi trường không khí xung quanh... Khí thải của các nhà máy trong các KCN, CCN được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và khí thải vô cơ, QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
- Một số nhóm ngành sản xuất CN điển hìnhtrên địa bàn tỉnh Hà Nam và đặc trưng phát thải được thể hiện ở bảng 2.4

Bảng 2.4. Các nhóm ngành sản xuất và phát đặc trưng

	Các ngành sản xuất
	Khí thải

	Gia công chế tạo cơ khí
	Khói hàn; bụi kim loại đặc thù; CN-, HCL, CO, CO2, Si...

	Chế biến thực phẩm, nước giải khát
	Bụi nguyên liệu; mùi hôi; CO; NOx; SO2; VOC; hóa chất tẩy rửa; khí thải lò hơi...

	Chế biến nông sản, thức ăn chăn nuôi, nước giải khát, mỹ phẩm, dược phẩm
	Bụi, mùi hôi, CO, NOx​, SO2, VOC, H2S ... 

	Công nghiệp hàng tiêu dùng: điện tử, đồ gia dụng, điện lạnh
	Bụi, khói, dung môi, chất tẩy rửa , nhiệt độ cao....

	Sản xuất chế biến vật liệu xây dựng
	Bụi, tiếng ồn, CO, NOx​, SO2

	Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức
	Bụi, khí thải hơi dung môi hóa chất, hơi sơn, tiếng ồn

	Chế biến lâm sản
	Bụi, tiếng ồn

	Công nghiệp dệt may
	Bụi; CO; NOx​; SO2; Clo; formandehit; hơi NaOH; NaClO...

	Khói thải từ các nguồn đốt nhiên liệu: lò hơi, lò cấp nhiệt, máy phát điện thuộc các ngành như dệt may, chế biến thực phẩm,...
	Bụi, CO, NOx, SO2, CO2, VOC, muội khói, 

Ngoài ra, với khí thải đốt CTR từ các nhà máy xử lý rác còn thêm hàm lượng nhỏ hơi HF, HCl (do đốt lẫn nhựa PVC…) và nhiều thành phần hữu cơ phức tạp

	Trạm xử lý nước thải
	NH3, H2S, CH4, Mercaptan.......


* Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-20209

2.1.3
Chất thải rắn
a. Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống của cán bộ và nhân viên của các cơ sở, chất thải phát sinh chủ yếu gồm các loại thực phẩm thừa, rau củ quả, thức ăn thừa, bao bì, giấy, túi nilôn, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát …

Theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về việc ban hành mức phát thải rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh định mức rác thải sinh hoạt tại cơ sở:

· Các phường thuộc thành phố Phủ Lý: 0,62 kg/người/ngày.

· Các xã thuộc thành phố Phủ Lý: 0,4 kg/người/ngày.

· Các thị trấn thuộc huyện, phường thuộc thị xã: 0,49 kg/người/ngày.

· Các xã còn lại: 0,24 kg/người/ngày.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có khoảng 78.000 cán bộ công nhân viên làm trong các KCN. Theo số tính toán tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các cơ sở sản xuất trong các KCN trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 9.360tấn/năm. Số lượng lao động trong các CCN khoảng 11.900 người(Theo Báo Hà Nam tháng 9/2021- Mở rộng CCN để đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất của doanh nghiệp11). Khối lượng chất thải sinh hoạt tại các CCN khoảng 1.428 tấn/năm.
b. Chất thải rắn công nghiệp và CTNH

Các cơ sở công nghiệp của tỉnh hàng năm phát sinh lượng CTR công nghiệp ước tính trên 550.000 tấn. Hầu hết lượng CTR công nghiệp và CTNH công nghiệp phát sinh chủ yếu từ các ngành công nghiệp nhẹ, cơ sở sản xuất thực phẩm, tái chế nhựa, sản xuất vật liệu xây dựng, gia công chế tạo, lắp ráp các sản phẩm điện tử, may mặc… trong các KCN, CCN... Các loại chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất công nghiệp được thể hiện dưới hình sau:


[image: image1]
Hình 2.1. Quy trình thu gom, lưu giữ, vận chuyển xử lý CTR & CTNH

CTNH phát sinh chủ yếu từ các cơ sở sản xuất. Trong đó, nhóm ngành cơ khí tạo hình từ kim loại, sản xuất lắp ráp xe máy, dịch vụ sửa chữa và tráng phủ bề mặt kim loại phát sinh lượng chất thải nguy hại lớn nhất (50%), các ngành nghề khác được phân bổ như sau: ngành sản xuất VLXD như khai thác chế biến đá, sản xuất xi măng (6%), nhóm ngành điện, điện tử (32%), nhóm ngành y tế, dược, mỹ phẩm (4%), nhóm ngành dệt nhuộm, may mặc (2%)... Tại các KCN, tỷ lệ thu gom vận chuyển xử lý theo quy định ước đạt 98%.
2.1.4
Phát sinh chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại
Hệ số phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017÷2020 đã được nghiên cứu, tổng hợp và đưa ra trong bảng 2.5.

Khối lượng CTR công nghiệp nguy hại của một loại hình sản xuất được ước tính:                                  Mi = Si x hi

Trong đó:

- Mi: Khối lượng CTR công nghiệp nguy hại phát sinh của loại hình i trong năm (tấn) 

- Si: Sản lượng công nghiệp của loại hình i trong năm được xét 

- hi: Hệ số phát thải của loại hình sản xuất i (kg/đơn vị sản phẩm).

Bảng 2.5. Hệ số phát thải CTR - CTNH 

	Ngành nghề
	Đơn vị
	Hệ số
phát thải (kg/tấn SP)

	Hóa chất

	Thuốc trừ sâu
	kg/tấn
	3,14

	Thuốc viên các loại
	kg/1000 viên
	1,21

	Xà phòng các loại
	kg/tấn
	5,57

	Xà phòng thơm
	kg/tấn
	5,57

	Kem đánh răng các loại
	kg/tấn (1000 ống = 0,22 tấn)
	5,57

	May mặc

	Quần áo may sẵn
	kg/1000 sp
	0,07

	Giấy - bột giấy

	Sản phẩm giấy các loại
	kg/tấn
	2,07

	Thuộc da và gia công giày da

	Giầy dép da các loại
	kg/1000 đôi
	10,01

	Sơn + verneer + mực in

	Sơn hóa học các loại
	kg/ tấn
	0,75

	Trang in typo
	kg/tấn (4,365 tấn/ triệu trang)
	0,75

	Cao su + keo + băng keo+nhựa

	Sản phẩm keo các loại
	kg/Tấn
	2,04

	PVC
	kg / tấn
	15,5

	Kính, thủy tinh, gốm sứ

	Sứ dân dụng
	kg/1000 cái
	0,82

	Gạch nung các loại
	kg/1000 viên
	0,06

	Ngói nung các loại
	kg/1000 viên
	0,06

	Hàng thủ công mỹ nghệ

	Mây, tre đan thủ công mỹ nghệ
	kg/1000 sản phẩm
	129,8

	Cơ khí

	Nông cụ cầm tay
	kg/1000 cái
	3,39

	Lắp ráp ô tô
	kg/cái
	3,39

	Chế biến thực phẩm, đồ uống, thuốc lá

	Thức ăn gia súc
	kg/tấn
	0,0007

	Sữa đặc có đường
	kg/tấn (1 hộp sữa = 0,5 kg)
	0,0007

	Nước khoáng
	kg/tấn (1000 lít = 1 tấn)
	0,0007

	Mì ăn liền
	kg/tấn
	0,0007

	Điện - điện tử (kể cả acquy)

	Bóng đèn huỳnh quang
	kg/1000 cái
	3,06

	Dây dẫn điện xe ô tô
	kg/1000 bộ
	3,06

	Tụ điện tử
	kg/ 1000 cái
	3,06

	Ắc quy
	kg/1000 kwh
	10,3

	Công nghiệp khai thác đá và mỏ

	Đá các loại
	kg/tấn (1 m3 = 1,2 tấn)
	3,5

	Đất cao lanh
	kg/tấn
	2


* Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-202010

Dựa vào hệ số phát thải CTR - CTNH của một số ngành ở trên, căn cứ vào bảng dữ liệu 1.6 về tình hình sản xuất của tỉnh giai đoạn 2016÷2020, có thể ước tính được lượng phát sinh CTR - CTNH của một số ngành từ năm 2016÷2020 như sau:

Bảng 2.6. Lượng CTR phát sinh từ một số ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ 2016 – 2020

(đơn vị: tấn/năm)

	TT
	Lĩnh vực sản xuất
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Đá các loại
	81.631
	88.140
	92.208
	93.971
	-

	2
	Đá dăm
	72.017
	75.692
	79.190
	84.750
	-

	3
	Bánh kẹo các loại
	294
	303
	314
	321
	-

	4
	Gạo ngô xay xát
	12.977
	13.219
	13.306
	13.219
	-

	5
	Thức ăn gia súc
	11.284
	13.029
	16.502
	16.333
	29,203

	6
	Miến, bún, bánh
	98
	104
	106
	107
	-

	7
	Rượu trắng
	540
	558
	576
	542
	-

	8
	Bia các loại
	6.040
	6.503
	6.495
	7.015
	-

	9
	Sợi các loại
	724
	741
	774
	783
	-

	10
	Vải các loại
	2.204
	2.282
	2.270
	2.333
	-

	11
	Khăn các loại
	33
	37
	38
	39
	-

	12
	Quần áo may sẵn
	1.635
	1.803
	1.849
	1.970
	-

	13
	Gỗ xẻ các loại
	679
	679
	679
	679
	-

	14
	Mây tre đan các loại
	2.051
	1.973
	1.922
	1.882
	-

	15
	Bột nhẹ
	365
	386
	382
	383
	-

	16
	Vôi
	850
	810
	800
	800
	-

	17
	Xi măng
	215.984
	249.577
	266.914
	311.236
	272

	18
	Gạch xây
	18.328
	20.634
	21.465
	22.408
	-

	19
	Sữa tươi tiệt trùng
	1.375
	1.386
	1.393
	1.405
	-

	20
	Sữa chua
	268
	282
	283
	290
	-

	21
	Thiết bị điện, điện tử
	473
	568
	723
	984
	-

	22
	Xe máy các loại
	3.108
	4.310
	6.200
	7.022
	-

	Tổng cộng
	206,664
	432.959
	483.016
	514.389
	-
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Qua bảng 2.6 ta thấy lượng CTR công nghiệp tăng lên qua các năm, năm 2018 tăng gấp 1,5 lần so với năm 2016, năm 2020 tăng gấp 2,4 lần so với năm 2016. Trong đó dự báo năm 2020 ngành dược phẩm mỹ phẩm tăng gấp 2,69 lần, xà phòng tăng 2,39 lần, sản xuất phụ tùng xe máy tăng 2,19 lần, dây dẫn điện ô tô tăng 2,03 lần, lắp ráp xe vận tải tăng 1,65 lần, so với năm 2017. Lượng CTNH tương ứng ước tính năm 2019 là 4.599,4 tấn. Ngoài ra trong các KCN,CCN còn 

nhiều ngành nghề chưa được kể đến, do vậy số lượng chất thải theo tính toán sẽ phát sinh thêm chủng loại và khối lượng.

- Trong quá trình sản xuất các ngành công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ, vỏ hộp đựng dầu mỡ, hộp đựng hóa chất, cặn dầu, dầu thủy lực từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, ắc quy trì thải, hộp mực văn phòng, bóng đèn huỳnh quang, bùn thải các hệ thống xử lý nước thải; hệ thống xử lý khí thải trong các cơ sở công nghiệp, hóa chất thải bỏ, linh kiện thiết bị thải bỏ dính thành phần nguy hại, chất thải y tế bao gồm vật sắc nhọn, lây nhiễm….  Theo số liệu điều tra thống kê tính toán tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh tại các cơ sở hiện nay khoảng 21.650 tấn/năm.

2.2
Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại các KCN, CCN

- Trong giai đoạn trước năm 2018 do KCN Đồng Văn I được hình thành đầu tiên trong các KCN trên địa bàn tỉnh, cơ sở hạ tầng hoàn thiện không đồng bộ, hệ thống xử lý nước thải xuống cấp, dẫn đến tình trạng nước thải không được thu gom, xử lý hết, quy hoạch chưa theo định hướng ưu tiên ngành nghề. Tại KCN này tập trung nhiều nhà máy sản xuất các loại hình đặc thù như sản xuất đồ mỹ ký, sản xuất sợi dây đồng, sản xuất cơ khí, thức ăn chăn nuôi….. nước thải nhiều thành phần độc hại, nguồn nước thải sau xử lý thải ra kênh A48, khí thải có nhiều thành phần vô cơ và hữu cơ khó xử lý gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường và ý kiến của nhân dân. Cho đến giai đoạn hiện nay tình trạng này cơ bản đã được khắc phục nhưng chất lượng nguồn nước mặt kênh A48 chưa đảm bảo quy chuẩn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT.

- Còn 12 CCN chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, chưa xây dựng và lắp đặt trạm xử lý nước thải tập trung dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN phải xây dựng công trình bảo vệ môi trường và xử lý chất thải phát sinh, tuy nhiên còn có đơn vị chưa xử lý triệt để, chưa đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường không khí…

- Các cơ sở chưa chấp hành nghiêm pháp luật bảo vệ môi trường, còn tình trạng né tránh và không chịu bỏ chi phí cho công tác bảo vệ môi trường, chưa đầu tư nguồn nhân lực phù hợp, một số thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường như báo cáo vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, đăng ký chủ nguồn thải CTNH, chưa ký hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp nhân thu gom,xử lý chất thải, công tác báo cáo quản lý CTNH, chứng từ vận chuyển CTNH, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp còn chậm…; chưa đầu tư xây dựng, hoặc đã xây dựng nhưng không vận hành thường xuyên công trình bảo vệ môi trường.

- Một vài đơn vị được cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu phục vụ cho sản xuất chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, chưa lắp đặthoàn thiện trạm quan trắc tự động đối với khí thải, nước thải, còn tình trạng chưa thu gom quản lý triệt để chất thải rắn, có thời điểm khí thải chưa đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường …. Một số cơ sở thuộc đối tượng bắt buộc phải lắp đặt trạm quan trắc tự động đối với nước thải, khí thải nhưng chưa tiến hành đầu tư xây lắp các công trình gây khó khăn cho công tác quản lý.

- Mật độ tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào KCN, CCN tương đối lớn gây hiện tượng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường chính trong KCN Đồng Văn I, II, đường quốc lộ 38, ngã 3 Đồng Sơn xã Liên Sơn…. góp phần gây ô nhiễm môi trường không khí, bụi và tiếng ồn tại các nút giao thông xung quanh các KCN, CCN. 

- Các loại chất thải rắn phát sinh bao gồm cả CTNH tại một số cơ sở chưa thu gom, xử lý triệt để cũng góp phần gây ô nhiễm tại một số điểm trong các KCN, CCN.

2.3
So sánh sự phát thải các chất gây ô nhiễm giữa các năm

- So với giai đoạn từ trước năm 2018 tình trạng ô nhiễm môi trường tại các KCN như Đồng Văn I và các CCN có ngành nghề phát sinh nước thải đặc thù như sản xuất đồ trang sức mỹ ký, gia công chế tạo kim loại, sản xuất mây tre, dệt nhuộm, chế biến rau củ quả......chất lượng nước thải sau xử lý đã được cải thiện rõ rệt. Mặc dù trong những năm gần đây số lượng các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN, CCN tăng mạnh, khối lượng chất thải phát sinh có xu hướng tăng dần về thải lượng và nồng độ trong những năm vừa qua nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành liên quan trong công tác bảo vệ môi trường nói chung nên vấn đề môi trường tại các KCN, CCN đã có bước chuyển biến nhất định. 

+ Các cơ sở sản xuất đã thay đổi nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường, đã đầu tư kinh phí cho việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nhưng tình hình ô nhiễm vẫn xảy ra ở một số doanh nghiệp. Đồng thời các loại chất thải phát sinh có xu hướng tăng lên hàng năm do sự gia tăng số lượng các nhà đầu tư, các cơ sở đi vào hoạt động ổn định hoặc tăng công suất… Trong 2 năm qua dịch Covid – 19 đã gây những hệ lụy nặng nề đến sản xuất CN trên địa bàn tỉnh: thiếu hụt nguồn nguyên liệu, xuất nhập khẩu gặp khó khăn, một số doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp đã phải tạm ngừng hoặc thu hẹp quy mô sản xuất…Tuy nhiên với sự quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, các lĩnh vực của nền kinh tế đang từng bước trở lại trạng thái “bình thường mới", sản xuất công nghiệp đã có sự phục hồi và dần lấy lại được đà tăng trưởng từ cuối quý II/2020. Năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 5,5% so với năm 2019, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Nhưng tình hình ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra tại một số cơ sở trong một số KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Lượng chất thải phát sinh ngày càng nhiều đặc biệt là chất thải CN là các loại rác thải điện tử, các CNTH phát sinh nếu không có những biện pháp xử lý, kiểm soát phù hợp sẽ gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn.
- Các nhà máy tại các CCN đã nâng cấp cải tạo công nghệ, lắp đặt máy móc thiết bị mới xong tình trạng gây ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra đặc biệt đối với các ngành CN sản xuất vật liệu xây dựng, các nhà máy có hệ thống cung cấp nhiệt, lò hơi, cơ sở sản xuất phát sinh nhiều nước thải có thành phần nguy hại……các cơ sở này chưa đầu tư kinh phí thỏa đáng cho việc áp dụng các công nghệ xử lý hiện đại nên vẫn xảy ra hiện tượng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đây là một trong những yếu tố gây tác động 
đến ô nhiễm môi trường trong giai đoạn tới nếu các cơ quan quản lý và doanh nghiệp không quan tâm chỉ đạo và thực hiện.

- Chất lượng nguồn nước mặt tiếp nhận là các lưu vực sông chính trên địa bàn có xu hướng gia tăng nồng độ và tải lượng chất ô nhiễm do tiếp nhận nước thải của các KCN, CCN và các nguồn ngoại tỉnh đổ về. Đây là vấn đề được các cấp chính quyền quan tâm nhưng vẫn chưa đạt được kết quả cao.

- Tình trạng ô nhiễm bụi, khí thải ở một số nút giao thông chính tại các KCN, CCN có xu hướng gia tăng trong các năm tới do nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu phát triển của các nhà máy.

2.4
So sánh diễn biến các nguồn gây ô nhiễm so với mục tiêu giảm thiểu

- Qua theo dõi tổng hợp các báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh, nhìn chung việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở trong KCN đã có nhiều chuyển biến tích cực so với giai đoạn trước.Các KCN đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh, các trạm xử lý nước thải tập trung đã hoạt động tốt và truyền dẫn số liệu về Sở TN&MT. Tuy nhiên còn một số doanh nghiệp thứ cấp vẫn chưa chấp hành nghiêm pháp luật bảo vệ môi trường, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp chưa lắp đặt, vận hành công trình bảo vệ môi trường, chất thải chưa được thu gom, quản lý đúng quy định, còn để tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra dẫn đến kiến nghị của nhân dân và các doanh nghiệp xung quanh. 

- Còn 12/15 CCN chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, công trình BVMT, các doanh nghiệp trong CCN chưa chấp hành nghiêm pháp luật bảo vệ môi trường, chưa thực hiện đúng và đủ các giải pháp xử lý bụi, khí thải, đặc biệt là nước thải, chất thải rắn, CTNH theo quy định của pháp luật; Đã thực hiện đo kiểm môi trường nhưng chưa đúng tần suất và vị trí, số lượng doanh nghiệp gửi báo cáo kết quả về cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế; chất lượng cán bộ công tác làm công tác bảo vệ môi trường đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

- Đánh giá so với mục tiêu trong Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam 5 năm, giai đoạn 2011-2015 mục tiêu công tác BVMT ở Hà Nam giai đoạn 2016-2020 các chỉ tiêu là chưa hoàn toàn đảm bảo so với mục tiêu đề ra cụ thể như: 

Theo quy hoạch bảo vệ môi trường Hà Nam 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030:
Mục tiêu giai đoạn 2016-2020: Thực hiện giữ vững các mục tiêu của giai đoạn 2011-2015 đồng thời thực hiện mở rộng các mục tiêu bao gồm:
* Về rác thải

- 90% rác thải sinh hoạt trong toàn tỉnh được thu gom.

- 70% rác thải nguy hại trên địa bàn tỉnh được xử lý.

* Về nước thải

- 90% nước thải của các KCN được thu gom và xử lý.

- Đảm bảo 100% nước thải đô thị được xử lý.

* Về môi trường không khí: Tiếp tục duy trì các mục tiêu như giai đoạn 2011- 2015 như sau:
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phát sinh khí thải phải trang bị và hoạt động thường xuyên thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường môi trường không khí.

- Xử lý triệt để các công trình xây dựng để phát tán chất thải gây ô nhiễm môi trường không khí. 100% các công trình xây dựng cần phải có biện pháp giảm thiểu triệt để các tác động môi trường.

 Mục tiêu giai đoạn 2021-2030:

Thực hiện giữ vững các mục tiêu trên đồng thời thực hiện mở rộng các mục tiêu bao gồm:

* Về rác thải

- 100% rác thải công nghiệp được thu gom, xử lý.

- 100% rác thải nguy hại trên địa bàn tỉnh được xử lý.

* Về nước thải:

- Đảm bảo 100% nước thải đô thị được xử lý.

* Về môi trường không khí: Tiếp tục duy trì các mục tiêu như các giai đoạn nêu trên.

Theo chương trình Tỉnh ủy mục tiêu các năm tới như sau:

- 100% KCN có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý để theo dõi, giám sát.

- 100% CCN đầu tư mới có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

- 100% cơ sở công nghiệp nằm ngoài KCN, CCN và cơ sở nằm trong CCN chưa có trạm xử lý nước thải tập trung phải đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường. 

2.5
Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường đối với các KCN, CCN trong giai đoạn vừa qua
- Có 07/8 KCN đang triển khai hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng công suất xử lý 22.450m3/ngày.đêm, đạt tỷ lệ 100% đáp ứng mục tiêu đề ra; có7/7 trạm XLNT này đều đã thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải, truyền tải số liệu về Sở TN&MT và được cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép xả nước thải và nguồn nước, chất lượng nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – cột A. 

- Có 02/15 CCN đã có trạm XLNT đang hoạt động – chưa đạt mục tiêu đề ra.

- Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các KCN,CCN đạt 95%. Tỷ lệ xử lý đạt 95% đạt mục tiêu.
- 80% rác thải công nghiệp và CTNH được thu gom, xử lý- hoàn thành mục tiêu.

- Các cơ sở hoạt động trong KCN, CCN đều có hệ thống xử lý khí thải,chất lượng khí thải sau xử lýcơ bản đạt quy chuẩn cho phép về khí thải công nghiệp tuy nhiên còn nhiều cơ sở chưa thực hiện lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác nhận- chưa hoàn thành mục tiêu.

CHƯƠNG 3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KCN, CCN

3.1
Thực trạng môi trường nước

3.1.1
Môi trường nước mặt

Những năm gần đây, các ngành CN đã và đang tiếp tục được mở rộng về phạm vi cũng như quy mô sản xuất. Công tác BVMT được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với việc xử lý nước thải. Các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn và tương đối lớn hầu hết đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, với công nghệ mới, hiện đại. Tuy nhiên, việc thu gom, xử lý nước thải đảm bảo đạt yêu cầu trước khi xả ra nguồn tiếp nhận vẫn chưa được các doanh nghiệp thật sự chú trọng, vẫn còn tình trạng nước thải xử lý chưa đạt QCVN 40:2011/BTNMT xả ra các nguồn nước tiếp nhận, lưu vực sông. Các dòng sông như: Hồng, Đáy, Nhuệ, Châu Giang, Duy Tiên, Sắt… và các kênh mương là nơi tiếp nhận nước thải từ sản xuất và sinh hoạt các nhà máy, KCN, CCN  trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2016 đến 2020 tỉnh Hà Nam chịu 54 đợt ô nhiễm nước sông Nhuệ do nước thải từ thành phố Hà Nội đổ về (mỗi năm có từ 10-15 đợt). Nồng độ chất ô nhiễm trên các sông trong các đợt ô nhiễm vượt rất nhiều lần giới hạn cho phép so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt loại A2 làm ảnh hưởng lớn nguồn cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe gây bức xúc trong nhân dân. 
Thành phần ô nhiễm chủ yếu là: DO, TSS, BOD5, COD, NH4+, Coliform,…

3.1.1.1
Chất lượng nước mặt xung quanh các KCN

Bảng 3.1. Diễn biến hàm lượng DO trong nước mặt tại các KCN

	TT
	Địa điểm
	Kết quả (mg/l)
	QCVN 08-MT: 2015/BTNMT

Cột A2

	
	
	2018
	2019
	2020
	

	1
	KCN Hòa Mạc - Mương nhân tạo trước khi thải ra sông cầu Giát
	5,3
	4,07
	3,8
	≥ 5

	2
	KCN Châu Sơn - Mương tiếp nhận nước thải
	8,2
	4,6
	5,2
	

	3
	KCN Đồng Văn II - Mương thoát nước dưới điểm xả
	5,5
	3,18
	3,43
	

	4
	KCN Đồng Văn III - Cống xả nước ra kênh A46
	1,06
	4,8
	5,2
	


* Báo cáo kết quả quan trắc của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng12
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Hình 3.1. Diễn biến hàm lượng DO trong nước mặt tại một số KCN
Bảng 3.2. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước mặt tại các KCN

	TT
	Địa điểm
	Kết quả (mg/l)
	QCVN 08-MT: 2015/BTNMT

Cột A2

	
	
	2018
	2019
	2020
	

	1
	KCN Hòa Mạc - Mương nhân tạo trước khi thải ra sông cầu Giát
	40
	78
	79,4
	30

	2
	KCN Châu Sơn - Mương tiếp nhận nước thải
	46
	32
	36
	

	3
	KCN Đồng Văn II - Mương thoát nước dưới điểm xả
	27
	29,5
	26
	

	4
	KCN Đồng Văn III - Cống xả nước ra kênh A46
	61
	92
	26
	

	5
	KCN Đồng Văn I- Kênh A48
	36
	75
	79.4
	


* Báo cáo kết quả quan trắc của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng12
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Hình 3.2. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước mặt tại một số KCN

Qua kết quả phân tích được tổng hợp tại bảng 3.1, 3.2 cho thấy hàm lượng DO, TSS tại một số KCN trên địa bàn tỉnh không đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt - Cột A2  dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng các công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2 như: 

- Hàm lượng DO: KCN Châu Sơn năm 2019, KCN Đồng Văn II năm 2019-2020, KCN Đồng Văn III năm 2018 chưa đạt quy chuẩn cho phép.

- Hàm lượng TSS: KCN Châu Sơn năm 2018, 2020, KCN Đồng Văn III năm 2018-2019, KCN Đồng Văn I năm 2018, KCN Hòa Mạc năm 2019-2020, vượt từ 1,2-3,1 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt - Cột A2.

Bảng 3.3. Diễn biến hàm lượng COD trong nước mặt tại một số KCN

	TT
	Địa điểm
	Kết quả (mg/l)
	QCVN 08-MT: 2015/BTNMT

Cột A2

	
	
	2018
	2019
	2020
	

	1
	KCN Hòa Mạc - Mương nhân tạo trước khi thải ra sông cầu Giát
	64
	48
	54,7
	15

	2
	KCN Châu Sơn - Mương tiếp nhận nước thải
	13,8
	28,9
	26,4
	

	3
	KCN Đồng Văn II - Mương thoát nước dưới điểm xả
	57,6
	44,8
	60,8
	

	4
	KCN Đồng Văn III - Cống xả nước ra kênh A46
	65
	67,5
	13,4
	


   * Báo cáo kết quả quan trắc của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng12
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Hình 3.3. Diễn biến hàm lượng COD trong nước mặt tại một số KCN

Bảng 3.4. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước mặt tại một số KCN

	TT
	Địa điểm
	Kết quả (mg/l)
	QCVN 08-MT: 2015/BTNMT

Cột A2

	
	
	2018
	2019
	2020
	

	1
	KCN Hòa Mạc - Mương nhân tạo trước khi thải ra sông cầu Giát
	38,7
	25
	26,6
	6

	2
	KCN Châu Sơn - Mương tiếp nhận nước thải
	9,5
	13,6
	12,8
	

	3
	KCN Đồng Văn II - Mương thoát nước dưới điểm xả
	37,4
	19,71
	43,7
	

	4
	KCN Đồng Văn III - Cống xả nước ra kênh A46
	27
	30,7
	5,8
	


* Báo cáo kết quả quan trắc của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng12
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Hình 3.4. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước mặt tại một số KCN
Bảng 3.5. Diễn biến hàm lượng Amoni trong nước mặt tại một số KCN


	TT
	Địa điểm
	Kết quả (mg/l)
	QCVN 08-MT: 2015/BTNMT

Cột A2

	
	
	2018
	2019
	2020
	

	1
	KCN Hòa Mạc - Mương nhân tạo trước khi thải ra sông cầu Giát
	6,75
	1,35
	1,03
	0,3

	2
	KCN Châu Sơn - Mương tiếp nhận nước thải
	0,3
	0,87
	0,75
	

	3
	KCN Đồng Văn II - Mương thoát nước dưới điểm xả
	0,63
	0,039
	7,93
	

	4
	KCN Đồng Văn III - Cống xả nước ra kênh A46
	0,96
	-
	-
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Hình 3.5. Diễn biến hàm lượng NH4+ trong nước mặt tại một số KCN

Bảng 3.6. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước mặt tại một số KCN
	TT
	Địa điểm
	Kết quả (mg/l)
	QCVN 08-MT: 2015/BTNMT

Cột A2

	
	
	2018
	2019
	2020
	

	1
	KCN Hòa Mạc - Mương nhân tạo trước khi thải ra sông cầu Giát
	9.000
	15.000
	7.500
	5.000

	2
	KCN Châu Sơn - Mương tiếp nhận nước thải
	2.900
	6.400
	7.000
	

	3
	KCN Đồng Văn II - Mương thoát nước dưới điểm xả
	4.300
	1.500
	9.300
	

	4
	KCN Đồng Văn III - Cống xả nước ra kênh A46
	7.000
	14.000
	4.300
	


        * Báo cáo kết quả quan trắc của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng12
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Hình 3.6. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước mặt tại một số KCN
Qua kết quả tổng hợp tại các Bảng 3.3 – 3.6 trên đây cho thấy diễn biến chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận gồm các thông số: COD, BOD5, NH4+, Coliform từ năm 2018-2021 tại các KCN trên địa bàn tỉnh không đảm bảo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt - Cột A2  và không tuân theo một quy luật nhất định do phần lớn chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm nước sông Nhuệ từ Hà Nội đổ về và một phần chịu ảnh hưởng từ nước thải sinh hoạt của nhân dân xung quanh các KCN chưa được xử lý thải ra môi trường tiếp nhận, cụ thể như sau:

- Hàm lượng COD: vượt từ 1,76 – 4,5 lần, cao nhất tại KCN Đồng Văn III năm 2019, nhưng ngày càng giảm nhưng vẫn vượt quy chuẩn cho phép.

- Hàm lượng BOD5: vượt từ 1,6 – 7,3 lần, cao nhất tại KCN Đồng Văn II  năm 2020 và luôn vượt quy chuẩn cho phép do chịu ảnh hưởng của ô nhiễm nước sông Nhuệ từ Hà nội đổ về.

- Hàm lượng NH4+  trong nước mặt tại các KCN đều vượt giới hạn cho phép từ 2,1 – 26,4 lần, cao nhất tại KCN Đồng Văn II  năm 2020 và luôn vượt quy chuẩn cho phép do chịu ảnh hưởng của ô nhiễm nước sông Nhuệ từ Hà Nội đổ về và một phần ảnh hưởng từ nước thải chăn nuôi, sinh hoạt của nhân dân xung quanh các KCN chưa được xử lý thải ra môi trường tiếp nhận làm chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận tại các KCN thường xuyên bị ô nhiễm....

- Hàm lượng Coliform: vượt từ 1,28 – 3 lần, cao nhất tại KCN Hòa Mạc năm 2019 và có xu thế giảm dần nhưng vẫn vượt quy chuẩn cho phép.

Qua các kết quả đánh giá trên cho thấy việc ô nhiễm nguồn nước mặt tại các khu vực tiếp nhận nước thải từ các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã bị ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp tới môi sức khỏe người dân; nước bị ô nhiễm ở mức độ cao ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp; làm thiếu hụt nguồn nước cấp cho sản xuất gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm....
3.1.1.2
Chất lượng nước mặt xung quanh các CCN

Nồng độ trung bình các chất dinh dưỡng NH4+ và các chất hữu cơ (COD và BOD5) và một số thông số khác trong nước tại các kênh mương tiếp nhận nước thải từ các CCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam thực hiện tháng 9/2021 được thể hiện trong Bảng 3.7. Hầu hết các CCN không có hệ thống xử lý đã góp phần gây hiện tượng ô nhiễm nước mặt. Hàm lượng BOD5, COD trong nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải của các CCN như Hoàng Đông, Nam Châu Sơn, Tiên Tân đều vượt giới hạn cho phép từ 1,34 - 3,14 lần và nồng độ COD vượt từ 1,27 - 3,9 lần giới hạn cho phép. Hàm lượng PO43- nước mặt tại CCN Hoàng Đông và CCN Nam Châu Sơn vượt giới hạn cho phép từ 2,37 - 6,24 lần. Kết quả quan trắc nguồn tiếp nhận nước thải từ hoạt động sản xuất tại các CCN được đưa ra dưới đây:

Bảng 3.7. Diễn biến chất lượng nước mặt tại một số CCN trên địa bàn tỉnh
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Cột B1

	
	
	
	CCN Hoàng Đông
	CCN Nam Châu Sơn
	CCN Tiên Tân
	CCN Thi Sơn
	CCN Hòa Hậu
	CCN An Mỹ, Đồn Xá
	CCN Thanh Lưu
	

	1
	pH
	-
	6,9
	7,1
	7
	7
	6,9
	6,9
	6,5
	5,5 ÷ 9

	2
	BOD5
	mg/l
	20
	47
	22
	38
	11
	6
	13
	15

	3
	COD
	mg/l
	38
	117
	46
	82
	22
	11
	26
	30

	4
	DO
	mg/l
	6,3
	6,2
	6,3
	6,2
	5,5
	5,8
	5,9
	≥ 4

	5
	NO3-
	mg/l
	0,55
	0,29
	0,63
	0,71
	0,41
	0,35
	0,37
	10

	6
	PO43-
	mg/l
	0,71
	1,87
	0,15
	KPH
	0,23
	KPH
	0,07
	0,3

	7
	Coliform
	MPN/

100ml
	4.300
	4.300
	3.600
	4.600
	4.600
	3600
	4.300
	7.500

	8
	TSS
	mg/l
	KPH
	16
	49
	59
	33
	8
	39
	50


*Nguồn: Số liệu đo quan trắc chất lượng môi trường tại các KCN, CCN – Chi cục BVMT tháng 9/202113
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Hình 3.7. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước mặt tại một số CCN
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Hình 3.8. Diễn biến hàm lượng DO trong nước mặt tại một số CCN
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Hình 3.9. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước mặt tại một số CCN
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Hình 3.10. Diễn biến hàm lượng COD trong nước mặt tại một số CCN
3.1.2
Nước thải tại các KCN, CCN

3.1.2.1
Nước thải từ các KCN trên địa bàn tỉnh

Hiện có 07/07 KCN theo quy hoạch đã triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (KCN Đồng Văn I, KCN Đồng Văn II, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, KCN Đồng Văn IV, KCN Châu Sơn, KCN Hòa Mạc, KCN Thanh Liêm), trong đó có 07/08 KCN (KCN Đồng Văn I, KCN Đồng Văn II, Đồng Văn III, Đồng Văn IV, KCN Châu Sơn, KCN Hòa Mạc, KCN Thanh Liêm) đã hoàn thành việc xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung với tổng công suất thiết kế 20.450 m3/ngày đêm. Các KCN đều xử lý đạt cột A - QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận.

Bảng 3.8.Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước thải sau hệ thống xử lý tại một số KCN

	TT
	Địa điểm
	Kết quả (mg/l)
	QCVN 40:2011/ BTNMT (Cột A)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	1
	KCN Đồng Văn I
	32
	42
	14
	17
	30

	2
	KCN Đồng Văn II
	28
	18,82
	19,8
	 -
	

	3
	KCN Đồng Văn III
	-
	-
	4,2
	20,8
	

	4
	KCN Đồng Văn IV
	- 
	- 
	7
	10
	

	5
	KCN Hòa Mạc
	7,9
	11,3
	4,8
	10,8
	

	6
	KCN Châu Sơn
	16,6
	18,2
	12,9
	16
	


* Báo cáo kết quả quan trắc của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng12

[image: image12.png]45

40
35
30
25
20
15
10
-l 1 i
) (] L]
2018 2019 2020 2021
®KCN Hoa Mac ®KCN Chau Son ®KCN Déng Vin 1T

EKCNDPong Van Il mKCN Bong Van I mKCN béng Vin IV




Hình 3.11. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước thải sau hệ thống xử lý

tại một số KCN

Bảng 3.9. Diễn biến hàm lượng COD trong nước thải 

sau hệ thống xử lý tại một số KCN

	TT
	Địa điểm
	Kết quả (mg/l)
	QCVN 40:2011/ BTNMT (Cột A)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	1
	KCN Đồng Văn I
	91
	93
	26
	
	75

	2
	KCN Đồng Văn II
	50
	38,4
	31,4
	35,2
	

	3
	KCN Đồng Văn IV
	- 
	-
	16
	27
	

	4
	KCN Hòa Mạc
	14
	19,2
	15,2
	19,7
	

	5
	KCN Châu Sơn
	27,7
	34,7
	30,6
	38
	


* Báo cáo kết quả quan trắc của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng12
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Hình 3.12. Diễn biến hàm lượng COD trong nước thải

sau hệ thống xử lý tại một số KCN

Bảng 3.10. Diễn biến hàm lượng Đồng trong nước thải 

sau hệ thống xử lý tại một số KCN

	TT
	Địa điểm
	Kết quả (mg/l)
	QCVN 40:2011/ BTNMT (Cột A)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	1
	KCN Đồng Văn I
	3,28
	5,11
	<0,02
	KPH
	2

	2
	KCN Đồng Văn II
	<0,02
	<0,02
	0,04
	KPH
	

	3
	KCN Đồng Văn III
	-
	-
	KPH
	0.2
	

	4
	KCN Đồng Văn IV
	
	
	0,24
	KPH
	

	5
	KCN Hòa Mạc
	<0,02
	0,085
	0,08
	0,24
	

	6
	KCN Châu Sơn
	0,07
	0,22
	0,09
	0,0123
	


* Nguồn:Báo cáo kết quả quan trắc của các công ty kinh doanh hạ tầng12
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Hình 3.13. Diễn biến hàm lượng Đồng trong nước thải

sau hệ thống xử lý tại một số KCN

Bảng 3.11. Diễn biến hàm lượng Tổng Photpho trong nước thải 

sau hệ thống xử lý tại một số KCN

	TT
	Địa điểm
	Kết quả (mg/l)
	QCVN 40:2011/ BTNMT (Cột A)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	1
	KCN Đồng Văn I
	0,42
	0,76
	0,84
	-
	4

	2
	KCN Đồng Văn II
	0,53
	0,873
	1,05
	 0,52
	

	3
	KCN Đồng Văn III
	-
	-
	KPH
	0,33
	

	4
	KCN Đồng Văn IV
	
	
	0,09
	0,63
	

	5
	KCN Hòa Mạc
	0,42
	1,49
	0,24
	0,18 
	

	6
	KCN Châu Sơn
	0,5
	2,1
	2,07
	 0,45
	


* Báo cáo kết quả quan trắc của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng12
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Hình 3.14. Diễn biến hàm lượng Tổng Photpho trong nước thải

sau hệ thống xử lý tại một số KCN

Bảng 3.12. Diễn biến hàm lượng Tổng Nitơ trong nước thải 

sau hệ thống xử lý tại một số KCN

	TT
	Địa điểm
	Kết quả (mg/l)
	QCVN 40:2011/ BTNMT (Cột A)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	1
	KCN Đồng Văn I
	3,7
	49,93
	5,2
	-
	20

	2
	KCN Đồng Văn II
	12,5
	9,52
	13,8
	14,3
	

	3
	KCN Đồng Văn III
	-
	-
	10,9
	10,4
	

	4
	KCN Đồng Văn IV
	
	
	1,3
	18,1
	

	5
	KCN Hòa Mạc
	13,8
	12,5
	9,3
	18,2
	

	6
	KCN Châu Sơn
	14,6
	13,5
	13,8
	<3
	


* Báo cáo kết quả quan trắc của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng12
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Hình 3.15. Diễn biến hàm lượng tổng Nitơ trong nước thải

sau hệ thống xử lý tại một số KCN
Giai đoạn trước năm 2020 hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I hoạt động với công suất 1.000m3/ngày đêm và chất lượng nước thải sau xử lý đạt cột B - QCVN 40:2011/BTNMT (theo giấy phép xả thải và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt)xử lý chưa đảm bảo yêu cầu hàm lượng COD vượt giới hạn từ 1,2-1,4 lần; BOD5 vượt giới hạn cho phép từ 1,07- 1,4 lần; hàm lượng Cu vượt giới hạn  từ 1,64- 2,56 lần; Tổng N vượt 2,5 lần giới hạn cho phép QCVN 40:2011 cột A. Đến nay KCN Đồng Văn I đã nâng công suất và cải tạo lắp đặt hệ thống hoạt động ổn định với công suất 2.950m3/ngày đêm, chất lượng nước thải sau xử lý đạt cột A - QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra môi trường, các KCN còn lại đầu tư hệ thống xử lý nước thải đồng bộ, hiện đại đảm bảo xử lý các thông số trong nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Các nhà máy xử lý nước thải tập trung đã lắp đặt trạm hệ thống quan trắc tự động liên tục và truyền dẫn số liệu ổn định về Sở TN&MT theo quy định. Hiện nay có KCN Thanh Liêm và KCN Châu Sơn giai đoạn 2 đã lắp đặt trạm xử lý nước thải tập trung để tiếp nhận nước thải sản xuất của các nhà máy để đưa vào vận hành thử nghiệm.

Trong các KCN có một số đơn vị đã xây dựng trạm xử lý nước thải đạt cột A hoặc cột B QCVN 40:2011/BTNMT và được cấp giấy phép xử lý nước thải như Công ty TNHH Dream Plastic, Công ty TNHH Number One Hà Nam…

3.1.2.2
Nước thải từ các CCN trên địa bàn tỉnh

- Nước thải phát sinh từ các CCN trên địa bàn tỉnh: phát sinh ít nước thải sản xuất, chủ yếu là nước thải sinh hoạt.....

- Nước thải của các doanh nghiệp trong 02 CCN là Bình Lục và Cầu Giát đã có trạm xử lý đạt cột A- QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận. Các doanh nghiệp hoạt động trong các CCN chưa có hệ thống xử lý tập trung tự đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Một số doanh nghiệp phát sinh nước thải công nghiệp lớn đang hoạt động đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải và được Sở TN&MT xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường như: Công ty TNHH Nittoku Việt Nam - CCN Thi Sơn, Kim Bảng; Công ty TNHH may Kim Bình - CCN Kim Bình, thành phố Phủ Lý; Công ty CP Gen Việt - CCN Cầu Giát, thị xã Duy Tiên; Công ty TNHH JY Plastic, Công ty TNHH Vật liệu bao bì Sinlanho - CCN Bình Lục, huyện Bình Lục; Công ty Cổ phần Elmich - CCN An Mỹ- Đồn Xá, huyện Bình Lục; Công ty TNHH MTV sản xuất vật liệu chịu lửa kiềm tính Việt Đức Thái Nguyên 4 - CCN Thanh Hải, huyện Thanh Liêm. Nước thải sau xử lý đạt cột A - QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận. 

Bảng 3.13. Nước thải sau hệ thống xử lý của CCN Cầu Giát năm 2021

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 40:2011/BTNMT 

Cột A

	1
	pH
	-
	7,2
	6 ÷ 9

	2
	Độ màu
	Pt-Co
	35,6
	50

	3
	TSS
	mg/l
	KPH 
	50

	4
	COD
	mg/l
	42
	75

	5
	BOD5
	mg/l
	23
	30

	6
	NH4+
	mg/l
	3,2
	5

	7
	Tổng Photpho 
	mg/l
	0,23
	4

	8
	Tổng Nitơ
	mg/l
	8,7 
	20

	9
	Coliform
	MPN/ 100 ml
	4.600
	3.000


 *Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của doanh nghiệp năm 2019-202114

Bảng 3.14. Nước thải sau hệ thống xử lý của CCN Bình Mỹ, huyện Bình Lục

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 40:2011/ BTNMT Cột B

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1
	pH
	-
	7,2
	7,66
	7,34
	6,0-9

	3
	TSS
	mg/L
	35
	28
	16,1
	50

	4
	COD
	mg/L
	34
	34,8
	25,6
	75

	5
	BOD5
	mg/L
	17
	22,3
	14,8
	30

	7
	Tổng Photpho 
	mg/L
	3,11
	0,84
	<0,03
	4

	8
	Tổng Nitơ
	mg/L
	5,42
	16,2
	16
	20

	9
	Coliform
	MPN/100ml
	1.900
	1.500
	11
	3.000

	10
	Xyanua
	mg/l
	<0,003
	KPH
	KPH
	0,07

	11
	Crom (VI)
	mg/l
	<0,003
	0,015
	KPH
	0,05

	12
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	2,2
	KPH
	KPH
	5

	13
	NH4+
	mg/l
	2,32
	0,37
	<0,03
	5


*Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của doanh nghiệp năm 2019-202114

Bảng 3.15. Nước thải sau hệ thống xử lý của Công ty TNHH Nittoku Việt Nam tại CCN Thi Sơn, huyện Kim Bảng
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 40:2011/ BTNMT 

Cột A
	QCVN 12:2015/ BTNMT 

Cột A

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	
	

	1
	pH
	-
	7,23
	7,38
	7,51
	6 ÷ 9
	6 ÷ 9

	2
	Độ màu
	Pt/Co
	-
	8,3
	-
	50
	75

	3
	TSS
	mg/L
	8,2
	10,7
	18,4
	50
	50

	4
	COD
	mg/L
	40
	67,2
	48
	75
	100

	5
	BOD5
	mg/L
	28
	28,6
	24,7
	30
	30

	6
	NH4+
	mg/L
	0,88
	1,08
	1,9
	5
	-

	7
	Tổng Photpho
	mg/L
	0,06
	0,133
	0,04
	4
	-

	8
	Tổng Nitơ
	mg/L
	3,73
	9,8
	0,063
	20
	-

	9
	Coliform
	MPN/10ml
	120
	630
	1.900
	3.000
	-

	10
	Tổng Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	-
	KPH
	-
	5
	-

	11
	AOX
	mg/l
	-
	0,145
	-
	-
	7,5


*Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của doanh nghiệp năm 2019-202114

Bảng 3.16. Nước thải sau hệ thống xử lý của Công ty TNHH may Kim Bình tại CCN Kim Bình, thành phố Phủ Lý

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 40:2011/ BTNMT 

Cột B
	QCVN 13:2015/ BTNMT 

Cột B

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	
	

	1
	pH*
	-
	7,5
	7,9
	7,1
	5,5-9
	5,5-9

	2
	Độ màu
	Pt/Co
	38
	78
	35
	150
	200

	3
	TSS
	mg/L
	31
	59
	21
	100
	100

	4
	COD*
	mg/L
	65,2
	24,1
	39
	150
	200

	5
	BOD5*
	mg/L
	32,4
	11
	13
	50
	50

	7
	Tổng Photpho
	mg/L
	1,21
	0,09
	0,08
	6
	-

	8
	Tổng Nitơ
	mg/L
	17,2
	1,8
	16,3
	40
	-

	9
	Coliform
	MPN/100ml
	3.600
	1.500
	390
	5.000
	-

	 10
	Xyanua
	mg/l
	<0,02
	<0,003
	<0,003
	0,1
	0,1

	 11
	Clo dư
	mg/l
	0.029
	<0,03
	<0,03
	2
	2

	 12
	Crom (VI)
	mg/l
	<0,017
	<0,005
	<0,005
	0,1
	0,1

	 13
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	2,1
	1
	0,7
	10
	-

	 14
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	1,8
	2,8
	0,1
	-
	10


*Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của doanh nghiệp năm 2019-202114

- 13/15 CCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nên nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại, nước thải sản xuất xử lý sơ bộ của phần lớn doanh nghiệp chưa được xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường nên vẫn còn tình trạng gây ô nhiễm môi trường và ý kiến của người dân, báo chí...
3.2
Thực trạng môi trường không khí, tiếng ồn

- Trong những năm qua, với xu thế đổi mới và hội nhập, tỉnh Hà Nam đã tạo được những động lực mới cho quá trình phát triển. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường không khí. 

- Ô nhiễm không khí không chỉ là vấn đề nóng tập trung ở các đô thị phát triển, các KCN, CCN… mà đã trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Ô nhiễm môi trường không khí không chỉ tác động xấu đối với sức khỏe con người (đặc biệt là gây ra các bệnh đường hô hấp) mà còn ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và biến đổi khí hậu như: hiệu ứng nhà kính, mưa axít và suy giảm tầng ôzôn… Công nghiệp hóa càng mạnh, đô thị hóa càng phát triển thì nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí càng nhiều, áp lực làm biến đổi chất lượng không khí theo chiều hướng xấu càng lớn. Tại các KCN, các trục đường giao thông lớn đều bị ô nhiễm với các cấp độ khác nhau, nồng độ các chất ô nhiễm đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Và sự gia tăng dân số, gia tăng đột biến của các phương tiện giao trong khi cơ sở hạ tầng còn thấp làm cho tình hình ô nhiễm trở nên trầm trọng. 
- Các yếu tố khí hậu và thời tiết (bao gồm chế độ bức xạ, nhiệt độ, lượng mưa…) có ảnh hưởng nhất định đến môi trường không khí. Ngoài ra, độ che phủ cây xanh cũng là yếu tố giúp giảm lượng khí thải trong khí quyển đáng kể. Theo thống kê ở tỉnh, mặc dù tổng diện tích rừng đã tăng nhưng chất lượng rừng đang tiếp tục suy thoái. Đối với các khu vực đô thị, mật độ cây xanh chưa đạt tiêu chuẩn về độ che phủ và không đáp ứng vai trò lá phổi xanh giảm thiểu ô nhiễm không khí. 

- Quá trình đô thị hóa cùng với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội chưa được quản lý và kiểm soát tốt gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí. Sức ép môi trường từ các ngành nghề vẫn không hề nhỏ. Các nguồn thải hiện nay đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng và quy mô. 

Diễn biến hàm lượng bụi TSP, SO2, NO2 tại các khu vực KCN biểu diễn trên các hình sau.
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Hình 3.16. Hàm lượng TSP tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 giai đoạn 2016-2021

Qua hình 3.16 có thể thấy hàm lượng TSP tại khu vực các khu công nghiệp là khá cao, đa số xấp xỉ QCVN 05:2013/BTNMT và tại nhiều vị trí đặc biệt là năm 2020 đã vượt QCCP nhiều lần. 
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Hình 3.17. Nồng độ NO2 tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam

giai đoạn 2016-2021
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Hình 3.18. Nồng độ SO2 tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam

giai đoạn 2016÷2021
Hình 3.17 và 3.18 biểu diễn nồng độ SO2 và NO2 tại các khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016÷2021, nhìn chung cả giai đoạn đều có nồng độ các hơi khí độc khá thấp so với QCVN 05:2013/BTNMT quy định.

* Tiếng ồn

Tiếng ồn tại các khu vực KCN trên địa bàn tỉnh Hà nam được quan trắc trong giai đoạn 2016÷2021 tại 26 vị trí điển hình, thể hiện trên hình 3.19.
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Hình 3.19. Tiếng ồn tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam

giai đoạn 2016÷2021
Hình 3.19 cho thấy tiếng ồn tại nhiều khu vực KCN đều xấp xỉ ngưỡng quy định của QCVN 26:2010/BTNMT (70dB trong thời gian từ 6h – 21h hàng ngày). Về xu hướng có thể thấy tăng dần theo thời gian. Một số vị trí như khu vực đối diện cổng vào CCN Cầu Giát, Duy Tiên trên đường quốc lộ 38 là các khu vực có kết quả tiếng ồn luôn ở mức cao và vượt QCCP. Đây là các vị trí đường giao thông hoặc gần cơ sở sản xuất nên chịu ảnh hưởng lớn từ các hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp. 
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Hình 3.20. Diến biến chất lượng không khí tại một số CCN trên địa bàn tỉnh

Bảng 3.17. Chất lượng không khí tại một số CCN trên địa bàn tỉnh năm 2021

	Stt
	Địa Điểm
	Kết quả (µg/m3)

	
	
	Bụi
	NO2
	SO2
	CO

	1
	CCN Cầu Giát
	171
	92
	104
	5002

	2
	CCN Châu Giang
	171
	105
	112
	5042

	3
	CCN Hoàng Đông
	158
	108
	114
	5045

	4
	CCN Nam Châu Sơn
	175
	103
	113
	5018

	5
	CCN Tiên Tân
	175
	107
	120
	5019

	6
	CCN Thi Sơn
	179
	99
	107
	5088

	7
	CCN Hòa Hậu
	173
	103
	112
	5026

	8
	CCN Bình Lục
	169
	101
	169
	5028

	9
	CCN Trung Lương
	177
	95
	107
	5081

	10
	CCN An Mỹ, Đồn Xá
	171
	91
	101
	5042

	11
	CCN Thanh Lưu
	175
	95
	112
	5121

	12
	QCVN 05:2013/BTNMT  (Trung bình 1giờ)
	300
	200
	350
	30.000


*Nguồn: Số liệu đo quan trắc chất lượng môi trường tại các KCN, CCN – Chi cục BVMT tháng 9/202113
Qua bảng 3.17 và Hình 3.20 cho thấy chất lượng không khí tại các CCN trên địa bàn tỉnh đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT  (Trung bình 1giờ). 
3.3
Thực trạng chất thải rắn và bùn thải

3.3.1
Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống của cán bộ công nhân viên của các cơ sở. Thành phần chủ yếu của CTR sinh hoạt là chất hữu cơ, thông thường từ 55 -70% tổng lượng phát sinh. CTR sinh hoạt nếu không được xử lý hợp vệ sinh sẽ làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và gây thu hút các loại côn trùng gây bệnh. Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại các KCN, CCN khoảng 10.788 tấn/năm.

Nhìn chung các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh đã bố trí các thùng chứa rác tại khu văn phòng, khu nhà ăn để thu gom, phân loại tại nguồn, lượng rác thải này được đưa về nơi tập kết sau đó ký hợp đồng với đơn vị có chức năng như Công ty CPMT Thanh Thủy, Công ty Môi trường đô thị Hà Nam, Công ty Cổ phần môi trường Hà Nam... đến thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt đưa đi xử lý. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đang hoạt động: Nhà máy xử lý rác tại Thung Đám Gai, xã Thanh Thủy của Công ty CPMT Thanh Thủy và nhà máy xử lý rác thải tại Thung Cổ Chày, xã Thanh Thủy của Công ty Cổ phần Môi trường Hà Nam tổng công suất khoảng 300-330 tấn/ngày đêm, các nhà máy xử lý rác đều xử lý bằng phương pháp đốt.
+ Công ty CPMT Thanh Thủy: 02 lò đốt hoạt động với công suất khoảng 200-220 tấn/ngày đêm.

+ Công ty CPMT Hà Nam: 02 lò đốt hoạt động với công suất khoảng 75-90 tấn/ngày đêm. Đang xây dựng lò đốt số 3, công suất 45 tấn/ngày và đang vận hành thử nghiệm.

3.3.2
Chất thải công nghiệp và CTNH

Các loại CTNH phát sinh từ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây. Hầu hết nước thải công nghiệp có chứa thành phần nguy hại tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN, CCN và một số doanh nghiệp lớn hoạt động bên ngoài KCN được thu gom và hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. Các loại CTNH phát sinh chủ yếu tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh được tổng hợp dưới bảng sau:

Bảng 3.18.  Tổng hợp tỷ lệ các loại CTNH phát sinh chủ yếu tại các 

KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam

(Đơn vị: kg/năm)
	TT
	Tên CTNH
	Tỷ lệ

	1
	Bùn thải nghiền, mài có dầu
	5,13%

	2
	Bùn thải và bã lọc có các thành phần nguy hại
	6,21%

	3
	Bùn thải lẫn sơn hoặc véc ni có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác
	6,77%

	4
	Phoi từ quá trình gia công tạo hình hoặc vật liệu lẫn dầu, nhũ tương hay dung dịch thải có dầu hoặc các thành phần nguy hại khác
	20,35%

	5
	Cặn sơn, sơn và véc ni thải có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác
	2,01%

	6
	Huyền phù nước thải lẫn sơn hoặc véc ni có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác
	5,16%

	7
	Mực in thải có các thành phần nguy hại
	0,33%

	8
	Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại
	0,25%

	9
	Phẩm màu và chất nhuộm thải có các thành phần nguy hại
	14,49%

	10
	Nước thải từ quá trình xử lý khí và các loại nước thải khác
	6,78%

	11
	Chất thải lây nhiễm từ hoạt động y tế
	2,93%

	12
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải
	0,09%

	13
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã 16 01 06, 16 01 07, 16 01 12) có các linh kiện điện tử
	0,12%

	14
	Các loại dầu thuỷ lực tổng hợp thải
	1,45%

	15
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	1,74%

	16
	Dầu truyền nhiệt và cách điện tổng hợp thải
	1,64%

	17
	Các loại xăng dầu thải khác
	3,91%

	18
	Bao bì mềm thải
	6,55%

	19
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn
	4,21%

	20
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	2,55%

	21
	Dung dịch thải thuốc hiện ảnh gốc dung môi
	3,07%

	22
	Pin, ắc quy chì thải
	0,17%

	23
	Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại
	4,10%

	Tổng cộng
	100%


* Nguồn: Số liệu tổng hợp từ đăng ký chủ nguồn thải CTNH của các doanh nghiệp15

Theo tính toán, thống kê, tổng khối lượng CTNH phát sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm  2020 ước tính khoảng hơn 21.650 tấn/năm, trong đó “ Phôi từ quá trình gia công tạo hình hoặc vật liệu lẫn dầu, nhũ tương hay dung dịch thải có dầu hoặc các thành phần nguy hại khác” chiếm 20,35 %; “Phẩm màu và chất nhuộm thải có các thành phần nguy hại” chiếm 14,49 %; “Nước thải từ quá trình xử lý khí và các loại nước thải khác” chiếm 6,78 %; “Bùn thải lẫn sơn hoặc véc ni có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác” chiếm 6,77 %; “Huyền phù nước thải lẫn sơn hoặc véc ni có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác” chiếm 5,16 % chủ yếu phát sinh từ ngành công nghiệp dệt nhuộm, trang sức mỹ ký; CTNH phát sinh từ hoạt động y tế chủ yếu như “Chất thải lây nhiễm từ hoạt động y tế” chiếm 2,93 %, “Dung dịch thải thuốc hiện ảnh gốc dung môi” chiếm 3,07 %.

Bảng 3.19. Phát sinh CTNH từ một số ngành nghề chính tại các 

KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	TT
	Ngành nghề phát sinh
	Tỷ lệ (%)

	1
	Cơ khí tạo hình từ kim loại, sản xuất phương tiện giao, sửa chữa và tráng phủ bề mặt kim loại
	49,76

	2
	Sản xuất VLXD
	6,44

	3
	Điện, điện tử
	24,92

	4
	Y tế, dược, mỹ phẩm
	3,59

	5
	Dệt nhuộm, may mặc
	1,69

	6
	Thực phẩm, đồ uống
	1,01

	7
	Các ngành khác
	12,59

	
	Tổng cộng
	100


Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm ngành cơ khí tạo hình từ kim loại, sản xuất phương tiện giao, dịch vụ sửa chữa và tráng phủ bề mặt kim loại phát sinh lượng CTNH lớn nhất chiếm khoảng 49,76 %, các ngành nghề khác được phân bổ như sau: ngành sản xuất VLXD như khai thác chế biến đá, sản xuất xi măng (6,44 %), nhóm ngành điện, điện tử (29,92 %), nhóm ngành y tế, dược, mỹ phẩm (3,59 %), nhóm ngành dệt nhuộm, may mặc (1,69 %),…

Bảng 3.20. Khối lượng CTNH phân theo khu vực sản xuất 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020

	TT
	Khu vực sản xuất
	Tải lượng (tấn/năm)
	Tỷ lệ (%)

	1
	KCN Đồng Văn I
	2.600
	12,1

	2
	KCN Đồng Văn II
	10.200
	47,1

	3
	KCN Đồng Văn III
	860
	4,0

	4
	KCN Đồng Văn IV
	1.050
	4,8

	5
	KCN Châu Sơn
	4.205
	19,4

	6
	KCN Hòa Mạc
	635
	2,9

	7
	Các CCN
	2.100
	9,7

	
	Tổng cộng
	21.650
	100


* Nguồn: Số liệu tổng hợp từ đăng ký chủ nguồn thải CTNH của các doanh nghiệp15
Theo số liệu tổng hợp tính toán, khối lượng CTNH phát sinh tại các KCN, CCN chiếm khoảng gần 80 % tổng lượng CTNH phát sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó tập trung chủ yếu tại KCN Đồng Văn II chiếm 47,1%, tập trung tại KCN này chủ yếu là các ngành cơ khí tạo hình từ kim loại, sản xuất phương tiện giao, sửa chữa và tráng phủ bề mặt kim loại; sản xuất linh kiện điện tử, trang sức mỹ ký; sản xuất đất hiếm, sản xuất đồ chơi, hàng may mặc dệt nhuộm…..

Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Hà Nam đã rất nỗ lực trong công tác BVMT nói chung và công tác quản lý chất thải nói riêng, với nhiều biện pháp được triển khai đồng bộ như tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, kiểm tra uốn nắn nhắc nhở... Kết quả bước đầu đã đạt được nhiều thành công đáng khích lệ, tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành tốt các quy định về quản lý chất thải ngày càng cao.

- Đến nay, trên địa bàn tỉnh có Chi nhánh Công ty Honda đăng ký tự xử lý một số loại chất thải, Chi nhánh xăng dầu Hà Nam đăng ký tự xử lý bùn thải bằng chế phẩm sinh học, Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam đăng ký tự xử lý chất thải y tế bằng lò hấp rác và một số cơ sở đăng ký tái sử dụng các loại dầu thải để bôi trơn, bảo dưỡng máy móc như: Công ty TNHH Hùng Dũng, Công ty TNHH Quang Quân, Công ty TNHH Trí Hường…

- Trên địa bàn tỉnh hiện nay có một số đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý CTNH đang hoạt động đến từ các tỉnh ngoài như: Công ty CP Môi trường Thuận Thành, Công ty Cổ phần Công nghệ cao Hòa Bình, Công ty Cổ phần kỹ thuật ETC, Công ty Urenco 10, Urenco 11... Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Nam có một số đơn vị đang làm thủ tục xin cấp phép xử lý chất thải nguy hại như Công ty Cổ phần Môi trường Thanh Thủy, Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

 - Hàng năm có khoảng 250 doanh nghiệp báo cáo công tác quản lý CTNH gửi Sở TN&MT theo quy định. 


- Phần lớn các chủ nguồn thải phát sinh lượng CTNH lớn hàng năm đều đã đăng ký và được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Lượng CTNH này được thu gom và đưa đến các cơ sở được cấp phép xử lý. Thực tế hiện nay tại tỉnh Hà Nam, các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định về QLCTNH phần lớn là các doanh nghiệp FDI hoặc doanh nghiệp liên doanhvới nước ngoài, một phần nhỏ doanh nghiệp trong nước; các đơn vị hoạt động trong CCN chưa chú trọng đến công tác quản lý chất thải nguy hại, công tác báo cáo chưa đầy đủ theo quy định. Tại các cơ sở này, CTNH được phân loại ngay tại nguồn, cuối ngày được thu gom vào các thùng chứa có dán tên CTNH, mã số CTNH rõ ràng, được lưu chứa trong các nhà kho đảm bảo yêu cầu kỹ thuật xây dựng, không để lẫn, không có khả năng phát tán ra môi trường xung quanh. Định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển xử lý CTNH, báo cáo công tác QLCTNH, nộp các chứng từ CTNH với cơ quan quản lý nhà nước.
- Một số cơ sở đã có kho chứa CTNH (dầu mỡ, giẻ lau, thùng đựng dầu mỡ hóa chất, linh kiện điện tử thải, chất thải y tế......), tuy nhiên tại nhiều cơ sở chất thải chưa được phân loại, dán nhãn và có mã số theo quy định, còn để lẫn với chất thải thông thường. Trên thực tế còn một lượng khá lớn các cơ sở sản xuất tại 

các CCN vẫn đang hoạt động và phát sinh một lượng lớn CTNH chưa thực hiện đăng ký chủ nguồn thải CTNH hoặc báo cáo công tác quản lý CTNH theo quy định và chưa được điều tra tổng hợp, tính toán. Đây cũng là nguyên nhân gây khó khăn trong quá trình quản lý các doanh nghiệp nói chung và công tác QLBVMT nói riêng, đặc biệt là đối với công tác QLCTNH.

- Công tác quản lý bùn thải tại các KCN, CCN: nước thải của các doanh nghiệp hầu hết là đa ngành nghề nên bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung có thành phần phức tạp, chứa nhiều thành phần nguy hại, thông số và thành phần nguy hại biến động dẫn đến việc khó kiểm soát, và trong nhiều trường hợp, kết quả lấy mẫu phân tích để phân định theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại không mang tính đại diện. Do có khối lượng phát sinh lớn nên lượng bùn thải từ các KCN, CCN nêu trên tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nếu không có biện pháp kiểm soát phù hợp, đặc biệt bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của các KCN, CCN có các ngành nghề sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất, sử dụng hóa chất vô cơ, hữu cơ; xử lý che phủ bề mặt, gia công kim loại....

- Bất cập trong quá trình quản lý bùn thải phát sinh từ các KCN như: nhiều doanh nghiệp đang lợi dụng quy định kiểm soát kết quả lấy mẫu, phân tích chưa chặt chẽ để phân định và đăng ký với Sở TN&MT để đưa bùn thải nêu trên ra khỏi danh mục chất thải nguy hại và quản lý theo quy định về quản lý chất thải thông thường. Từ nguyên nhân nêu trên đã gây ra rất nhiều khó khăn trong việc quản lý, cụ thể không kiểm soát được việc thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải. 

- Theo số liệu tổng hợp của Ban quản lý các KCN và UBND cấp huyện, các Công ty quản lý hạ tầng chất thải công nghiệp được các Công ty thu gom, lưu giữ tại kho chất thải thông thường và chất thải nguy hại theo quy định:

+ Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh ước tính khoảng 10.710 tấn/năm. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt khoảng 95%.

+ Theo tính toán tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh ước tính khoảng 21.650 tấn/năm. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường ước đạt khoảng 80%. 

3.4
Thực trạng môi trường đất

- Trong những năm gần đây hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất nông nghiệp sang hoạt động phi nông nghiệp diễn ra trên khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, quỹ đất dành cho sản xuất công nghiệp và đô thị hóa gia tăng góp phần gây tác động đến môi trường đất.

- Các hoạt động xây dựng, sản xuất tại các KCN, CCN góp phần gây ra những tác động về vật lý như rửa trôi, xói mòn, nén chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất dẫn đến suy thoái đất. Các chất thải rắn, lỏng, bùn và khí từ hoạt động của các ngành sản xuất đều có tác động đến đất, làm thay đổi tính chất hóa học và gây ô nhiễm đất. Nguồn gây ô nhiễm, suy thoái môi trường đất được chia thành các nhóm: Chất thải xây dựng, chất thải CN, chất thải sinh hoạt, khí thải, chất thải hoá học và hữu cơ,... Ngoài ra, nước thải từ các khu vực tập trung các KCN, 

CCN, khu dân cư không qua xử lý hoặc xử lý chưa đảm bảo yêu cầu được xả ra môi trường, theo kênh mương ngấm vào đất, góp phần gây ô nhiễm đất và làm thay đổi hàm lượng các chất hoá học trong đất. Đất cũng là nơi chứa đựng và lưu trữ các chất thải của quá trình sản xuất nên tiềm tàng nhiều nguy cơ gia tăng ô nhiễm. Hoạt động chôn lấp rác thải cũng là nguồn làm gia tăng hàm lượng kim loại nặng trong đất.

- Diễn biến hiện trạng chất lượng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018÷2020 được đánh giá dựa trên cơ sở các số liệu quan trắc các yếu tố hóa lý đất tại các vùng canh tác nông nghiệp hiện nay cơ bản đã chuyển dịch cơ cấu sang đất công nghiệp. Kết quả được so sánh với QCVN 03-MT:2015/BTNMT đối với đất nông nghiệp và TCVN 7377-2004. Trong đó độ pH dao động từ 6,17÷6,75 đều nằm trong giới hạn cho phép TCVN 7377:2004; hàm lượng N, P đều nằm trong giới hạn cho phép TCVN7374:2004 Chất lượng đất – Giá trị chỉ thị về hàm lượng Nitơ tổng số trong đất Việt Nam; TCVN7377:2004 Chất lượng đất – Giá trị chỉ thị về hàm lượng Phôt pho tổng số trong đất Việt Nam; hàm lượng kẽm (Zn) dao động từ 37,7÷79 mg/kg; hàm lượng Đồng (Cu) dao động từ 13,7÷46 mg/kg; hàm lượng Chì (Pb) dao động từ 13,6÷31 mg/kg. Nhìn chung các kim loại nặng trong đất đều đạt QCVN 03-MT:2015/BTNMT đất nông nghiệp.

- Về các yếu tố hóa lý: đất Hà Nam thuộc loại ít chua, độ phì của đất có sự khác nhau giữa các vùng đất. Nhiều vùng đất nghèo dinh dưỡng, nhưng có vùng đất lại giàu dinh dưỡng... được đánh giá trong các bảng dưới đây:

- Kết quả đánh giá chất lượng đất của một số KCN,CCN trên địa bàn tỉnh trong năm 2018-2020 cho thấy hầu hết các kim loại trong đất vẫn dưới ngưỡng cho phép trong QCVN 03-MT:2015, chất lượng đất chưa bị tác động lớn từ các hoạt động xả thải của các hoạt động sản xuất công nghiệp.

Bảng 3.21. Bảng diễn biến hàm lượng As trong đất tại một số KCN

	Địa điểm
	Kết quả (mg/kg)
	QCVN 03-MT:

2015/BTNMT

	
	2018
	2019
	2020
	

	KCN Hòa Mạc
	<0,06
	<0,06
	KPH 
	25

	KCN Châu Sơn
	5
	<0.5
	0,86
	25

	KCN Đồng Văn II
	<0,05
	<0,06
	-
	25

	KCN Đồng Văn III
	-
	-
	-
	25


*Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của doanh nghiệp năm 2018-202016

Bảng 3.22. Bảng diễn biến hàm lượng Cd trong đất tại một số KCN
	Địa điểm
	Kết quả (mg/kg)
	QCVN 03-MT:

2015/BTNMT

	
	2018
	2019
	2020
	

	KCN Hòa Mạc
	<0,5
	<0,5
	KPH 
	10

	KCN Châu Sơn
	-
	-
	<0,26
	10

	KCN Đồng Văn II
	<0,5
	<0,5
	-
	10

	KCN Đồng Văn III
	-
	-
	-
	10


*Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của doanh nghiệp năm 2018-202015

Bảng 3.23. Bảng diễn biến hàm lượng Cr trong đất tại một số KCN
	Địa điểm
	Kết quả (mg/kg)
	QCVN 03-MT:

2015/BTNMT

	
	2018
	2019
	2020
	

	KCN Hòa Mạc
	13,2
	13,8
	17,3
	250

	KCN Châu Sơn
	18,2
	-
	-
	250

	KCN Đồng Văn II
	-
	-
	-
	250

	KCN Đồng Văn III
	-
	-
	-
	250


*Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của doanh nghiệp năm 2018-202016

Bảng 3.24. Bảng diễn biến hàm lượng Cu trong đất tại một số KCN
	Địa điểm
	Kết quả (mg/kg)
	QCVN 03-MT:

2015/BTNMT

	
	2018
	2019
	2020
	

	KCN Hòa Mạc
	25,8
	26,8
	20
	300

	KCN Châu Sơn
	41,1
	23,2
	25,14
	300

	KCN Đồng Văn II
	25,6
	35,1
	-
	300

	KCN Đồng Văn III
	-
	-
	-
	300


*Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của doanh nghiệp năm 2018-202016

Bảng 3.25. Bảng diễn biến hàm lượng Zn trong đất tại một số KCN

	Địa điểm
	Kết quả (mg/kg)
	QCVN 03-MT:

2015/BTNMT

	
	2018
	2019
	2020
	

	KCN Hòa Mạc
	29,1
	30,6
	24
	300

	KCN Châu Sơn
	23,8
	3,12
	12,75
	300

	KCN Đồng Văn II
	24,5
	18,6
	-
	300

	KCN Đồng Văn III
	-
	-
	-
	300


*Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của doanh nghiệp năm 2018-202016
CHƯƠNG 4.TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KCN, CCN ĐẾN MÔI TRƯỜNG
4.1
Tác động đến sức khỏe con người

- Ô nhiễm môi trường do nguồn nước, không khí, chất thải rắn tại các KCN, CCN ở nước ta là một trong những tác nhân làm suy thoái môi trường và đe dọa trực tiếp đến các thành quả về phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân. 

- Ô nhiễm môi trường công nghiệp không chỉ tác động trong môi trường lao động mà còn tác động tới cộng đồng dân cư xung quanh các khu công nghiệp qua việc thải các chất độc hại vào không khí, nguồn nước và đất. Tỷ lệ chết sơ sinh, dị tật thai nhi và mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch và ung thư có xu hướng càng tăng. Nước thải của các Công ty, các nhà máy chứa nhiều yếu tố nguy hại như các kim loại nặng, các hóa chất có khả năng gây biến đổi gen không qua xử lý được thải trực tiếp ra các dòng sông, ao hồ là yếu tố gây các bệnh tật tại các khu dân cư.

-  Môi trường nước bị ô nhiễm khuẩn đã và đang làm gia tăng số người mắc các bệnh liên quan như tả, lỵ, tiêu chảy, bệnh dạ dày, viêm nhiễm đường tiết liệu,… Ngoài ra, con người có thể mắc các bệnh do các kí sinh trùng gây ra như amip, giun sán các loại; bệnh ngoài da, viêm mắt do các loại vi khuẩn, viruts, nấm mốc và các loại kí sinh trùng khác.

- Ô nhiễm Mn trong nước dưới đất: Mangan gây độc mạnh với nguyên sinh chất của tế bào, đặc biệt là tác động lên hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương thận và bộ máy tuần hoàn, phổi, ngộ độc nặng và tử vong. Tiêu chuẩn cho phép của WHO với mangan không quá 0,1mg/l.
 - Ô nhiễm Pb trong nước dưới đất: Chì có tính độc cao đối với con người và động vật. Sự thâm nhiễm chì vào cơ thể thai nhi rất sớm, từ tuần thứ 20 của thai kì và tiếp diễn suốt kì mang thai. Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống và phụ nữ có thai là những đối tượng mẫn cảm với những ảnh hưởng nguy hại của chì gây ra. Chì cũng cản trở quá trình chuyển hóa canxi bằng cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua kìm hãm sự chuyển hóa vitamin D. Chì gây độc cả cơ quan thần kinh trung ương lẫn thần kinh ngoại biên. Khi bị nhiễm độc chì, người bệnh bị một số rối loạn cơ thể, trong đó chủ yếu là rối loạn bộ phận tạo huyết (tủy xương). Tùy theo mức độ nhiễm độc, có thể gây ra những bệnh như đau bụng chì, đường viền đen ở lợi, đau khớp, viêm thận, cao huyết áp vĩnh viễn, liệt, tai biến, nếu nặng có thể gây tử vong. 

- Ô nhiễm As trong nước dưới đất: Khi sử dụng nước uống có hàm lượng asen cao trong thời gian dài, dẫn đến rối loạn mạch máu ngoại vi và có triệu chứng lâm sàng như là chân răng đen. Các ảnh hưởng có hại có thể xuất hiện như yếu chức năng gan, bệnh tiểu đường, các loại ung thư nội tạng (bàng quang, gan, thận), các loại bệnh về da (chứng tăng mô biểu bì, chứng tăng sắc tố mô và ung thư da).

Bệnh sạm da, mất sắc tố da, chai cứng da và rối loạn tuần hoàn ngoại biên là các triệu chứng do tiếp xúc thường xuyên với asen. Ung thư da và nhiều ung thư nội tạng cũng do vậy. Các bệnh như tim mạch cũng được phát hiện có liên quan đến thức ăn, nước uống có asen và do tiếp xúc với asen. 

Ảnh hưởng của ô nhiễm nước tới sức khỏe con người có thể xảy ra khi tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước ô nhiễm hoặc gián tiếp thông qua chuỗi thức ăn. Một số bệnh liên quan đến ô nhiễm nguồn nước gồm các nhóm đường ruột, tiêu hóa; phụ khoa; bệnh về mắt; bệnh về gan; ung thư…

- Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nam hiện nay chủ yếu là ô nhiễm bụi PM10, bụi tổng số (TSP), và tiếng ồn ở một số khu vực sản xuất vật liệu xây dựng, các tuyến đường giao thông trong các khu vực sản xuất vật liệu xây dựng và tuyến đường chính ra vào các KCN, CCN. Người bị nhiễm bụi có thể bị viêm nhiễm đường hô hấp trên như viêm họng, viêm mũi, rồi bội nhiễm dẫn đến viêm xoang, viêm phổi... Trong bụi có lẫn nhiều loại mầm bệnh có thể gây các bệnh về đường hô hấp. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế trong những năm gần đây, các bệnh về đường hô hấp có tỷ lệ mắc cao nhất trên toàn quốc và một trong các nguyên nhân là do ô nhiễm không khí. 

Trong khuôn khổ báo cáo còn nhiều hạn chế về thời gian và kinh phí nên nhóm biên soạn chưa có những số liệu đánh giá chi tiết, nghiên cứu chuyên sâuvề những tác động của bụi và khí thải lên sức khỏe của con người; các số liệu liên quan đến bệnh tật đưa ra là các thống kê của ngành y tế về tình trạng sức khỏe chung của nhân dân.

- Tiếng ồn: gây mệt mỏi thính giác, giảm thính lực, gây ù tai, điếc nghề nghiệp, làm nhiễu loạn chức năng não, tăng nhịp thở, rối loạn tuần hoàn, rối loạn thần kinh thực vật…

- Bệnh phổi, bệnh lao, bệnh tim mạch, bệnh cúm... là những bệnh có liên qua trực tiếp tình trạng ô nhiễm không khí.

- Hiện nay, có rất ít nghiên cứu đánh giá có hệ thống ảnh hưởng của nó tới sức khỏe cộng đồng mà chỉ được tiến hành khi có vấn đề về sức khỏe do đó mất đi cơ hội phòng ngừa các tác hại. Việc đo đạc các yếu tố độc hại trong môi trường, khám bệnh khi đã xuất hiện bệnh thường không có tác dụng phòng ngừa 

mà chỉ giải quyết vấn đề hiện tại, bởi vì phần lớn tác hại lên sức khỏe cần có thời gian nhất định. Để có thể giảm thiểu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường công nghiệp tới sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh, chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và sự hợp tác của nhiều bộ ngành cũng như hợp tác quốc tế. Đồng thời, có kế hoạch bảo vệ môi trường lâu dài, trong đó tăng cường nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân là yếu tố then chốt.

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải sản xuất không nguy hại khi thải ra môi trường mà không được lưu giữ, thu gom xử lý hợp vệ sinh sẽ gây ô nhiễm cho môi trường sống của con người, làm suy thoái chất lượng môi trường đất. Chất thải rắn gây hại cho hệ vi sinh vật trong đất, các chất khó phân huỷ sẽ ngăn cản quá trình sinh hóa trong đất. Đối với các thành phần hữu cơ dễ phân huỷ của rác sinh hoạt khi thải vào môi trường mà không qua xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trường sống. Quá trình phân hủy rác hữu cơ sẽ phát sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến chất lượng không khí ảnh hưởng đến cuộc sống và các hoạt động kinh tế khác trong vùng đồng thời các thành phần trơ trong rác sinh hoạt: bao gồm giấy các loại, nylon, nhựa, kim loại, thủy tinh, xà bần... gây mất thẩm mỹ, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.

4.2
Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội

- Chi phí chăm sóc sức khỏe bao gồm các chi phí khám sức khỏe và điều trị, thuốc men, tổn thất ngày công lao động do nghỉ ốm và chăm sóc người ốm.

- Chi phí cho xử lý CTNH là rất tốn kém nếu việc quản lý không đúng quy định gây tác động đến sức khỏe cộng đồng đặc biệt là sự lây truyền về bệnh tật làm giảm sức lao động, chi phí cho khám chữa bệnh sẽ tăng lên do vậy sẽ góp phần suy giảm nền kinh tế, giảm sức tăng trưởng về kinh tế của tỉnh.

- Theo thống kê tại dưới đây, sự gia tăng lượt điều trị nội trú cho thấy phần nào tình trạng sức khỏe của dân cư. Đặc biệt, sự gia tăng các bệnh ung thư, lao không chỉ kéo theo sự thiệt hại kinh tế của người bệnh mà còn tốn thêm chi phí cho người chăm sóc bệnh nhân. Việc gia tăng số lượng bệnh nhân nội trú cũng cho thấy số lượng công lao động và giá trị sản xuất đang bị thiệt hại lớn.

Bảng 4.1. Tổng hợp số liệu khám chữa bệnh những năm gần đây

	TT
	Chỉ tiêu
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Số lần khám chữa bệnh
	1.465.028
	1.403.682
	1.207.732
	694.024 
	-

	2
	Số lần điều trị nội trú
	85.647
	78.645
	88.501
	-
	-

	3
	Tổng số ngày nội trú
	553.152
	104.409
	1.018.262
	-
	-

	4
	Số bệnh nhân lao được phát hiện
	791
	818
	634
	-
	-

	5
	Số ca mắc sốt rét
	322
	0
	0
	-
	50


* Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam 05 năm giai đoạn 2016-202010
4.3
Hệ sinh thái, các thành phần và yếu tố môi trường khác

4.3.1
Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái, các thành phần và yếu tố môi trường khác

Trong quá trình sản xuất các chất thải độc hại có thể gây ô nhiễm môi trường trực tiếp như bay hơi hoá chất trong khí quyển hoặc có thể gây ô nhiễm gián tiếp 

qua vận chuyển của gió hoặc bề mặt nước. Vấn đề quan trọng không phải chỉ phụ thuộc vào nơi đổ thải và tình trạng đất ở bên dưới.

4.3.2
Đất và nước bị ô nhiễm

- Sự có mặt của vùng chưa bão hoà ở bên dưới mặt đất của nơi đổ thải rất quan trọng. Ðó là vùng cao hơn mặt nước, ở nơi này nước thấm xuống dưới đến khi gặp mặt nước chảy ngang. Nếu bên dưới chỗ rác thải là vùng chưa bão hoà thì hoạt động đất nước như trên sẽ là một quá trình lọc bởi các hoạt động hoá và hoá sinh.

- Các hoạt động xây dựng, sản xuất tại các nhà máy trong các KCN, CCN gây ra những tác động về vật lý như rửa trôi, xói mòn, nén chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất dẫn đến suy thoái đất. Các chất thải rắn, lỏng và khí từ hoạt động của các ngành sản xuất đều có tác động đến đất, làm thay đổi tính chất hóa học và gây ô nhiễm đất. Nguồn gây ô nhiễm, suy thoái môi trường đất được chia thành các nhóm: Chất thải xây dựng, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, khí thải, chất thải hoá học và hữu cơ,... 

- Ngoài ra, nước thải từ các khu vực tập trung các KCN, CCN, khu dân cư không qua xử lý hoặc xử lý chưa đảm bảo yêu cầu được xả ra môi trường, theo kênh mương ngấm vào đất, gây ô nhiễm đất và làm thay đổi hàm lượng các chất hoá học trong đất. Đất cũng là nơi chứa đựng và lưu trữ các chất thải của quá trình sản xuất nên tiềm tàng nhiều nguy cơ gia tăng ô nhiễm. 

4.3.3
Ô nhiễm nước bề mặt

 Bề mặt ngoài của nước ở gần chỗ chất thải có thể nhận những chất thải độc hại từ bề mặt chảy. Hơn nữa, dòng chảy đất - nước của các hoá chất cũng đưa ô nhiễm vào mặt nước. Trong điều kiện tiếp xúc không khí sẽ thúc đẩy quá trình phân huỷ hoá, hoá sinh các hợp chất hữu cơ. Quá trình bay hơi ở mặt nước cũng dễ hơn ở đất. Việc thiếu hệ thống thu gom xử lý nước thải ở các khu vực dân cư xung quanh và nước thải từ Hà Nội đổ về là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ô nhiễm trên sông Nhuệ, sông Đáy và sông Châu Giang…, trong khi các con sông này là nguồn cung ứng nước cho nhiều hoạt động sản xuất và sinh hoạt của tỉnh. 

4.3.4
Ô nhiễm nước dưới đất

Chất lượng nước ngầm ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã và đang có chiều hướng bị nhiễm bẩn khá cao. Một trong những nguyên nhân cơ bản là do nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp không qua xử lý ô nhiễm nặng từ các tỉnh thành, nhất là Hà Nội đổ về Hà Nam với lưu lượng quá lớn. Trong khi đó, các ao, hồ, sông, kênh...ở tỉnh quá sức chịu đựng và đánh mất khả năng tự làm sạch. Vì vậy, nước ô nhiễm dễ dàng thẩm thấu xuống lòng đất. Nguồn nước dưới đất đang có xu hướng bị ô nhiễm Coliform, NH4+, Cl​- và một số kim loại nặng như As, Pb, Fe, Cd….Nước bị nhiễm As đã ảnh hưởng không nhỏ đến cấp nước sinh hoạt cho nhân dân vùng nông thôn.

4.3.5
Các nguồn ô nhiễm khác
Các hợp chất hữu cơ có thể bay hơi trong không khí, gió có thể đưa chất thải độc hại vào môi trường, rau quả trồng gần nơi chất thải có thể hấp thụ những độc tố của chất thải.

4.3.6
Tác động của CTNH đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái

Gây mùi khó chịu từ quá trình bay hơi, phân huỷ rác thải. Nước thải rỉ rác phát sinh do việc buông lỏng quản lý CTNH gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí ảnh hưởng đến đời sống người dân. Rác thải làm mất mỹ quan đô thị. Rác thải là nơi tập trung của nhiều côn trùng, động vật có nguy cơ dẫn đến lan truyền dịch bệnh, đặc biệt là chất thải y tế nguy hại. Rác thải nguy hại có thể chứa các chất độc, các mầm bệnh rất nguy hiểm đối với những người tiếp xúc.

4.3.7
Phát sinh xung đột môi trường

- Xung đột lợi ích môi trường là những mâu thuẫn, tranh chấp, bất đồng giữa các cá nhân, các nhóm xã hội về lợi ích trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ môi trường. Xung đột môi trường xảy ra trong xã hội khi vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế chưa dung hòa được với nhau. 

- Trong những năm gần đây, khi xã hội càng phát triển, nhận thức của cộng đồng càng cao, trong khi đó, lợi ích kinh tế vẫn được đặt lên trên vấn đề BVMT và sức khỏe cộng đồng thì số các vụ xung đột môi trường có xu hướng gia tăng. Trong quản lý các loại chất thải nói chung như khí thải, các loại chất thải rắn, xung đột môi trường chủ yếu phát sinh do việc xử khí thải chưa đảm bảo quy chuẩn xả ra môi trường, lưu giữ, vận chuyển, xả thải chôn lấp, xử lý CTNH chưa đảm bảo kỹ thuật. 

- Những xung đột giữa các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường với cộng đồng bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khoẻ, hoặc ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt khác cũng là loại xung đột môi trường có tính phổ biến (Công ty TNHH Quốc tế Vũ Gia, Công ty Vikohasan, Công ty CP Nam Vang, Công ty CP Amacao, Công ty TNHH Nittoku Việt Nam, Công ty Hanxeng, Công ty CP Đất hiếm Việt Nam, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị, Công ty CP Bình Mỹ......).  Đối với ảnh hưởng của khí thải tới sức khỏe của người dân xung quanh các KCN, trong giai đoạn 2017-2018 tại KCN Đồng Văn I có Công ty TNHH kỹ thuật Đồng Korea sản xuất dây đồng xả khí thải hữu cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân xung quanh khu vực nhà máy. Năm 2020 Công ty TNHH quốc tế Vũ Gia tại khu vực KCN Đồng Văn IV, xả khí thải gây ý kiến bức xúc trong nhân dân.... Đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp đã được khắc phục, không còn ý kiến của nhân dân trong khu vực.
CHƯƠNG 5. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNGTẠI CÁC KCN, CCN
5.1
Những kết quả đạt được trong công tác quản lý môi trường thời gian qua

5.1.1
Xây dựng, tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực của các cơ quan, đơn vị về quản lý môi trường

Tổ chức bộ máy quản lý về BVMT tỉnh Hà Nam ngày càng được củng cố theo hướng tinh, gọn ở cả 3 cấp. Cụ thể:

* Đối với cấp tỉnh: 

- Sở TN&MT Hà Nam:

+ Chi cục BVMT có 10 biên chế, 01 lao động hợp đồng, trên tổng số 20 vị trí việc làm (theo Đề án Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục BVMT);

+ Trung tâm Quan trắc TNMT có 12 biên chế. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường hầu hết  đều có trình độ đại học, sau đại học chuyên môn về môi trường.

- Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam có Phòng Quản lý Môi trường với 05 cán bộ, trong đó, trình độ đại học 02 người, sau đại học 03 người.

- Quỹ BVMT Hà Nam được thành lập từ năm 2013 gồm Hội đồng quản lý quỹ; Ban kiểm soát và cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ.

- Công an tỉnh có Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc có 27 cán bộ.

- Các Sở, ngành đều bố trí cử cán bộ kiêm nhiệm làm công tác quản lý môi trường.

* Đối với cấp huyện: Phòng TN&MT các huyện, thành phố, thị xã có từ01 đến 2 cán bộ phụ trách về môi trường.

* Đối với cấp xã:Có01 Công chức địa chính kiêm nhiệm lĩnh vực môi trường.

5.1.2
Ban hành quy định về công tác quản lý môi trường trong các KCN, CCN
Thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực môi trường; Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án tổng thế BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020; Hệ thống văn bản về BVMT của Trung ương và do Hà Nam ban hành về cơ bản đảm bảo được tính đồng bộ, kịp thời và hiệu quả khi áp dụng thực tiễn. 

Một số văn bản do Sở TN & MT tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong giai đoạn 2013 - 2021 thể hiện trong bảng sau:
Bảng 5.1. Danh mục một số văn bản QPPL có liên quan đến QLTN và môi trường đã ban hành trong giai đoạn 2013÷2021

	TT
	Tên văn bản
	Thời gian ban hành

	1. 
	Chỉ thị 15-CT/TU ngày 12/6/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	12/6/2017

	2. 
	Văn bản số 28/Ctr-TU Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ.
	30/6/2021

	3. 
	Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các CCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
	25/3/2020

	4. 
	Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND. của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy định công tác tổ chức quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	27/5/2013

	5. 
	Quyết định số 550/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển bền vững tỉnh Hà Nam đến năm 2020
	28/5/2013

	6. 
	Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
	19/7/2013

	7. 
	Quyết định số 520/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
	02/6/2014

	8. 
	Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
	15/10/2015

	9. 
	Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
	25/12/2015

	10. 
	Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 phê duyệt “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”.
	06/02/2018

	11. 
	Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về việc chỉ định đơn vị xử lý và phân vùng xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019.
	24/12/2018

	12. 
	Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 về điều chỉnh một số nội dung của quyết định số 2442/QĐ-UBND 
	22/02/2019

	13. 
	Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về Ban hành mức phát thải rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	02/01/2020

	14. 
	Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về việc phê duyệt tạm thời phân vùng bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020
	02/01/2020

	15. 
	Kế hoạch số 2292/KH-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh về hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
	29/9/2016

	16. 
	Kế hoạch số 2999/KH-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 09/12/2016: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT.
	09/12/2016

	17. 
	Đề án số 887/ĐA-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Hà Nam – Đề án phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Phủ Lý; phường Hòa Mạc, Đồng Văn thị xã Duy Tiên và các thị trấn giai đoạn 2020-2022
	31/3/2020

	18. 
	Đề án số 1425/ĐA-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về đấu thầu dịch vụ bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt từ các điểm thu gom đến các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
	25/5/2020

	19. 
	Kế hoạch số 3362/KH-UBND kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa chất thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	06/11/2020


* Nguồn: Chi cục BVMT tổng hợp tháng 9/2021.

Bảng 5.2. Danh mục các văn bản do Sở Tài nguyên và Môi trường

	TT
	Tên văn bản
	Thời gian ban hành

	1
	Văn bản số 644/KH-STN&MT Kế hoạch làm việc về công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
	22/6/2016

	2
	Văn bản số 740/STN&MT tạm thời điều chỉnh phân vùng thu gom, vận chuyển xử lý rác thải
	15/7/2016

	3
	Văn bản số 102/STN&MT-MT đôn đốc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
	29/01/2016

	4
	Văn bản số 176/STN&MT-MT đôn đốc thực hiện các quy 

định pháp luật về bảo vệ môi trường
	28/02/2017

	5
	Văn bản số 1692/STN7MT-MT đôn đốc thực hiện các công trình BVMT
	29/12/2017

	6
	Văn bản số 1149/STN&MT-MT đôn đốc thực hiện các công trình BVMT
	15/07/2020

	7
	Văn bản số 1360/STN&MT-MT đôn đốc thực hiện các công trình BVMT
	17/8/2020

	8
	Văn bản số 2309/STN&MT-MT đôn đốc thực hiện các công trình BVMT
	31/12/2020

	9
	Văn bản số 885/STN&MT- MT đôn đốc các cơ sở sản suất trong CCN thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
	31/5/2021


* Nguồn: Chi cục BVMT tổng hợp tháng 9/2021.

Bên cạnh đó trong những năm qua ngành Công Thương tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định số 26/2018/UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh(thay thế Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013); Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 26/2018/UBND ngày 10/8/2018.

5.1.3
Đầu tư kinh phí và tranh thủ các nguồn lực cho công tác BVMT

- Hiện nay công tác BVMT rất được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Kinh phí chi sự nghiệp môi trường ở tất cả các cấp (tỉnh, huyện, xã) năm 2016 là 197.685 triệu đồng, năm 2017 là 132.987 triệu đồng, năm 2018 là 134.968 triệu đồng; năm 2019 là 122.295 triệu đồng đến năm 2020 là 131.021 triệu đồng.Việc bố trí và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt hằng năm giao động từ 25-50 tỉ đồng, kinh phí còn lại được phân bổ thực hiện quan trắc môi trường theo kế hoạch, thực hiện lấy mẫu xác định các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, lập báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề…
- Các công trình, dự án xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường được đầu tư tập trung vào các vấn đề trọng điểm như: Các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Chất thải sinh hoạt; nước thải sinh hoạt đô thị; nước thải công nghiệp, chăn nuôi, làng nghề…Bên cạnh đó, tỉnh Hà Nam từng bước thực hiện xã hội hoá công tác BVMT trong đầu tư, tranh thủ được các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và dân cư cho công tác bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải, đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường.
5.1.4
Thực hiện thủ tục hành chính về môi trường, quan trắc, kiểm kê, kiểm soát ô nhiễm môi trường

- Công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch BVMT cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các KCN, CCN thực  hiện theo đúng phân cấp: Sở TN&MT, Ban quản lý các KCN tỉnh tổ chức thẩm định/phê duyệt  báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án và xác nhận kế hoạch BVMT cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xác nhận kế hoạch BVMT cấp huyện.
 Từ năm 2018 đến tháng 4/2021: Sở TN&MT đã phê duyệt 12 Báo cáo đánh giá tác động môi trường, 03 Kế hoạch BVMT; tổ chức kiểm tra, cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT cho 8 đơn vị. UBND cấp huyện kiểm tra xác nhận 11 kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án trong các CCN; còn lại các dự án thuộc diện kế hoạch bảo vệ môi trường trong các KCN được UBND các huyện thành phố, thị xã ủy quyền cho Ban quản lý các KCN tỉnh kiểm tra, xác nhận.
 Từ năm 2018 đến tháng 8/2021, Ban quản lý các KCN phê duyệt 171 báo cáo ĐTM; xác nhận 85 kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết; xác nhận 26 báo cáo hoàn thành; năm 2018 xác nhận 01 đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Việc cấp sổ chủ nguồn thải thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật: Từ năm 2016 đến tháng 10/2021, Sở TNMT đã cấp tổng số 159 sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các KCN, CCN trong đó cấp lần đầu 122 cơ sở, cấp lại 37 đơn vị.

- Quan tâm, chú trọng công tác quan trắc môi trường nhằm kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu tới môi trường. Cụ thể:

Thường xuyên đôn đốc các cơ sở có nguồn thải lớn lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu về Sở TN&MT, đến nay có 6/8 KCN và 04 Công ty trong các KCN, CCN lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động (Công ty TNHH Nitoku Việt Nam, Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên, Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam, Công ty TNHH Number One Hà Nam).
Thực hiện quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh theo đúng Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh Hà Nam, cụ thể:
+ Quan trắc chất lượng nước mặt tại 15 điểm, tần suất 12 lần/năm.

+ Quan trắc ô nhiễm nước sông với 13 chỉ tiêu/mẫu. 

+ Quan trắc chất lượng nước dưới đất tại 17 điểm, tần suất 2 lần/năm.

+ Quan trắc chất lượng nước mưa tại 1 điểm, tần suất 01 tháng/1 lần.

+ Quan trắc chất lượng môi trường đất tại 09 điểm, tần suất 1 lần/năm.

+ Quan trắc môi trường khí và tiếng ồn tại 48 điểm, tần suất 12 lần/năm. 

+ Quan trắc môi trường tiếng ồn tại 48 điểm, tần suất 6 lần/năm. 

Nhìn chung, công tác quan trắc môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các KCN, CCN được thực hiện cơ bản theo quy định, một số đơn vị chưa thực hiện đúng tần suất và báo cáo theo quy định. Hàng năm, có khoảng 250 đơn vị nộp báo cáo quan trắc.

- Thực hiện kiểm kê các nguồn phát thải, điều tra, đánh giá bổ sung các nguồn thải lớn và thống kê, tổng hợp các nguồn thải đã cấp phép hàng năm nhằm bổ sung thông tin, số liệu về hiện trạng, diễn biến, xu hướng của các nguồn gây ô nhiễm, phục vụ cho việc đề xuất các giải pháp, chính sách BVMT tỉnh và báo cáo Bộ TN&MT.
Nhìn chung, các thủ tục hành chính về môi trường, quan trắc, kiểm soát ô nhiễm môi trường đã được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý môi trường; qua đó, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của cộng đồng, doanh nghiệp, kiềm chế và giảm dần mức độ tác động của các nguồn thải gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường. Đến nay, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã được thu gom, xử lý đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, 100% các KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường, hệ thống tiêu thoát nước cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp xả thải, chất thải nguy hại của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ cơ bản được thu gom xử lý, tỷ lệ trồng cây xanh cách ly tại các KCN đã thực hiện tuy nhiên kết quả còn khiêm tốn. 

5.1.5
Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở
Công tác thanh tra, kiểm tra, trả lời, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến vấn đề BVMT được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm  theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời, bám sát , định hướng của ngành và chỉ đạo của cấp trên.

Các đợt thanh tra, kiểm tra đều có sự phối hợp, tham gia  giữa các cấp, các ngành. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 và năm 2021 tạm dừng không thực hiện.

* Công tác thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trong KCN

- Từ năm 2017-2020, Sở TN&MT đã phối hợp với Bộ TN&MT thực hiện thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN đối với16 đơn vị, trong đó xử phạt 03 đơn vị với tổng sổ tiền 236 triệu đồng. Thanh tra Sở xử phạt 05 đơn vị với tổng số tiền 81 triệu đồng.
* Công tác thanh tra, kiểm tra công tác BVMT tại CCN:

Chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện, thành phố kiểm tra một số cơ sở sản xuất trong CCN Bình Lục, CCN Kim Bình, CCN Thi Sơn, CCN Tiên Tân (Cty CP Bình Mỹ, Cty TNHH may Kim Bình, Cty CP Appe JV, Cty TNHH Nittoku...). Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh trong CCN chưa chấp hành nghiêm túc các quy định về BVMT, vận hành không thường xuyên các công trình, biện pháp BVMT theo cam kết đã được phê duyệt. 

5.1.6
Thực hiện xã hội hóa công tác BVMT

Sở TN&MT thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành, Ban quản lý các KCN, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về BVMT tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó phối hợp với các cơ quan trung ương, địa phương, các kênh thông tin báo đài tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường... Trong các năm qua, Sở TN&MT Hà Nam đã triển khai tập huấn các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường tới các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh; hàng năm phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường trong cộng đồng, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường.

5.2
Những tồn tại, thách thức

5.2.1
Về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức biên chế
Công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển KT-XH bền vững, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại như:

- Nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường còn thiếu, nhất là cấp xã, chưa có cán bộ được đào tạo chuyên sâu chủ yếu là cán bộ làm công tác địa chính trước đây hiện nay phải đảm nhiệm thêm công tác môi trường, khoáng sản. Sở TN&MT là cơ quan quản lý cấp tỉnh nhưng biên chế thực hiện công tác quản lý môi trường lại quá ít.
- Một số Sở, ngành chưa có bộ phận chuyên môn, chuyên trách về môi trường, nên vẫn còn một số nhiệm vụ BVMT chưa thực hiện; sự phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành còn gặp khó khăn và hiệu quả còn hạn chế.

- Các doanh nghiệp trong KCN thực hiện khá nghiêm túc quy định về lực lượng cán bộ quản lý môi trường trong doanh nghiệp. Trong khi đó hầu hết các doanh nghiệp bên ngoài KCN hoặc các doanh nghiệp tại các CCN chưa bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường mà là cán bộ kiêm nhiệm như phụ trách hành chính hoặc an toàn lao động. 

- Công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách, pháp luật về BVMT đã được quan tâm nhưng chưa sâu rộng, có lúc mang tính hình thức.

- Sự tham gia của cộng đồng còn có nhiều hạn chế, nhất là sự tham gia vào các quá trình đóng góp ý kiến ra quyết định, hoạch định chính sách và các hoạt động QLMT. Trách nhiệm của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các CCN đối với việc tuân thủ pháp luật về BVMT còn chưa cao.Nhận thức chung của doanh nghiệpvề an toàn, sức khoẻ và môi trường hiện còn ở mức giới hạn. 

- Cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực cho xã hội hóa bảo vệ môi trường chưa hiệu quả, nhất là các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tham gia phát triển hạ tầng xã hội phục vụ các khu công nghiệp, đầu tư các công trình, dịch vụ môi trường. 
- Công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực BVMT còn hạn chế do nguồn kinh phí phục vụ có hạn nên các đợt thanh kiểm tra được tiến hành ít, chưa kịp thời.Năm 2020 và năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên kế hoạch thanh, kiểm tra không triển khai thực, do vậy,việc rà soát, nắm bắt việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường còn hạn chế.

- Công tác đôn đốc, giám sát, kiểm tra xử lý chất thải tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh trong các KCN, CCN còn chưa hiệu quả, vẫn còn tình trạng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Công tác quản lý chất thải nguy hại (CTNH) tại một số cơ sở chưa đúng theo quy định, còn tình trạng có thu gom, bố trí khu vực lưu giữ CTNH nhưng chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chung, chưa thu gom triệt để CTNH, phân loại, dán biển phòng ngừa CTNH, hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTNH... Hầu hết các cơ sở sản xuất tại các CCN nhỏ, lẻ chưa thu gom, quản lý và thuê đơn vị có chức năng xử lý CTNH theo quy định.

- Một số doanh nghiệp năng lực tài chính còn hạn chế nên chậm thực hiện các giải pháp BVMT hoặc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường chưa đồng bộ với công nghệ sản xuất hiện tại.

- Việc tiếp nhận dữ liệu từ các trạm quan trắc khí thải, nước thải tự động  về Sở TN&MT thiếu ổn định, thường xuyên tắc nghẽn, mất kết nối doSở TN&MT chưa được đầu tư xây dựng hệ thống tiếp nhận dữ liệu riêng.Hiện nay, thiết bị tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của Sở TN&MT sử dụng nhờ từ hệ thống tiếp nhận dữ liệu của Bộ TN&MT cấp cho 4 trạm quan trắc tự động nước 
mặt sông Nhuệ - Đáy nên quá tải.

- Chi phí đầu tư cho BVMT của các doanh nghiệp chưa đúng mức, còn tình trạng nhiều doanh nghiệp buông lỏng quản lý môi trường, chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc giảm thiểu tác động tới ô nhiễm môi trường. 

5.2.2
Về cơ sở pháp lý, công tác quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó sự cố môi trường

- Việc tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có mặt còn hạn chế, có nội dung còn chưa kịp thời. Các quy định hiện có về quản lý CTNH còn chưa hoàn thiện, chưa theo kịp với thực tiễn phát triển KT - XH của địa phương, nhất là sự thống nhất giữa các địa phương trong tỉnh và giữa các sở, ngành về cơ chế phối hợp quản lý, các quy định và tiêu chuẩn liên quan.

 - Thiếu  quy hoạch, kế hoạch quản lý chất thải nguy hại (QLCTNH) trong hầu hết các quy hoạch hoặc kế hoạch và chương trình hành động trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển KT-XH còn chưa gắn kết chặt chẽ với công tác BVMT, việc cấp phép kinh doanh/cấp phép đầu tư chưa đồng bộ với các thủ tục môi trường, còn tồn tại quan điểm “ưu tiên phát triển KT - XH”. 
- Tỉnh Hà Nam hiện nay vẫn chưa có Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH; chưa có nhà máy xử lý CTNH tập trung cho các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. CTNH phải hợp đồng xử lý với các đơn vị ngoài địa bàn tỉnh làm gia tăng chi phí vận chuyển, xử lý cho doanh nghiệp, gây khó khăn trong vấn đề kiểm soát chất thải sau hợp đồng. Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp sản xuất phát sinh ít CTNH, việc ký hợp đồng với các đơn vị có tư cách pháp nhân gặp nhiều khó khăn.

5.2.3
Về quan trắc và kiểm kê nguồn phát thải

- Công tác kiểm kê các nguồn phát thải chưa được sự quan tâm đúng mức; chưa có kế hoạch chi tiết về kiểm kê nguồn phát thải trên địa bàn tỉnh.

- Xử lý nước thải, khí thải trong các KCN chưa triệt để, còn tình trạng một số đơn vị không đầu tư hệ thống xử lý sơ cấp, khí thải không xử lý đảm bảo quy chuẩn thải ra môi trường, nước thải xử lý chưa đảm bảo quy chuẩn thải ra hệ thống xử lý nước thải tập trung gây bức xúc cho cộng đồng dân cư, ý kiến phản ánh của báo chí, nhân dân và Công ty quản lý hạ tầng của KCN.

- Tình hình thu gom, quản lý chất thải nguy hại, chất thải thông thường tại các cơ sở sản xuất trong các CCN đôi khi còn thụ động, ý thức của người lao động còn hạn chế, còn tình trạng vứt rác thải và xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường xung quanh dẫn đến những xung đột môi trường. Một số cơ sở đơn vị trong các CCN còn chưa chủ động kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải hoặc có nộp phí nhưng thường chậm hơn so với thời gian quy định.
- Tình hình thu gom, tiêu thoát nước thải chưa đảm đáp ứng được nhu cầu phát sinh của doanh nghiệp; việc trồng cây xanh cách ly trong các CCN và các doanh nghiệp trong CCN tỷ lệ trồng cây xanh còn hạn chế so với tỷ lệ được phê duyệt.
5.2.4
Về kinh phí đầu tư cho công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường

- Kinh phí đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh còn rất hạn chế: Tỷ lệ chi 1% cho sự nghiệp bảo vệ môi trườngchưa đáp ứng được so với yêu cầu

mục tiêu, nhiệm vụ BVMT trong tình hình hiện nay, nhất là đối với các dự án về xử lý rác thải, nước thải và một số nhiệm vụ BVMT đòi hỏi nguồn kinh phí lớn từ ngân sách nhà nước.

- Đối với các công trình xử lý nước thải tập trung của các KCN: Việc kết nối truyền dẫn số liệu quan trắc tự động liên tụcvề cơ quan quản lý còn hạn chế; còn một số ít KCN chưa dành đủ quỹ đất cho việc xây hồ sự cố dự phòng khi xảy ra sự cố hỏng hóc trạm xử lý nước thải.
- Đối với các CCN: Do thiếu kinh phí nên hầu hết các CCN bị chậm tiến độ, chậm triển khai, chưa hoàn thiện về thủ tục hành chính và các công trình bảo vệ môi trường, hệ thu gom thoát nước mưa, nước thải, công trình xử lý nước thải tập trung chưa được xây dựng, nên chất thải không được xử lý triệt để thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến chất lượng nước và môi trường trong các khu dân cư.
- Các doanh nghiệp đã quan tâm đến việc đầu tư kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường nhưng tỷ lệ chi chưa cân xứng với tổng vốn đầu tư và tình hình phát thải của doanh nghiệp. Vẫn còn một số doanh nghiệp trong các CCN chưa quan tâm đến công tác BVMT, chưa hoàn thiện các công trình BVMT để xử lý các loại chất thải phát sinh khi thải ra môi trường.

5.2.5
Về đào tạo, nghiên cứu

Cán bộ làm công tác quản lý môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường có tăng, tuy nhiên, vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu. Các cán bộ ở các cơ quan QLMT địa phương phần lớn là kiêm nhiệm nêncòn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu về số lượng nên chưa đáp ứng được khối lượng công việc cần phải giải quyết. Các Sở, ngành liên quan chưa có bộ phận chuyên môn về môi trường, nên vẫn còn một số nhiệm vụ BVMT chưa thực hiện.
- Hầu hết các Công ty trong các KCN đã bố trí cán bộ phụ trách môi trường nhưng vẫn còn kiêm nhiệm các công tác khác như an toàn lao động, hành chính tổng hợp, một số doanh nghiệp nhỏ không bố trí cán bộ làm công tác môi trường… nên còn hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường.

- Cán bộ vận hành thiết bị của các hệ thống xử lý nước thải, rác thải về cơ bản mới chỉ được các nhà thầu cung cấp thiết bị hướng dẫn sử dụng. Việc đào tạo cơ bản về quy trình vận hành thiết bị, các yêu cầu chuyên sâu đối với việc quản lý chất thải để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị còn hạn chế.

5.2.6
Sự tham gia của cộng đồng

- Đầu tư từ các tổ chức, cá nhân (xã hội hoá) cho bảo vệ môi trường rất ít, chủ yếu dựa vào nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

- Việc đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường vẫn còn hạn chế, chưa đa dạng hoá được các loại hình hoạt động bảo vệ môi trường; chưa khuyến khích được sự tham gia của khu vực tư nhân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác về BVMT.

CHƯƠNG 6. CÁC THÁCH THỨC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KCN, CCN

6.1
Các thách thức về môi trường tại các KCN, CCN

6.1.1
Các thách thức về môi trường tại các KCN, CCN trong giai đoạn hiện tại

- Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về BVMT vẫn còn thiếu về số lượng, chất lượng chuyên môn chưa đáp ứng được các yêu cầu (nhất là ở các địa phương) so với khối lượng công việc lớn, tính chất của các vụ việc về môi trường ngày càng phức tạp, mang tính liên vùng. Bên cạnh đó, nhiều nhiệm vụ đột xuất,nhất là việc tiếp, cung cấp thông tin cho các cơ quan phát thanh truyền hình, báo chí làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.
- Hệ thống pháp luật về BVMT tuy đã được ban hành từ Trung ương đến địa phương nhưng vẫn còn nhiều bất cập,nhiều quy định còn chung chung, mang tính nguyên tắc, chưa thực sự phù hợp với thực tế.
 - Công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực BVMT đã được tiến hành song còn hạn chế do kinh phí phục vụ có hạn nên các đợt thanh kiểm tra được tiến hành ít, chưa kịp thời, thiếu tính răn đe.

- Việc đấu nối, thu gom, XLNT, thoát nước mưa tại một số KCN,CCN  khó kiểm soát; chất lượng nước thải chưa ổn định, có thời điểm không đạt quy chuẩn xả thải. Trong KCN còn tình trạng hệ thống XLNT tập trung vận hành chưa hiệu quả, mạng lưới thu gom và hệ thống thoát nước mưa, nước thải, XLNT chưa được duy tu, bảo dưỡng định kỳ. Một số KCN chưa có công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT. 

- Chất lượng cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp trong KCN chưa đảm bảo theo yêu cầu, một số KCN còn tình trạng mất điện, điện áp không ổn định, chất lượng nước sạch chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn tình trạng ô nhiễm, ngập úng cục bộ trong và ngoài KCN. Hạ tầng xã hội như nhà ở công nhân, nhà trẻ, dịch vụ thương mại chưa đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động tại các KCN; các dịch vụ cho chuyên gia nước ngoài còn hạn chế.
- Nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cung ứng cho các doanh nghiệp còn thiếu . Việc hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển còn hạn chế. Chưa tạo được mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế, dẫn đến khó khăn trong thu hút đầu tư, tiêu thụ sản phẩm. 
- Tiến độ thực hiện dự án của một số doanh nghiệp còn chậm so với cam kết. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số dự án đầu tư chưa cao, mức đóng góp ngân sách còn thấp. 

- Đa sốCCN chưa có Quyết định thành lập và quy hoạch chi tiết nhưng đã đi vào hoạt động gây khó khăn cho việc xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung. Một số CCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp đầu tư vào tự xây dựng hạ tầng kết nối dẫn đến hạ tầng không đồng bộ (chỉ dừng lại việc làm đường đi và hệ thống mương thoát nước). 12/15 CCN chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đầu tư hệ thống thu gom XLNT tập trung gây khó khăn cho tác quản lý và thu hút đầu tư. 

- Tình hình khiếu nại, kiến nghị phản ánh của nhân dân liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại các KCN,CCN mặc dù không có nhiều nhưng vẫn xảy ra.
6.1.2
Các thách thức trong giai đoạn tiếp theo

- Trong tương lai, tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh trọng điểm về phát triển công nghiệp, tỷ trọng nông nghiệp giảm do xu hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho công nghiệp, do đó, khối lượng CTNH, chất thải công nghiệp gia tăng, cùng với đó là sự phát thải tăng lượng chất thải trong sinh hoạt; vấn đề nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng để quản lý xử lý là vấn đề khó cần giải quyết trong công tác quản lý nhà nước về BVMT. Bên cạnh đó, số lượng cán bộ làm công tác BVMT từ tỉnh đến xã còn ít, công tác đào tạo, tập huấn đáp ứng nhu cầu thực tiễn là thách thức không nhỏ cần giải quyết.

- Số lượng các cơ sở thu gom và xử lý chất thải, CTNH hiện nay quá ít, khó đáp ứng được yêu cầu của sự gia tăng chất thải do phát triển công nghiệp và chất thải đô thị trong giai đoạn tới. 

- Những tồn tại và thách thức của các CCN như việc hoàn thiện hạ tầng, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung chưa có giải pháp khả thi.

- Luật BVMT (sửa đổi) năm 2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022 đặt ra nhiều thách thức trong triển khai thực hiện như: Việc xác định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng, thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện nay; Triển khai kiểm tra xử lý khi nhận được thông báo từ đơn vị thu gom từ chối nếu rác chưa được phân loại tại hộ gia đình và không dùng bao bì đúng quy định.

6.2
Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường tại các KCN, CCN

Với bức tranh hiện trạng môi trường, những thách thức như phân tích ở trên, cần thực hiện tốt những vấn đề sau đây để đảm bảo hiệu quả công tác bảo vệ môi trường KCN, CCN trong thời gian tới:

6.2.1
Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý môi trường
  - Kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về môi trường từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, bổ sung cán bộ quản lý môi trường theo đề án đã được phê duyệt; xem xét bố trí tăng thêm biên chế, tăng cường lực lượng cán bộ làm công tác thanh, kiểm tra để thực hiện tốt chức năng, giám sát thi hành pháp luật về môi trường; đầu tư phương tiện, thiết bị, điều kiện làm việc nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý bảo vệ môi trường, quan trắc kiểm soát, tổ chức các biện pháp xử lý sự cố khắc phục ô nhiễm môi trường. 

Phấn đấu đảm bảo: 100% cán bộ quản lý môi trường cấp tỉnh có trình độ đại học trở lên (trong đó 30% là thạc sĩ); 100% cấp huyện, 50% cấp xã có cán bộ chuyên ngành môi trường.

- Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ bố trí ít nhất 01 cán bộ phụ trách về lĩnh vực môi trường để đảm nhận các vấn đề môi trường trong doanh nghiệp.

- Về phân cấp, ủy quyền: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban quản lý các KCN theo ủy quyền của UBND tỉnh trong việc triển khai các quy định bảo vệ môi trường liên quan. Nâng cao năng lực quản lý về môi trường cho BQL các KCN cả về nhân lực và trang thiết bị để tạo điều kiện cho các BQL chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi trường KCN.

- Sớm hoàn tất quy hoạch tổng thể hệ thống QLCTNH, trong đó, xác định rõ quy hoạch về thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ CTNH để làm căn cứ và định hướng cho các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

- Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy định, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về BVMT đảm bảo đồng bộ, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.  Chú trọng nội dung BVMT ngay từ khâu ban hành chính sách, xúc tiến đầu tư; lồng ghép nội dung BVMT trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương, vào các phong trào, cuộc vận động xã hội.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý môi trường mới để thể chế hóa trong dự án Luật, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, tăng cường xã hội hóa, huy động sự tham gia của các thành phần trong xã hội vào công tác BVMT.

6.2.2
Giải pháp về mặt chính sách, thể chế, luật pháp liên quan lĩnh vực bảo vệ môi trường
Đối với ngành công nghiệp, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách của tỉnh nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn. Ưu tiên thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, các doanh nghiệp lớn trong nước; có vị trí đất dành riêng cho nhà đầu tư ngành công nghiệp phụ trợ theo nhóm ngành nghề; đặc biệt ưu tiên  đối với các loại hình sản xuất có công nghệ tiến tiến, thân thiện với môi trường, đảm bảo hiệu quả đầu tư, trong đó ưu tiên một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp: cơ khí chế tạo, lắp ráp, các sản phẩm điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ và các lĩnh vực công nghiệp khác; các dự án có tỷ lệ nội địa hóa cao, có cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo, sử dụng nhân lực tại chỗ; các nhà đầu tư có mức đầu tư lớn, có đóng góp nguồn ngân sách cao cho tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai sâu rộng các quan điểm chỉ đạo và nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐH ngày 22/9/2020 tại Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, Chương trình hành động số 02/Ctr/TU của Tỉnh ủy ngày 28/10/2020, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công  nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, thống nhất cao hơn trong nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về BVMT. 

Thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường trong Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh; thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng. Quy định rõ việc lập và hoàn thiện các thủ tục môi trường trước khi xem xét cấp các giấy phép về đầu tư, xây dựng cho các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường; Thực hiện quy định BVMT trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Triển khai thực hiện các kế hoạch “Ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Kế hoạch rác thải nhựa”; Xây dựng, rà soát các quy hoạch đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, nâng cao chất lượng các quy hoạch. 

Thực hiện bổ sung, cập nhật, điều chỉnh kịp thời và thực hiện công khai, minh bạch các quy hoạch: Quy hoạch chung tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050, “Quy hoạch BVMT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011- 2020 và định hướng đến năm 2030”; Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN, CCN; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm 2021-2025. Quá trình lập quy hoạch phải tính ngay tới các tác nhân gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu và bảo vệ môi trường. 
 Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 12/6/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Chỉ thị số 28/Ctr-TU Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ.
- Việc thành lập và phát triển KCN phải đảm bảo tuân thủ đúng với quy hoạch đã được phê duyệt.Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các nhà đầu tư dễ tiếp cận.

- Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định của pháp luật khác có liên quan đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, không để phát sinh khiếu kiện, tranh chấp quốc tế xảy ra. Nghiêm cấm việc cấp, điều chỉnh, quản lý, đàm phán dự án đầu tư nước ngoài, ban hành quy định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư... trái thẩm quyền, trái quy định pháp luật.

- Chấn chỉnh công tác quản lý, triển khai dự án đầu tư, bảo đảm hiệu quả KT - XH, môi trường, phù hợp quy hoạch, theo đúng các tiêu chí lựa chọn, sàng lọc dự án... Rà soát bảo đảm chặt chẽ về quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.

- Xây dựng danh mục ưu tiên, hạn chế, không thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp với các quy định hiện hành, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và điều kiện thực tế, định hướng đổi mới đầu tư phát triển của tỉnh; xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư (trong đó các vấn đề cần được quan tâm: Về suất đầu tư, sử dụng lao động, công nghệ, môi trường, giá trị gia tăng nội địa, khả năng liên kết, lan tỏa, nộp ngân sách, sử dụng đất, địa bàn, lĩnh vực thực hiện...) để thu hút đầu tư có chọn lọc phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn. 

- Xây dựng các cơ chế chính sách, định hướng thu hút đầu tư phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và các quy định hiện hành; rà soát, điều chỉnh các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, các cam kết của tỉnh đối với nhà đầu tư...; nghiên cứu xây dựng, bổ sung các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ chung của tỉnh theo các tiêu chí cụ thể, đảm bảo phù hợp với các quy định của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh nhằm thu hút các dự án lớn, trọng điểm, dự án công nghệ cao..., thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đầu tư, đặt trụ sở và thành lập các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo tại tỉnh. 

- Ban hành các chính sách ưu đãi đất đai, thuế, tín dụng cho các cá nhân, tổ chức đầu tư vào lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng trong KCN, tuần hoàn tái sử dụng nước thải, không thải chất thải ra môi trường.Nghiên cứu phát triển mô hình KCN thân thiện với môi trường, mô hình KCN sinh thái.

- Chủ đầu tư KCN, CCN chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của KCN; xây dựng và hoàn thiện các hệ thống xử lý nước thải tập trung, các hạng mục này cần được thiết kế đúng và phù hợp điều kiện thực tế, xây dựng và lắp đặt đúng thiết kế, duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả trong suốt quá trình hoạt động của KCN, CCN; tham gia ứng phó các sự cố môi trường trong KCN, CCN. 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống hạ tầng các KCN, CCN; tạo nguồn đất sạch để sẵn sàng thu hút đầu tư.
- Tất cả các doanh nghiệp trong KCN có nước thải phải xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN, trường hợp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung thì từng doanh nghiệp phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài. 

- Các doanh nghiệp có phát sinh khí thải phải có hệ thống xử lý khí thải đạt quy chuẩn Việt Nam trước khi xả thải. Các doanh nghiệp trong KCN có phát sinh CTNH, chất thải công nghiệp và chất thải rắn sinh hoạt phải có hợp đồng với các đơn vị có chức năng và đủ năng lực để thu gom và xử lý đúng quy định.

6.2.3
Tăng cường kinh phí đầu tư cho bảo vệ môi trường

- Xem xét, tăng mức chi sự nghiệp môi trường dần lên 2% tổng chi ngân sách hàng năm của tỉnh nhằm giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị đã nêu trong Nghị quyết 41–NQ/TW về bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

“đạt mức chi không dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần tỷ lệ này theo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế”.

 - Phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí sự nghiệp BVMT nói chung và quản lý ô nhiễm môi trường nước nói riêng.

- Ban hành cơ chế, chính sách để tạo cơ sở cho việc hỗ trợ về tài chính, ưu đãi đầu tư đối với việc đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung các KCN quy định tại Quyết định 43/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xem xét huy động, bố trí nguồn vốn với quy mô thích hợp để thực hiện tín dụng ưu đãi cho đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung.  

- Huy động tổng hợp các nguồn vốn đầu tư các công trình môi trường của KCN, bao gồm: vốn doanh nghiệp phát triển hạ tầng, vốn tín dụng từ các tổ chức tín dụng (kể cả Quỹ Môi trường), vốn ODA, vốn từ ngân sách nhà nước, trong đó, vốn doanh nghiệp phát triển hạ tầng là chủ yếu.

- Kêu gọi, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến năm 2025, tất cả các CCN, KCN đều có hệ thống thu gom, xử lý chất thải (nước, khí, CTR) đảm bảo yêu cầu.

- Ưu tiên kinh phí sự nghiệp môi trường cho xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung tại các CCN để đảm bảo hoàn thiện đồng bộ hạ tầng cho các CCN.

6.2.4
Tăng cường các hoạt động giám sát chất lượng, quan trắc và cảnh báo ô nhiễm môi trường
- Cùng với việc kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động, cần triển khai các công cụ quản lý môi trường mạnh mẽ như hệ thống thông tin quản lý môi trường, các công cụ dự báo ô nhiễm – cảnh báo sự cố, ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, phân tích và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Tiến tới ngành tài nguyên môi trường trở thành đơn vị hàng đầu trong tỉnh triển khai công nghệ hiện đại trong việc quản lý thông tin dữ liệu và cảnh báo sớm các nguy cơ môi trường.

- Tăng cường áp dụng sản xuất sạch hơn, kiểm toán chất thải, hệ thống quản lý môi trường ISO 14000, thực hiện kiểm soát ô nhiễm,... trong các cơ sở công nghiệp. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan tới đầu tư nước ngoài. Xử lý dứt điểm các dự án gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nhiều năm, dự án không thực hiện đúng cam kết. Phòng ngừa, giải quyết sớm, có hiệu quả các tranh chấp liên quan đến đầu tư nước ngoài. Tăng cường cơ chế đối thoại, đổi mới, mở rộng phương thức tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của nhà đầu tư; xử lý dứt điểm, kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đang thực hiện.

- Đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý khí thải, đặc biệt các cơ sở có phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn, nguy cơ cháy nổ cao; khuyến khích các cơ sở sản xuất thay thế các loại máy móc, dây chuyền công nghệ lạc hậu bằng dây chuyền công 

nghệ hiện đại ít gây ô nhiễm môi trường; đôn đốc, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc khí thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT.
- Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với CCN,xử lý các tồn tại của doanh nghiệp trong các CCN. 

- Sở Công thương phối hợp với UBND các huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, vận động, thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các CCN. Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng CCN đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung.
- Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã rà soát, đánh giá hiện trạng môi trường các CCN; tham mưu UBND tỉnh kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải tập trung tại các CCN. 

- Sở TN&MT thường xuyên đôn đốc các cơ sở có nguồn thải lớn lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu về Sở.

- Ban quản lý các KCN đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng các KCN hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thu gom, XLNT tập trung trước khi tiếp nhận các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng, sản xuất và lắp đặt vận hành trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động. 

Phối hợp với Sở Giao thông và Vận tải tham mưu đề xuất về xây dựng hệ thống đường giao thông kết nối với Quốc lộ 1A tại Khu công nghiệp Đồng Văn II để thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển ra vào KCN.

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn việc hoàn thiện các thủ tục về bảo vệ môi trường đối với các CCN trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện: Tiên Tân, Kim Bình, Nam Châu Sơn, thành phố Phủ Lý; Biên Hòa, Thi Sơn, huyện Kim Bảng; Hòa Hậu, Lý Nhân; Cầu Giát, Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên; Thanh Hải, Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm; Tiêu Động, An Mỹ - Đồn Xá, huyện Bình Lục.

- Yêu cầu tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các quy định bảo vệ môi trường.

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCN cũng như các doanh nghiệp thứ cấp để giúp các doanh nghiệp ý thức rõ ràng và đầy đủ trách nhiệm của mình đối với vấn đề bảo vệ môi trường trong và ngoài KCN.

- Các dự án xây dựng CCN mới bắt buộc phải có nhà đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung mới được tiếp nhận doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư hoạt động. Phấn đấu đến 2025 trên địa bàn tỉnh 100% các CCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Tiếp tục đầu tư, cải tiến công nghệ sản xuất, dây chuyền xử lý khí thải, nước thải phù hợp, đảm bảo vận hành đúng quy chuẩn tại các khu,CCN, nhà máy. Thường xuyên quan trắc, giám sát đánh giá chất lượng môi trường các nguồn thải để kiểm soát, khắc phục ô nhiễm. 

6.2.5
Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường

- Duy trì, mở rộng và phát triển mối quan hệ, tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương; Đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan ngoại giao các nước 

ở Việt Nam; Đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại các nước và các tổ chức kinh tế, đầu tư, thương mại quốc tế để phối hợp, tổ chức các hội thảo, hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh.

- Thu hút đầu tư vào KCN, CCN theo hướng ưu tiên những ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm, đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với khả năng và thực tế giải quyết ô nhiễm của tỉnh; thu hút có trọng điểm để phát triển các ngành kinh tế chủ lực cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong bố trí nhà máy, xây dựng phương án bảo vệ môi trường.
- Thúc đẩy hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực quản lý môi trường. Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế dựa trên cơ sở các dự án, chương trình triển khai nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn đầu tư cho các hoạt động BVMT.

- Công khai, minh bạch hệ thống thông tin về kinh tế - xã hội, pháp luật và chính sách về đầu tư, các quy hoạch, danh mục dự án, lĩnh vực khuyến khích thu hút đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư,.. trên hệ thống thông tin đại chúng trong và ngoài nước, trên các Website (http://invest.hanam.gov.vn/), Cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT.
- Tạo điều kiện để thu hút nguồn lực xã hội vào việc chủ động xử lý CTNH trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu đang gia tăng nhanh chóng của sự phát triển công nghiệp.....

- Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về BVMT, bảo vệ tài nguyên nước, hướng tới mục tiêu doanh nghiệp tự nguyện, tích cực tham gia BVMT cùng Nhà nước; khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước, BVMT và vệ sinh môi trường đô thị - khu vực làm việc trở thành hành vi không thể thiếu được đối với toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm nước của người dân trên địa bàn tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, đài phát thanh, các tổ chức (hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên …). Phối hợp chặt với các cơ quan chức năng trong khu vực trong việc quản lý các nguồn phát thải vào lưu vực sông Đáy, sông Nhuệ…nhằm hạn chế xâm nhập các chất ô nhiễm vào các nguồn nước mặt trong địa bàn tỉnh.

   
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước, nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn tại các khu dân cư tập trung tránh tình trạng các chất gây ô nhiễm phát thải vào nguồn nước.

- Xã hội hoá công tác xử lý chất thải, xử lý nước thải. Xã hội (người trả tiền dịch vụ) chấp nhận, hài lòng với chất lượng dịch vụ và các sản phẩm có liên quan đến quản lý, cung cấp từ các đơn vị công ích, các đơn vị cung ứng dịch vụ khác.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại đúng cách đối với rác thải sinh hoạt. 

- Chuẩn bị các căn cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng văn bản hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thu gom xử lý trang bị trang thiết bị, phương tiện phù hợp để thực hiện thu gom và xử lý rác thải đã phân loại đúng cách, tiết kiệm chi phí và tăng cường hiệu quả tái chế chất thải.

- Thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ tài chính xanh đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Xây dựng và triển khai các chương trình, hành động nhằm giảm phát thải khí nhà kính như: vận động toàn dân, các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm năng lượng; sử dụng các phương tiện giao thông, máy móc trang thiết bị cũng như ứng dụng các giải pháp thân thiện với môi trường; tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và triển khai các phổ cập sử dụng năng lượng mặt trời.

- Tăng cường năng lực thích ứng và khả năng chống chịu với BĐKH, thiên tai và sự cố môi trường: cảnh báo sớm các điều kiện khí hậu cực đoan do 

BĐKH gây ra phục vụ phòng tránh thiên tai hiệu quả; tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giám sát, dự báo, cảnh báo với công nghệ hiện đại, độ chính xác cao nhằm cung cấp thông tin kịp thời và hiệu quả đến các vùng, địa phương trong tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp trong KCN, CCN.

- Đẩy mạnh hoạt động thi đua khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trường KCN, CCN, động viên kịp thời các doanh nghiệp, BQL KCN, KCN, CCN thực hiện tốt công tác này.

6.3
Giải pháp bảo vệ môi trường áp dụng tại các KCN, CCN tại Hà Nam

6.3.1
Giải pháp xử lý nước thải

Xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất tại các KCN, CCN là nhiệm vụ rất quan trọng của các doanh nghiệp đầu tư. Tùy theo tính chất của nước thải và nhu cầu xử lý của chủ đầu tư  sẽ có cách kết hợp để thiết kế hệ thống xử lý phù hợp mang lại hiệu quả cao nhất. Hiện nay có rất nhiều công nghệ đang được áp dụng tại các nhà máy xử lý nước thải tập trung và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong đó một số công nghệ phổ biến được áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam bao gồm:

* Công nghệ xử lý nước thải MBBR
- MBBR là viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor, là quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật liệu làm giá thể cho vi sinh dính bám vào để sinh trưởng và phát triển, là sự kết hợp giữa Aerotank truyền thống và lọc sinh học hiếu khí.

- Công nghệ MBBR là công nghệ mới nhất hiện nay trong lĩnh vực xử lý nước thải vì tiết kiệm diện tích và hiệu quả xử lý cao.

- Công nghệ này ứng dụng cho hầu hết các loại nước thải có ô nhiễm hữu cơ. Đó là nước thải sinh hoạt, nước thải y tế, thủy hải sản, sản xuất chế biến thực phẩm, nước thải công nghiệp, dệt nhuộm…

- Bể MBBR có 2 loại: MBBR hiếu khí và MBBR thiếu khí (Anoxic), đảm bảo cho quá trình xử lý Nitơ trong nước thải.

         * Công nghệ xử lý nước thải AAO 
- AAO là viết tắt của cụm từ Anerobic (kỵ khí) – Anoxic (thiếu khí) – Oxi (hiếu khí). Công nghệ AAO là quy trình xử lý sinh học liên tục, kết hợp 3 hệ vi sinh: kỵ khí, thiếu khí, hiếu khí để xử lý nước thải. Dưới tác dụng phân hủy chất ô nhiễm của vi sinh vật, nước thải sẽ được xử lý trước khi đưa ra môi trường. Ưu điểm nổi bật của loại công nghệ này là :

- Chi phí vận hành thấp

- Có thể di dời hệ thống xử lý khi nhà máy muốn chuyển địa điểm

- Khi lượng nước thải tăng, có thể tăng công suất bằng cách nối lắp thêm các modun hợp khối mà không cần dỡ bỏ để thay thế.

- AAO được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, khu trung cư, nước thải sinh hoạt…
* Công nghệ xử lý nước thải hóa lý kết hợp với sinh học
- Công nghệ này đã có từ lâu, nhưng sự phổ biến của nó vẫn được dùng phổ biến ở hiện tại.

- Cơ chế của phương pháp hóa lý là đưa vào nước thải chất phản ứng nào đó. Chất này phản ứng với các tập chất bẩn trong nước thải. Chất tạo thành là chất rắn có khả năng loại ra khỏi nước thông qua cặn lắng, hoặc dạng hòa tan không gây hại cho môi trường.

- Phương pháp xử lý hóa lý thường được dùng: quá trình keo tụ, hấp phụ, trích ly, lắng cặn,…

* Công nghệ màng lọc sinh học MBR
- MBR (Membrane Bio Reactor) là công nghệ xử lý mới với sự kết hợp giữa công nghệ màng lọc với công nghệ xử lý nước thải theo phương pháp sinh học hiếu khí.

- Công nghệ MBR sử dụng các màng lọc đặt ngập trong bể xử lý sinh học hiếu khí. Nước thải được xử lý bởi các bùn sinh học và bùn này sẽ được giữ lại bởi quá trình lọc qua màng.Vì thế nâng cao hiệu quả khử cặn lơ lửng trong nước sau xử lý. Hàm lượng cặn lơ lửng bên trong bể sinh học sẽ gia tăng nhanh chóng. Đồng thời khả năng phẩn hủy sinh hoc các chất ô nhiễm trong nước thải đầu vào cũng tăng theo. Ngoài ra, nước thải sau xử lý còn loại bỏ cặn lơ lửng và có độ trong suốt cao.Ưu điểm của công nghệ này:
- Không cần bể lắng và giảm kích thước bể nén bùn

- Không cần tiệt trùng nhờ đã khử triệt để coliform

- Công trình được tinh giản nhờ sử dụng chỉ một bể phản ứng để khử N & P mà không cần bể lắng, bể lọc và tiệt trùng.

- Trong điều kiện thay đổi đột ngột, hệ thống được điều chỉnh cho ổn định bằng kỹ thuật không sục khí – sục khí – không sục khí.

- Khắc phục được các yếu điểm (nén bùn và tạo bọt) trong phương pháp bùn hoạt tính (dùng màng khử hiệu quả Nutrient và E.coli).

- Dễ kiểm soát và bảo trì bằng hệ thống tự động

* Công nghệ xử lý nước thải SBR
- Hệ thống SBR là hệ thống dùng để xử lý nước thải sinh hoạt chứa chất hữu cơ và nito cao. Xử lý nước thải với bùn hoạt tính theo kiểu làm đầy và xả cặn. Hệ thống gồm 5 pha diễn ra liên tục. Lần lượt là: Fill (Làm đầy), React (Pha phản ứng, thổi khí), Settle( lắng), Draw (rút nước), Idling (ngưng).Ưu điểm của công nghệ:
- Đặc điểm nổi trội ở bể SBR không cần tuần hoàn bùn hoạt tính. Hai quá trình phản ứng và lắng đều diễn ra ở ngay trong một bể. Bùn hoạt tính không hao hụt ở giai đoạn phản ứng. Và không phải tuần hoàn bùn hoạt tính từ bể lắng để giữ nồng độ.

- Kết cấu đơn giản và bền hơn.

- Do vận hành bằng hệ thống tự động nên hoạt động dễ dàng và giảm đòi hỏi sức người. Nhưng đây cũng là một nhược điểm chính vì đòi hỏi nhân viên phải có trình độ kỹ thuật cao.
- Dễ dàng tích hợp quá trình nitrat/khử nitơ cũng như loại bỏ phospho.

- Các pha thay đổi luân phiên nhưng không làm mất khả năng khử BOD khoảng 90-92%.

- Giảm chi phí xây dựng bể lắng, hệ thống đường ống dẫn truyền và bơm liên quan.

- Lắp đặt đơn giản và có thể dễ dàng mở rộng nâng cấp.

* Một số mô hình dây chuyền công nghệ đang được áp dụng tại các KCN được đính kèm trong phần phụ lục
6.3.2
Giải pháp xử lý khí thải

Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát sinh khí thải lựa chọn phương pháp xử lý khí thải là một việc rất quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình sử dụng, vốn đầu tư cũng như hiệu quả xử lý. Để lựa chọn phương pháp xử lý khí thải phù hợp, cần cần cân nhắc đến khí đầu vào thuộc loại khí gì, tính chất của khí, độ ẩm của khí, nhóm của khí thải. Từ đầu vào khí mà lựa chọn phương pháp xử lý khí thải sao cho phù hợp.

- Với khí thải có độ ẩm cao thì nên sử dụng hệ thống xử lý khí ý bằng dung dịch, như tháp hấp thụ, bộ lọc bụi ly tâm. Còn đối với khí thải khô ô thì có thể cân nhắc sử dụng phương pháp hấp phụ vụ như Tháp hấp phụ than hoạt tính.

- Tháp hấp phụ than hoạt tính có ưu điểm xử lý được các loại mùi tuy nhiên nhược điểm là không thể xử lý khí có độ ẩm cao.

Một số phương pháp xử lý bụi và khí thải đang áp dụng phổ biến tại các nhà máy trên địa bàn tỉnh Hà Nam (hình ảnh đính kèm trong phần phụ lục).
* Phương pháp hấp thụ: Phương pháp này sử dụng các chất hấp thụ như dung môi, nước, các hợp chất để hấp thụ: sử dung đối với các dung môi hữư cơ, không khí chứa hơi a-xít.

* Phương pháp xử lý khí thải bằng hấp phụ: sử dụng than hoạt tính làm chất hấp phụ khí thải.

* Sử dụng chất xúc tác để tạo phản ứng với không khí: áp dụng để xử lý khí thải có hiệu quả. Hiện nay các chất xúc tác được sử dụng rộng rãi là nano TiO2, Sắt từ,… Ngoài ra, xử lý khí thải có thể áp dụng song song nhiều phương pháp cả hoá và lý.
* Lọc bụi túi vải

Có rất nhiều phương pháp lọc bụi 
trong nhà máy, nhà xưởng, lò đốt, lọc thực phẩm trong công nghiệp.... Buồng lắng bụi: quá trình xảy ra dưới tác dụng của trọng lực. Thiết bị lọc bụi quán tính: Lợi dụng lực quán tính khi thay đổi  chiều hướng để tách bụi theo hướng chuyển động ra khỏi dòng khí.
 
- Thiết bị lọc bụi ly tâm – xilicon: dùng lực ly tâm đẩy các hạt bụi ra xa và bám vao thành rồi mất dần động năng và rớt xuống bồ trử bụi. Lọc bụi bằng lưới inox, lọc bằng bông lọc bụi, lọc bụi bằng giấy.... Lọc bụi bằng điện: dưới tác dụng của điện trường áp cao, các hạt bụi được tích điện và bị hút vào điện cực trái dấu. Tuy nhiên phương pháp lọc bụi bằng túi vải là hiệu quả nhất vì lọc bụi bằng, chi phí đầu tư thấp, dễ dàng lắp đặt và vệ sinh. Lọc với lượng bụi lớn, thời gian sử dụng túi lọc tương đối lâu.
- Công nghệ sử dụng túi vải để lọc bụi và xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường lúc bấy giờ đang được xem là công nghệ làm sạch môi trường tốt nhất hiện nay và khó có nhiều công nghệ có thể thay thế và đảm bảo an toàn, thân thiện như lọc bụi bằng túi vải. Có khá nhiều phương pháp lọc bụi bằng túi vải nhưng nó vẫn dựa trên một nguyên lý hoạt động cơ bản là: 

+ Đầu tiên, dòng không khí cần được làm sạch sẽ được dẫn miệng túi và đi vào các tấm vải lọc. Tại đây, quá trình sàng lọc bụi sẽ được diễn ra với 2 chu kỳ sàng lọc. Đầu tiên, đối với các hạt bụi có kích thước lớn sẽ được ngăn lại bởi tấm lưới lọc và dữ lại ở đó. Đối với các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn sẽ được bám dính lại ở phía trên bề mặt của sợi vải lọc trong quá trình va chạm. Tại giai đoạn này, dựa trên cơ chế lực hấp dẫn kết hợp với cơ chế lực hút tĩnh điện. Sau một thời gian hoạt động nhất định, các lớp bụi này sẽ được tích tụ dày lên và có khả năng dữ được các loại bụi, tạp chất với kích cỡ rất nhỏ. 

+ Túi lọc bụi có thể được thiết kế thêm nhiều lớp khác nhau tuỳ vào dung tích bụi cần xử lý để tăng cường khả năng dữ bụi. Khi các hạt bụi đã được dữ lại bên trong túi lọc thì không khí sạch sẽ được thoát ra ngoài lớp bao vải. Cuối cùng là quy trình rũ bụi, chu kỳ này thường diễn ra theo một thời gian nhất định. Khi túi lọc bụi đạt một khối lượng thể tích bụi nhất định, chúng ta cần phải rũ bụi này ra bên ngoài và làm sạch túi lọc bụi để tiếp tục cho quy trình tiếp theo.
* Một số biện pháp hỗ trợ khác:

- Thay thế dây chuyền máy móc công nghiệp lạc hậu phát sinh nhiều khí thải bằng dây chuyền máy móc hiện đại làm tiết kiệm nhiên liệu và giảm được lượng khí thải ra.

- Thay thế các nhiên liệu đốt truyền thống như than đá, dầu mazut bằng việc sử dụng điện.

- Sử dụng công nghệ sạch thân thiện với môi trường trong các ngành công nghiệp.

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải đúng quy định trong các nhà máy, khu chế xuất.

- Khí thải được xử lý và sau đó được kiểm tra thường xuyên để tránh khí thải độc hại đi vào không khí.

- Trồng thêm nhiều cây xanh gần các khu vực có đông dân cư, nhiều phương tiện giao thông qua lại.
6.3.3
Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Cách ly nguồn ồn: xây dựng nhà xưởng cách xa khu văn phòng làm việc, thiết kế tường bao che chắn bằng vật liệu cách âm, trồng cây xanh.

- Thường xuyên kiểm tra và bôi trơn dầu mỡ, thay bi trục quay cho máy móc thiết bị luôn vận hành êm.

- Máy nén khí và các thiết bị có mức ồn cao mà không nằm trong quy trình công nghệ được tách riêng khu vực sản xuất, bao che bằng tường gạch và mái bê tông.

- Giảm tiếng ồn của máy phát điện: Bố trí đặt máy phát điện tại vị trí cách xa khu vực xưởng sản xuất, trong buồng kín.

- Người lao động trong môi trường phát sinh tiếng ồn lớn phải được trang bị bịt tai, nút tai chống ồn.

- Giảm thời gian làm việc tiếp xúc với tiếng ồn, giữa ca nghỉ giải lao ở môi trường yên tĩnh. Chế độ bồi dưỡng độc hại đảm bảo sức khỏe cho người lao động tái tạo sức lao động, hiệu suất công việc đạt hiệu quả cao.

6.3.4
Giải pháp xử lý chất thải rắn, bùn thải

* Xử lý chất thải sinh hoạt

- Biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt: Các cơ sở đã bố trí thùng rác thu gom rác thải sinh hoạt. Hầu hết các Công ty đã ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt tại 02 nhà máy rác thải của tỉnh. Tần suất thu gom rác thải sinh hoạt 2lần/tuần.

- Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn đảm bảo triệt để khi thực hiện đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

- Biện pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp: Các cơ sở đã bố trí kho chứa chất thải công nghiệp. Hầu hết các Công ty đã ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định.
* Xử lý chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là Giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang hỏng, vỏ can nhựa dính dầu thải; vỏ thùng phuy sắt dính dầu thải, ắc quy chì thải, dầu thủy lực thải, dầu thải động cơ….

Biện pháp xử lý: Các chất thải nguy hại được thu gom và phân ra từng loại riêng biệt chứa trong thùng đựng ghi rõ các mã chất thải, các thùng đựng này được lưu giữ tại kho CTNH. Hầu hết các Công ty đã được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH và hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng về việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH.

* Xử lý bùn thải
Tại các KCN,CCN hầu hết là đa ngành nghề nên bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung có thành phần phức tạp, chứa nhiều thành phần nguy hại, thông số và thành phần nguy hại biến động dẫn đến việc khó kiểm soát, khối lượng phát sinh lớn nên lượng bùn thải từ các KCN, CCN tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nếu không có biện pháp kiểm soát phù hợp. Một số giải pháp thường được áp dụng tại địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Phương pháp xử lý bùn thải bằng bể nén bùn hay bể cô đặc bùn là một trong những cách xử lý rất hay được áp dụng hiện nay. Mục đích chính của việc nén bùn chính là tăng nồng độ chất rắn của bùn và đồng thời làm giảm đi độ ẩm của bùn.Đây cũng là cách xử lý bùn thải sơ bộ trước khi đưa qua các quá trình xử lý phía sau như sân phơi bùn hoặc máy ép bùn khung bản.


- Một trong những cách xử lý bùn thải lâu đời nhất là sử dụng sân phơi bùn. Sân phơi bùn thường được thiết kế thành nhiều ngăn hoạt động luân phiên nhằm tránh gián đoạn quá trình xử lý bùn thải. Phương pháp này có thể áp dụng cả với bùn sinh học và bùn hóa lý.
- Với máy ép bùn khung bản, lượng bùn sinh ra trong hệ thống xử lý nước thải được bơm màng hút và đẩy vào các khung bản máy ép bùn. Với kích thước 

của lớp lưới lọc nhỏ hơn kích thước của bùn cặn, nên bùn thải được giữ lại giữa các lớp vải lọc, nước trong đi qua lớp vải lọc và ra ngoài. 

- Quá trình xử lý bùn thải bằng phương pháp phân hủy yếm khí hoặc hiếu khí thường được áp dụng cho các  loại bùn sinh ra trong hệ thống xử lý nước thải sử dụng công nghệ sinh học. Lượng bùn sinh học có khả năng phân hủy nội bào dựa vào các quá trình yếm khí và hiếu khí. Bể phân hủy bùn thường được kết hợp với bể nén bùn để tiết kiệm diện tích.

Bùn cặn lưu giữ vào kho và thuê đơn vị có tư cách pháp nhân xử lý như CTNH; một số nhà máy có lượng bùn thải có kết quả phân tích dưới ngưỡng CTNH thì được quản lý như chất thải thông thường.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận


- Phát triển công nghiệp đang diễn ra rất tập trung và mạnh mẽ, cần nhanh chóng tìm kiếm các giải pháp để hoàn thiện sớm hạ tầng cấp - thoát và xử lý nước thải, chất thải từ các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại, đồng thời, sẵn sàng đón các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động ổn định. Môi trường xung quanh các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh hiện nay đang có dấu hiệu bị ô nhiễm, một số cơ sở chưa có hệ thống xử lý chất thải trước khi xả ra môi trường. 

Hiện nay, lượng chất thải rắn, chất thải nguy hại tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng gia tăng cả về chủng loại và số lượng, nhưng vấn đề thu gom và xử lý chất thải nguy hại tại các cơ sở còn nhiều bất cập, nhiều cơ sở chưa đăng ký nguồn thải đối với chất thải nguy hại. Các doanh nghiệp trong KCN và CCN đã thu gom và hợp đồng xử lý chất thải, tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác BVMT.

- Hoạt động sản xuất công nghiệp đang gây ra những tác động đáng kể tới môi trường và sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi có những tiếp cận mới hơn khả thi hơn so với giải pháp quản lý giám sát và hỗ trợ truyền thống. Cụ thể, cần tạo ra cơ chế thúc đẩy để các đối tượng sản xuất phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề môi trường, tăng cường dịch chuyển các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ vào các cụm công nghiệp trên nền tảng cơ chế “người gây ô nhiễm phải trả tiền”.

- Công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh còn nhiều tồn tại như: phân cấp trong hệ thống quản lý môi trường chưa rõ ràng; chất thải nguy hại chưa được thu gom, quản lý đúng quy định; tỷ lệ xây dựng và vận hành thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường tại các cơ sở còn thấp; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nguồn thải, giám sát môi trường chưa thực sự nghiêm minh; công cụ kinh tế chưa phát huy được hiệu quả; công cụ thông tin chưa được đầu tư, chú trọng đúng mức…

2. Kiến nghị 

2.1. Chính phủ và các cơ quan Trung ương
- Hà Nam nằm trong không gian quy hoạch của vùng thủ đô Hà Nội, là tỉnh có nguồn thu ngân sách thấp nên việc chi 1% kinh phí cho sự nghiệp môi trường chưa đủ để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đề ra. Đề nghị Trung ương, Bộ TN&MT quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để thực hiện một số dự án trọng điểm về BVMT trên địa bàn tỉnh.

  - Chỉ đạo các bộ, ngành, Thành phố Hà Nội xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung để thu gom toàn bộ nước thải của thành phố về các trạm xử lý tập trung đạt QCVN 40 : 2011/BTNTMT – cột A, QCVN 14:2008/BTNMT – cột A trước khi xả vào sông Nhuệ để đảm bảo nguồn nước cho tỉnh Hà Nam và các tỉnh hạ lưu sông Nhuệ - sông Đáy phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

 - Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy pháp pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm đảm bảo cụ thể hóa hiệu quả Luật BVMT, đặc biệt là vấn đề  phân cấp quản lý môi trường và công tác tổ chức thanh, kiểm tra môi trường liên quan.

- Xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất sử dụng nhiên liệu sạch, đổi mới công nghệ, áp dụng sản xuất sạch hơn để giảm phát thải khí thải.

- Ban hành quy định về thu phí khí thải công nghiệp, hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, kiểm kê, cấp phép xả thải khí thải công nghiệp.

- Đầu tư, hỗ trợ kinh phí lắp đặt các trạm cảm biến quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục tại một số khu vực đô thị, giao thông và công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ địa phương các trang thiết bị (hệ thống máy chủ và phần mềm quản lý) về quản lý dữ liệu quan trắc tự động.


2.2 Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh

-Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo  các cấp ủy, chính quyền nhằm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BVMT, Luật BVMT năm 2020, Chương trình số 28-Ctr/TU ngày 30/6/2021 về xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ và các chủ trương, nghị quyết về BVMT có liên quan. 
- Quan tâm cho chủ trương tăng nguồn ngân sách chi cho hoạt động sự nghiệp BVMT; tăng biên chế để đảm bảo có nguồn nhân lực đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn về BVMT để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước vềBVMT các cấp.

- Sớm ban hành các cơ chế, chính sách nhằm nhằm thúc đẩy xã hội hóa hoạt động BVMT, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng BVMT, hiện đại hóa công nghệ sản xuất, cộng sinh công nghiệp,đặc biệt là cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các KCN sinh thái mới;kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý CTNH tập trung của toàn tỉnh, có thể làm nền tảng cho việc hình thành cơ sở tập trung xử lý chất thải điện tử .

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN, CCN bảo đảm yêu cầu BVMT gắn với mục đích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; không chấp thuận đầu tư dự án khi KCN, CCN không có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Rà soát đưa ra khỏi quy hoạch CCN không đủ điều kiện mở rộng quy mô và khả năng đầu tư hạ tầng đồng bộ. 

- Huy động các nguồn vốn đầu tư, vốn viện trợ quốc tế để thực hiện các giải pháp phát triển bền vững KCN, CCN./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Niên giám thống kê tỉnh Hà Nam năm 2020.

2. Nghị quyết số 11 ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp.

3. Báo cáo số 114/BC-TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam kết quả công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý IV, năm 2021.
4. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam 2021.
5. Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả thực hiện dụ án Điều tra, xác định danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ tỉnh Hà Nam.
6. Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2020.
7. Báo cáo số 33/BC-STN&MT ngày 18/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 2020.

8. Báo cáo số 159/BC-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 04/10/2021 kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2021.
9. Tổng hợp báo cáo và phiếu điều tra của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam.
10. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam 05 năm giai đoạn 2016-2020.
11.  Báo Hà Nam tháng 9/2021- Mở rộng CCN để đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất của doanh nghiệp.
12.  Báo cáo kết quả quan trắc của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng.
13.  Số liệu đo quan trắc chất lượng môi trường tại các KCN, CCN – Chi cục BVMT tháng 9/2021.
14. Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của doanh nghiệp năm 2019-2021
15. Số liệu tổng hợp từ đăng ký chủ nguồn thải CTNH của các doanh nghiệp.
16.  Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của doanh nghiệp năm 2018-2020.
Mội số hình ảnh các trạm xử lý nước thải tập trung

tại các KCN trên địa bàn tỉnh
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Trạm xử nước thải tập trung KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên
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Trạm xử nước thải tập trung KCN Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên
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Trạm xử nước thải tập trung KCN Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm
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Trạm xử nước thải tập trung KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

Nguồn phát sinh CRT, CTNH








- Nguồn


- Lượng


- Thành phần








Thu gom xử lý tại nguồn








Thu gom sơ cấp








Vận chuyển








Tiêu hủy, xử lý CTR công nghiệp, CTNH








Tái sử dụng


Xử lý trung gian








Thu gom thứ cấp
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